CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

Thời gian thực hiện 4 tuần (từ ngày 08/12 - 2/1 /2026)

Trong chủ đề có các nhánh:

* Nhánh 1: Nhóm chim (Thực hiện: 08/12 - 12/12/2025)

* Nhánh 2: Nhóm thú và bò sát ( Thực hiện: 15/12 – 19/12/2025)
* Nhánh 3: Nhóm cá ( Thực hiện: 22/12 - 26/12/2025)
* Nhánh 4: Nhóm Côn trùng ( Thực hiện: 29/12 - 02/1/2026)

I. MỤC TIÊU

1. Phát triển thể chất

1.1.Phát triển vận động

MT1: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
MT3: Trẻ kiểm soát được vận động:  Đi/ chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 - 5 vật chuẩn đặt dích dắc).

MT4: Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m).

MT6: Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn - xoay tròn cổ tay. Gập, mở, các ngón tay.
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT10: Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
MT14: Có một số KN tự phục vụ: Đi cầu thang, cách đóng mở cửa, cởi và cất giầy dép, cách rửa tay, cách lấy nước uống, cách xử lý hỉ mũi, cách mặc áo, cởi áo, cách cài khuy áo, cách gấp khăn lại, cách rót nước, cách sử dụng thìa, kéo khóa, vắt khăn ướt, tưới cây, lau lá cây, chuẩn bị giờ ăn nhẹ.
MT20: Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ: Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình,  số điện thoại người thân khi cần thiết.

2.Phát triển nhận thức

2.1. Khám phá khoa học

MT21: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: “Vì sao cây lại héo?”; “Vì sao lá cây bị ướt?”....
MT22: Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
MT23: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Ví dụ: Pha màu/ đường/muối vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh.
MT28: Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
2.2. Khám phá xã hội

MT37: Kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội

2.3. Làm quen với toán

MT39: Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?...
MT40: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
MT43: Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.  
3.Phát triển ngôn ngữ

MT60: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
MT61: Kể chuyện có mở đầu, kết thúc

MT69: Nhận dạng được một số chữ cái
MT70: Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,.. Tập tô, tập đồ các nét chữ

4.Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội

MT80: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định,  giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. Trẻ thực hiện 1 số quy định ở  nơi công cộng về an toàn: - Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi; - Đi bộ trên hè; sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy; Không leo trèo cây, ban công tường rào…
MT84: Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...)
MT88: Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.

5.Phát triển thẩm mỹ

MT90: Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
MT92: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
MT93: Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
MT94: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
MT95: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1.Yêu cầu

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật (hình dáng, nơi sống, cách kiếm mồi…) của một số con vật thuộc nhóm chim, nhóm côn trùng, nhóm cá, nhóm thú và bò sát.

- Biết được ích lợi của các con vật thuộc nhóm chim: Vịt, gà, ngan, chim bồ câu… có nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, ăn chín uống sôi thức ăn hợp vệ sinh.

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

- Trẻ biết tên được một số động vật thuộc nhóm thú và bò sát như: Tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, thức ăn, vận động, sinh sản.

- Biết được mối quan hệ giữa động vật và môi trường sống của chúng như: Cấu tạo, vận động, thức ăn, ích lợi, tác hại của chúng đối với môi trường sống.

- So sánh phân loại động vật hiền lành, động vật hung dữ, động vật ăn thịt…

- Trẻ biết có nhiều loại động vật thuộc nhóm cá khác nhau (cá nước mặn, nước ngọt) và chúng đều sống ở dưới nước (ao, hồ, sông, biển).

- Biết được ích lợi, giá trị dinh dưỡng của các món ăn chế biến từ tôm, cá, cua, ốc....

- Điều kiện môi trường sống của 1 số loài cá: cần có thức ăn, nước không bị ô nhiễm.

- Trẻ nhận biết, gọi tên và phân biệt  điểm giống nhau và khác nhau rõ nét về một số loài động vật qua đặc điểm, cấu tạo, vận động, môi trường sống

- Biết được mối quan hệ giữa đặc điểm các con vật với môi trường sống và quá trình phát triển của các loại côn trùng.

- Biết được vòng đời phát trển của một số con vật

* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ, nói rõ ràng, mạch lạc cho trẻ.

- Rèn tính tự giác, tự lập, phối hợp với bạn khi học và khi chơi.

 - Có kỹ năng giao tiếp với mọi người phù hợp với chuẩn mực văn hoá

- Rèn kỹ năng ca hát và biểu diễn cho trẻ

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ

- Kỹ năng thuyết trình.

* Thái độ: 

- Trẻ yêu quý, bảo vệ những con vật 

- Chăm sóc cá, giữ gìn môi trường ao, hồ, sông, biển không bị ô nhiễm để các con vật sống và phát triển.

- Có thái độ quý bảo vệ không đốt phá rừng, săn bắn động vật sống trong rừng.

- Trẻ hào hứng tham gia vào các trò chơi vận động, trò chơi dân gian.

- GD trẻ ngoan biết lễ phép 

2.Chuẩn bị
a. Trang trí , tạo môi trường lớp học

*Môi trường giáo dục trong lớp:

- Sưu tầm các nguyên phế liệu: Báo cũ, len vụn, vỏ trứng, một số loại lá cây hột, hạt và tạo sách truyện theo chủ đề.
- Tranh ảnh về chủ đề thế giới động vật

- Họa báo có hình ảnh về chủ đề, đĩa CD ca nhạc, đĩa kể chuyện theo chủ đề động vật
- Tranh minh họa các câu chuyện, bài thơ trong chủ đề, Slide minh họa nội dung khám phá về chủ đề động vật
- Kéo, bút chì, sáp đất nặn, giấy vẽ, giấy báo …để vẽ, nặn, gấp, xé, dán…
- Gương, lược trong lớp.
- Các góc chơi:

+ Góc xây dựng: Gach, hàng rào, các con vật nuôi, cây xanh, hoa, ao cá…

+ Góc phân vai: Các đồ dùng, đồ chơi, búp bê, cửa hàng bán các đồ dùng : Cửa hàng bán thức ăn cho con vật, con vật giống, cây xanh hoa quả, nguyên vật liệu xây dựng
+ Góc học tập: Sách, vở, tranh lô tô về chủ đề động vật
+ Góc tạo hình: sáp màu, đất nặn, keo, giấy, kéo các loại nguyên liệu sẵn có ..

+ Góc thiên nhiên: Cây xanh, các dụng cụ chăm sóc cây.

- Bàn ghế, đồ dùng của cô, của trẻ

*Môi trường giáo dục ngoài lớp :

- Sân chơi: Sân chơi sạch sẽ thoáng mát

- Góc thiên nhiên

- Góc tuyên truyền: Tranh về chủ đề.

- Dụng cụ lao động vệ sinh: Chổi, rễ, xô, gáo, dụng cụ chăm sóc cây

b. Đồ dùng dạy học của cô

- Giáo án điện tử ứng dụng công nghệ
- Tranh truyện, các bài thơ, câu đố, bài hát về chủ đề.

- Bản nhạc, video, một số bài hát về chủ đề 

- Bút  mầu, bàn ghế, mẫu của cô, giấy vẽ A4
c.Tài liệu, học liệu của trẻ

- Sáp màu, màu 3D, đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, cọ




- Bộ chữ cái gỗ, thẻ số






- Tranh, truyện, sách về chủ đề

- Dụng cụ, mõ, xắc xô, phách tre

- Một số hột hạt, lá cây, nguyên vật liệu thiên nhiên...

- Băng dính, bìa cát tông, keo nước, kéo thước đo

3.Ngày hội, ngày lễ: Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

III. KẾ HOẠCH TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1

08/12 - 12/12/2025

	Tuần 2

15/12 – 19/12/2025

	Tuần 3

22/12 - 26/12/2025

	Tuần 4

29/12 - 02/1/2026

	Lưu ý

	Chủ đề
	Nhóm chim 
	Nhóm thú và bò sát
	Nhóm cá
	Nhóm Côn trùng
	

	Đón trẻ

Trò chuyện


	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt

- Trò chuyện:

- Cô đón trẻ, trò chuyện với phụ huynh về tình hình, sức khoẻ của trẻ

- Trò chuyện về các con vật thuộc 4 nhóm: Nhóm chim, nhóm Thú và bò sát, nhóm cá, nhóm côn trùng .

- Đặc điểm bên ngoài của con vật gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.

- Trò chuyện về ngày 22/12
	

	TD sáng
	* Chào cờ sáng thứ 2

+ Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn sau đó cô đi ngược lại với trẻ: đi thường => đi bằng mũi bàn chân => đi bằng gót chân =>chạy chậm =>chạy nhanh => chạy chậm =>  đi thường về đội hình 3 hàng dọc chuyển 3 hàng ngang theo tổ, dãn cách đều 

+ Trọng động: Tập với nhạc nước ngoài
Hô hấp: Hít vào – thở ra (4lx4n)

Tay: 2 tay giang ngang – Lên cao (4lx4n)

Lườn: 2 tay lên cao nghiêng người sang 2 bên (4lx4n)

Chân: 2tay chống hông bước 1 chân lên phía trước - 2 tay giang ngang khuỵu gối chân sau thẳng trong tâm dồn về chân trước. (4lx4n)

Bật: Bật tách khép chân (4lx4n)

* Nhảy dân vũ: Việt Nam ơi
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tâp xếp hàng đi vào lớp
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	HĐPTVĐ

-VĐCB: Đi lùi

- TCV§: 

Kéo co
	HĐPTVĐ

-V§CB: Đập và bắt bóng tại chỗ.                                          - TCV§: Ai nhanh hơn 
	HĐPTVĐ

-VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh 

-TCV§: Chuyền bóng
	HĐPTVĐ

- VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện

	

	
	3
	KPKH
 Khám phá nguyên liệu làm tổ chim (5E )


	HĐAN

NDTT: Dạy VĐ: Rửa mặt như mèo.
NDKH: Nghe hát: Mèo đi câu cá


	HĐTH

Vẽ và tô màu con cá vàng (mÉu)
	HĐAN

NDTT: Dạy hát: Ba con bướm

NDKH: Nghe hát: Con cò cánh trắng 

TCAN: Tiết tấu vui nhộn
	

	
	4
	HĐLQVT
Đếm đến 4. Nhận biết nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết chữ số 4
	GDKNS

Bé chăm sóc động vật nuôi trong gia đình

	HĐLQVT

Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 4
	KPKH
Bé biết gì về con rùa?


	

	
	5
	HĐTH

 Làm tổ chim (EDF)
	KPKH
Bé khám phá con mèo
	KPKH

Tìm hiểu về con cá chép
	Nghỉ tết dương lịch
	

	
	6
	HĐLQCC

Làm quen chữ cái: c
	HĐ

Kể chuyện cho trẻ nghe: chú dê đen
	HĐLQCC

Làm quen chữ cái: b
	H§ dạy trẻ đóng kịch dựa trên tác phẩm thơ: Ong và bướm 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát trường, lớp của bé.

- TCV§: Kéo co; Đuổi bóng

-  Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- TCVĐ

Về đúng nhà

- HĐ Có CĐ

Thí nghiệm: Nước và sự kì diệu của ánh nắng mặt trời
Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- HĐCCĐ: Quan sát luống rau cải. 

- Trò chơi vận động: Kéo co, Mèo và chim sẻ.
- Chơi tự do:  Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- H§CC§: Quan s¸t cây Xoài

- TCV§: MÌo vµ chim sÎ

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	

	
	3
	HĐ có CĐ: Quan sát rau su hào, bắp cải 

TCVĐ: Gà vào vườn rau
Chơi TD: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời.
	- HĐ có CĐ :

Quan sát một số loại hoa trong vườn trường

TCDG: Kéo co

Chơi TD: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời.
	HĐ có CĐ

Quan sát thời tiết

TCDG: Mèo đuổi chuột

Chơi TD: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời.
	HĐ có CĐ: Quan sát rau su hào, bắp cải 

TCVĐ: Gà vào vườn rau
Chơi TD: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời.
	

	
	4
	- HĐCCĐ
Bé chơi giao thông
- TCV§: Di chuyển thẳng hàng
 - Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- HĐCCĐ
Bé chơi giao thông

- TCVĐ: Lá và gió

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- HĐCCĐ
Bé chơi giao thông
- TCV§: Chạy tiếp cờ

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- HĐCCĐ

Thí nghiệm nước đá tan
 TCVĐ: Lộn cầu vồng, chi chi chành chành

CTD: Ch¬i với vòng, bóng, sỏi, phấn, các đồ chơi ngoài trời.
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	- H§CC§: Thí nghệm: Bắt không khí bằng túi nilong
-TCV§: Mèo đuối chuột
- Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- HĐCCĐ

Thí nghiệm vật chìm nổi trong nước

- TCVĐ: Kết bạn; Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do theo ý thích
	- HĐCCĐ

Thí nghệm: Sự cần thiết nước của cây
TCV§: Bịt mắt, bắt dê
- Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời.
	Nghỉ tết dương lịch
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	- Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli

- Giao lưu vận động 4A và 4B: Nhảy bao bố

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	- Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli

- Giao lưu vận động 4A và 4B: Tung bắt bóng với người đối diện.
- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	- Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli

- Giao lưu vận động 4A và B: Chạy tiếp cờ

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	- Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli

- Giao lưu vận động 4A và 4B: Kéo co

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	5
	HĐ trải nghiệm: Bé tuốt rau ngót giúp mẹ
 - Ngày thứ 5
	HĐ trải nghiệm: Trẻ lao động: Nhổ cỏ, nhặt lá làm sạch các bồn cây hoa trong sân trường
 - Ngày thứ 5
	HĐ trải nghiệm: Bé bóc quýt và ăn quýt
 - Ngày thứ 5
	Nghỉ tết dương lịch
	

	Hoạt động góc
	1. Góc lắp ghép - xây dựng
 - X©y dựng vườn chim Thung Nham (1)

- X©y dựng vườn bách thú (2)
- X©y dựng ao cá (3)

- Xây dựng trang trại chăn nuôi (4)
+ MĐ, yêu cầu: Trẻ biết phân vai chơi, và phân công công việc cho các bạn trong nhóm chơi. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau, để xây dựng công trình đúng quy trình, trang trí bố cục hài hoà, sáng tạo…

-Thái độ 

+ Trẻ hào hứng tham gia chơi

+ Trẻ biết thể hiện tình cảm của bản thân qua các vai chơi, tôn trọng, nhường nhịn các bạn khi chơi.

+ Biết lấy, cất đồ chơi gọn gàng và ngăn nắp.

+ Giáo dục trẻ có ý thức giữa gìn đồ chơi, và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

+ Giáo dục trẻ tính đoàn kết, chia sẻ, hợp tác với bạn trong khi chơi.

+ Giáo dục trẻ yêu quý các loài động vật và biết chăm sóc vật nuôi trong gia đình.

+ Chuẩn bị: Đồ chơi lắp ghép: Các hình khối, mảnh lắp ghép hình hoa, nút nhựa.
- Các nguyên vật liệu xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, gạch xây dựng, cây xanh, hoa thảm cỏ, hoa, cây xanh, ô tô, nút lớn, đồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh...

+ Thực hiện: Hỏi trẻ góc chơi có đồ dùng đồ chơi gì mới, hôm nay các con xây dựng cái gì? Ai làm chủ công trình, chủ công trình làm công việc gì, các chú thợ xây làm nhiệm vụ gì? Các con sẽ xây công trình như thế nào như thế nào? Về góc chơi các con nhớ phân công nhau cụ thể nhé. Cho trẻ về góc chơi và chơi
2. Góc học tập 

+ Chơi với hột hạt theo số lượng

+ Chơi với bảng chun

+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và ghép đúng số lượng

+ Bộ ghép chữ cái. Chơi với chữ cái đã học

+Tách gộp trong phạm vi 5, ghép đôi, Đồ dùng, dụng cụ học tập 

+ Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết chơi với các đồ chơi chữ cái và con số, qua đó trẻ biết đếm số lượng, biết các chữ số và chữ cái.

+ Chuẩn bị:  Hột hạt, sỏi; chơi chữ cái và con số; Bộ thẻ chữ và số, bảng chun, nắp chai…đồ chơi toán học.

+ Thực hiện: Cô giới thiệu về góc học tập có đồ chơi và nội dung chơi cho trẻ. 

3. Góc phân vai
-  Chơi bán hàng: Cửa hàng bán thức ăn cho con vật, con vật giống, cây xanh hoa quả, nguyên vật liệu xây dựng…

- Chơi nấu ăn

+ Mục đích, yêu cầu: Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.

+ Người bán hàng: Biết gọi tên, giới thiệu tên các loại mặt hàng. Biết sắp xếp hàng hóa theo từng nhóm, thái độ niểm nở vui vẻ với khách.

+ Người mua hàng: Nói được tên hàng mình cần mua, nói số lượng mua, mua xong biết trả tiền và nói lời cảm ơn.

+ Rèn kỹ năng bán và mua hàng, nấu ăn…kỹ năng giao tiếp với bạn thông qua trò chơi.

+Trẻ có Quyền được sống, được bày tỏ, được ý kiến về nhu cầu, mong muốn, điểm mạnh, sở thích của bản thân khi nhập vai chơi người đầu bếp để chế biến các món ăn mà trẻ thích, trẻ biết.
+ Chuẩn bị: Đồ dùng để bán hàng: Các đồ chơi: Hoa quả, bánh kẹo, các chai, lọ nước ngọt... Đồ chơi nấu ăn ....Đồ chơi khám bệnh, quần áo bác sỹ.

+ Thực hiện: Các con ơi các con có quyền Quyền được sống, được bày tỏ, được ý kiến về nhu cầu, mong muốn, điểm mạnh, sở thích của bản thân khi nhập vai chơi người đầu bếp để chế biến các món ăn mà các con thích, con biết vì vậy ở góc phân vai các con có quyền được đóng vai mà các con thích!

       Ở góc bán hàng con định chơi gì? Con chơi bán cái gì? Nấu những món ăn nào? Để cửa hàng đông khách thì thái độ của người bán hàng phải như thế nào? Cô xin chúc cửa hàng của con sẽ đông khách.

4. Góc tạo hình

- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn, các con vật nhóm chim (1,2)

- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn, các con vật nhóm thú (3)
- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn một số con vật nhóm cá (4)

- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn một số con vật nhóm côn trùng và bò sát (4)

+ MĐ, yêu cầu: Cháu biết dùng các kỹ năng đã học vẽ và tô màu, nặn, xé, dán các sản phẩm tạo hình.

+ Chuẩn bị: Giấy A4, sáp màu, bút chì, đất nặn, màu nước...

+ Tiến trình HĐ: Những bạn nào thích chơi ở góc tạo hình. Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn khay vật liệu gồm có...với những nguyên liệu này bạn nào có thể chia sẻ cho cô và các bạn được biết con sẽ chơi gì ở góc tạo hình? Cô chúc cho các bạn góc tạo hình sẽ tạo ra được những sản phẩm thật đẹp.

5. Góc sách truyện
-  Làm ambum về các con vật.

- Xem tranh ảnh, tranh lô tô về các con vật.

+ MĐ, yêu cầu: Cháu, biết lật giở sách từng trang để xem những hình ảnh về các con vật

+ Chuẩn bị: Tranh ảnh, tranh lô tô về các con vật

+ Tiến trình HĐ: Trò chuyện với trẻ về nội dung trong tranh, để giữ gìn sách vở không bị nhàu, bị rách con phải sử dụng như thế nào?...

* Nhận xét buổi chơi

- Cô đến từng góc chơi gợi ý để trẻ tự nhận xét thái độ, kỹ năng chơi, sản phẩm của buổi chơi và gợi mở ý tưởng cho trẻ trong buổi chơi sau.

* Cô nhận xét chung và khuyến khích trẻ
- Hôm nay cô thấy các con chơi rất là ngoan, đóng vai rất là tốt cô tuyên dương tất cả các con.

- Các con ơi, cô vừa được các bạn tại góc xây dựng nhờ cô gửi đến tất cả các bạn một lời mời đó là lời mời tất cả các bạn nhỏ hãy đến góc xây dựng để xem công trình các bạn ấy đấy! Nào cô xin mời các con!

- Trẻ đứng xung quanh góc xây dựng.

- Cô nhận xét chung: Cả lớp thấy các bạn góc xây dựng có giỏi không nào! Chúng mình hãy cho các bạn 1 chàng pháo tay nào!

- Hôm nay cô thấy các con chơi rất là vui và tạo ra sản phẩm đẹp, cô khen cả lớp nào....

- Cho trẻ tập trung ở góc xây dựng và nhận xét

- Giáo dục:  Trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật
* Kết thúc: Cho trẻ hát bài: Giờ chơi hết rồi thu dọn đồ dùng, đồ chơi cất vào nơi quy định.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại

- Giáo dục trẻ quyền được sống: Thực hiện hành vi văn hóa, vệ sinh trong ăn uống. Trẻ học cách ăn uống lành mạnh và quy tắc, hành vi lịch sự khi ăn uống
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	*HD trò chơi: Cho Thỏ ăn

*Trẻ xem video và trò chuyện với cô về các con vật thuộc nhó chim.
	* H­íng dÉn trß ch¬i míi: §è biÕt con g×?

* Cho trẻ xem video về các con vật thuộc nhóm thú
	* Hướng dẫn trò chơi vận động: Bắt cá trên cạn

* Trẻ xem video và trò chuyện cùng cô các con vật thuộc nhóm cá 
	* Trò chơi: 

Bắt chước tiếng kêu của các con vật.

*Trẻ xem video và trò chuyện cùng cô về các con vật thuộc nhóm côn trùng và bò sát.
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	Học Tiếng Anh (Tuần 10)

Unit 2
NUMBERS

Let's play  six
seven
eight
nine
ten 

Vệ sinh – trả trẻ
	Học Tiếng Anh (Tuần 11)

Review 
Unit 1, 2

Review Unit 1

Animals 

Vệ sinh – trả trẻ


	Học Tiếng Anh

(Tuần 12)

Unit 3
WEATHER 

Let's listen 

sunny
cloudy
rainy
Vệ sinh – trả trẻ
	Học Tiếng Anh

(Tuần 13)

Unit 3
WEATHER 

Let's practice sunny
cloudy
rainy
Vệ sinh – trả trẻ
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	* Chơi ở góc thư viện sách nhà trường
*Trẻ thực hiện vở LQVT 

	* Chơi ở góc thư viện sách nhà trường

* Hoàn thiện vở Giao thông

	* Chơi ở góc thư viện sách nhà trường
* Trẻ xem video và trò chuyện về lễ Giáng Sinh (25/12/2024)
	* Trẻ thực hiện vở Tạo hình 
* Dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành: Làm thế nào để bảo vệ vùng riêng tư của mình?
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	Học Tiếng Anh (Tuần 10)

Unit 2
NUMBERS

Let's play  six
seven
eight
nine
ten 

Vệ sinh – trả trẻ
	Học Tiếng Anh (Tuần 11)

Review 
Unit 1, 2

Review Unit 2

Numbers 

Vệ sinh – trả trẻ


	Học Tiếng Anh

(Tuần 12)

Unit 3
WEATHER 

Let's chant 

sunny
cloudy
rainy
Vệ sinh – trả trẻ
	Nghỉ tết dương lịch
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

Chủ đề nhánh 1: Nhóm chim

 (Thời gian thực hiện: Từ ngày  8/12- 12/12/2025)

Thứ 2 ngày 8 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động phát triển vận động

VĐCB: Đi lùi

 TCV§: Gieo hạt
1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài tập, biết giữ thẵng bằng khi đi để không bị ngã.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, hứng thú tham gia chơi trò chơi.  

- Quyền được phát triển: Trẻ hiểu được rằng trẻ có quyền được tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người được phát triển về thể chất và tinh thần.
b. Kỹ năng

 - Luyện sự kéo léo, giữ thăng bằng khi đi lùi, luyện sức khỏe, mạnh dạn, tự tin.
c. Thái độ

- Góp phần giáo dục ở trẻ tính kỷ luật, tinh thần tập thể. Trẻ hứng thú với giờ học, có ý thức thi đua tập thể.
2. Chuẩn bị

- Vòng, bóng, gậy thể dục…

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô trò chuyện với trẻ về tác dụng của luyện tập thể dục

- Trò chuyện với trẻ về quyền được phát triển: Cô nói với trẻ biết và giải thích cho trẻ hiểu về quyền được phát triển: Mỗi con người và các con cũng vậy khi ở nhà cũng như đến trường  đều có quyền được tập luyện để cơ thể phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.
	Trẻ trò chuyện cùng cô.

	3.2 Nội dung

* H§1: Khëi ®éng
 - Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài: Một đoàn tàu kết hợp các kiểu đi, chạy khác nhau. Sau đó cô cho trẻ chuyển về 3 hàng ngang.
	- Trẻ đi khởi động

	* H§2: Träng ®éng
- Bµi tËp ph¸t triÓn chung: TËp theo nh¹c bµi: Lá xanh.

- Tay: Gập duỗi khuỷu tay. (4 lÇn x 4 nhÞp)
- Bụng: Hai tay đưa lên cao sau dó cúi  gập người xuống.
 (4 lÇn x 4 nhÞp)

- Chân: Hai tay chống hông và đưa lần lượt từng chân ra phía trước.
.(6 lÇn x 4 nhÞp)
- Bật: Bật chụm và tách chân. (4 lÇn x 4 nhÞp)

- V§CB: Đi lùi
- C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng vµ lµm mÉu cho trÎ xem 2 Çn:

+ LÇn 1: C« lµm mÉu kh«ng ph©n tÝch ®éng t¸c

+ LÇn 2: C« lµm mÉu vµ ph©n tÝch ®éng t¸c: Cô đứng trước vạch chuẩn thứ nhất, hai tay chống hông mắt nhìn thẳng, khi có hiệu lệnh “đi” cô bược đi lùi về phía sau đến vạch đích rồi cô đi về cuối hàng.
- TrÎ thùc hiÖn:

- Cô mời 1 trẻ lên tập mẫu.
- Cô mời 2 hàng lần lượt lên tập 1 lượt.
- Hai tổ thi đua.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô bao quát và sữa sai cho trẻ động viên trẻ thực hiện tốt theo yêu cầu của cô.
Chó ý: Sau mçi lÇn trÎ thùc hiÖn c« quan s¸t nhËn xÐt söa sai vµ ®éng viªn trÎ

- Cô mời 1 trẻ lên tập lại
* Củng cố: Hỏi trẻ tên bài vận động

- TCV§: Gieo hạt
- C« nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn
	- Trẻ tập bài PTC

Trẻ xem cô làm mẫu

Trẻ thực hiện

Trẻ tham gia chơi

	* HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân
	- Cô cho trẻ làm những chú chim bay nhẹ nhàng 1 - 2 vòng  ở quanh sân.

	3.3. Kết thúc

Cô nhận xét và khen trẻ.
	


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Quan sát trường , lớp của bé.

 TCV§: Kéo co; Đuổi bóng

 Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, và đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

-  Trẻ quan sát và ghi nhớ được khung cảnh trong trường học của mình.

- Trẻ kể được tên các đồ dung đồ chơi trên sân trường, chơi tốt trò chơi.

- Trẻ biết quyền được tham gia: Trẻ biết trẻ có quyền được tham gia các hoạt động tập thể do giáo viên tổ chức (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
b. Kỹ năng 
-  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Rèn tính mạnh dạn khi tham gia vào các hoạt động
c. Thái độ

- Vui chơi đoàn kết cùng bạn. 

- Yêu quý trường mầm non và thích được đi học
2. Chuẩn bị

-  Đồ dung của cô: Địa điểm quan sát: Dây thừng, quần áo gọn gàng

- Đồ dung của trẻ: Bóng, vòng, phấn, gậy thể dục, và đồ chơi ngoài trời

3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Họat động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ xúm xít bên nhau trò chuyện về chủ đề đang học, và hát: Cùng đi chơi.

- Trò chuyện với trẻ về quyền được tham gia: Khi chúng ta đến trường các con sẽ được quyền tham gia vào các hoạt động của lớp. Vì thế các con hãy cố gắng hoạt động tốt để thể hiện quyền của mình nhé!

3.2. Nội dung
	

	* HĐ1: Hoạt động có chủ đích: Tham quan trường mầm non

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

- Cô tổ chức cho trẻ tham quan: Phòng học, phong ăn, khu nhà bếp, phòng chức năng, khu hiệu bộ, sân chơi...

- Cô giới thiệu cho trẻ các khu vực của trường. Trong khi tham quan ,cô có thể đàm thoại với trẻ:

+ Con hãy kể xem trường MNNP của chúng mình có những khu vực nào?

- Trường MN của mình tên là gì?

- Trường Mn của mình như thế nào?

- Trên sân trường có những gì?

- Con thích nhất cái gì ở trên sân trường? Tại sao.

- Trong trường có những khu vực chơi nào?

- Kể tên các cây có trên sân trường mình?

- Để trường luôn sạch sẽ chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ yêu trường, lớp và biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
	- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô



	* HĐ2: TCVĐ: Kéo co,  Đuổi bóng

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
- LuËt ch¬i: Bªn nµo giÉm ch©n vµo v¹ch chuÈn tr­íc lµ thua cuéc.
C¸ch ch¬i: Chia trÎ thµnh 2 nhãm b»ng nhau, t­¬ng ®­¬ng søc nhau, xÕp thµnh 2 hµng däc ®èi diÖn nhau. Mçi nhãm chän mét b¹n kháe nhÊt ®øng ®Çu hµng ë v¹ch chuÈn, cÇm sîi d©y thõng vµ c¸c b¹n cßn l¹i còng cÇm d©y. Khi cã hiÖu lÖnh c¸c b¹n ph¶i dïng søc m¹nh kÐo d©y vÒ phÝa ®éi m×nh. Nếu b¹n ®øng ®Çu hµng cña bªn nµo giÉm ch©n vµo v¹ch chuÈn th× ®éi ®ã thua cuéc.
Tæ chøc cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn

Trò chơi:  Đuổi bóng
- C« giíi thiÖu luËt ch¬i: Đuổi theo bóng lăn khi nào bóng dừng lại thì đứng lại.

+ Cách chơi: Cô cho trẻ đứng và hướng về một phía. Cô lăn bóng phía trước mặt trẻ và trẻ chạy đuổi theo bóng. Khi nào bóng dừng lại thì tất cả dừng lại bắt bóng và sau đó lại tiếp tục.
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.
	- Trẻ tham gia chơi cùng cô



	* HĐ3: Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ
	- Trẻ tự do chọn bạn chơi, đồ chơi.



	3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Vệ sinh xếp hàng vào lớp


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc lắp ghép - xây dựng
 - X©y dựng vườn chim Thung Nham (1)

2. Góc học tập 

+ Chơi với hột hạt theo số lượng

+ Chơi với bảng chun

+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và ghép đúng số lượng

+ Bộ ghép chữ cái. Chơi với chữ cái đã học

+Tách gộp trong phạm vi 5, ghép đôi, Đồ dùng, dụng cụ học tập 

3. Góc phân vai
-  Chơi bán hàng: Cửa hàng bán thức ăn cho con vật, con vật giống, cây xanh hoa quả, nguyên vật liệu xây dựng…

4. Góc tạo hình

- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn, các con vật nhóm chim (1)

5. Góc sách truyện
-  Làm ambum về các con vật.

- Xem tranh ảnh, tranh lô tô về các con vật.

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Hướng dẫn TCVĐ: Cho Thỏ ăn

a. Mục đích

 Rèn luyện vận động thăng bằng khéo léo.

b. Chuẩn bi

 Gạch 10 viên. L« t« rau củ quả. 2 con thỏ.

c. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	- Cô giới thiệu tên trò chơi mới: Cho thỏ ăn. Hỏi trẻ thỏ thích ăn gì nhất?

- Cô nói cách chơi và chơi mẫu cho trẻ xem

-  Cách chơi:

 + Chia trẻ làm 2 nhóm. Mỗi nhóm có 1 con thỏ và 5 khối vuông xếp theo hàng dọc, hàng nọ cách hàng kia 1m, trước mỗi hàng đặt  các khối vuông theo hình dích dắc, cái nọ cách cái kia 15-20 cm, đầu hàng bên kia đặt con thỏ.

- Cô giáo hướng dẫn trẻ cách đi: Tay cầm tấm ảnh, bước tiếp chân sau lên khối vuông thứ hai, nhấc chân kia bước lên khối vuông thứ 3 khi bước hết 5 khối vuông, đặt thức ăn trước con thỏ sau đó đi về cuối hàng đứng, bạn tiếp theo lại lên thực hiện.

Sau một khoảng thời gian nhóm nào mang được nhiều thức ăn cho thỏ hơn và không có người trượt chân là thắng.

- Cô hỏi trẻ lại tên trò chơi và gọi 1 trẻ khá lên chơi cho cả lớp xem

- Cô cho trẻ chơi

- Sau mỗi lần chơi, cô nhận xét kết quả chơi
	- Trẻ nghe cô phổ biến cách chơi

- Trẻ quan sát cô chơi mẫu

- Trẻ nói tên trò chơi

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô


 * Trẻ xem video và trò chuyện với cô về các con vật thuộc nhóm chim

IV. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Nhật ký

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 9 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

Ho¹t ®éng khám phá
Khám phá nguyên liệu làm tổ chim (5E )

1. Mục đích, yêu cầu

a.  Kiến thức:
- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, công dụng của tổ chim, chuồng chim và biết nơi sống của con chim (S)
- Kể được tên một số nguyên liệu cần sử dụng để tạo thành tổ chim, chuồng chim (S)
- Trẻ xem hình ảnh tổ chim, chuồng chim. Nêu được các bước làm nên tổ chim, chuồng chim. (T)
- Tạo ra được sản phẩm có tính thẩm mỹ. Biết sắp xếp, gắn đính cho tổ chim, chuồng chim được cân đối đều nhau đẹp mắt. (A)
- Trẻ ước lượng độ rộng của các chuồng chim, biết đo, đếm, so sánh độ dài, kích thước của các vật liệu làm nên tổ chim, chuồng chim. (M)
b. Kỹ năng
- Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về cách tạo nên những tổ chim, chuồng chim; lựa chọn được nguyên vật liệu để làm tổ chim, chuồng chim. (E)
- Tham gia hoạt động theo nhóm, có kĩ năng lắng nghe, chia sẻ với cô, với bạn về ý tưởng sản phẩm.
- Trẻ có kĩ năng quan sát, sắp xếp, gắn đính cho tổ chim, chuồng chim thêm đẹp.
c. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động.
- Đoàn kết, cố gắng hoàn thành công việc được giao.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng của cô
- Powerpoint bài học
- Nhạc không lời.
- Bài hát: Chim mẹ, chim con; Con chim non.
- Loa, Tivi.
b. Đồ dùng của trẻ
- Bản thiết kế
- Nguyên vật liệu đa dạng khác nhau: Sọ dừa, rổ, vỏ chai nhựa, len, lá cây khô, cành cây khô, băng dính 2 mặt, rơm, que kem, kéo,...
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1 Ổn định, tạo hứng thú, xác định vấn đề
- Cô cho trẻ hát và vận động bài hát: “Chim mẹ chim con”, tham gia hoạt cảnh của câu chuyện “Giấc mơ rừng xanh”.
- Cô và các con vừa thực hiện hoạt cảnh câu chuyện “Giấc mơ rừng xanh” mà hôm trước cô đã kể cho các con trong ngày đầu tiên của dự án “Chuồng chim, tổ chim” đấy. Trong câu chuyện bạn chim con không có tổ để trú mưa. Vậy các con có muốn làm những chiếc tổ xinh xắn tặng bạn chim không?
- Các con ạ! Ở hoạt động trước cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu khám phá về đặc tính và môi trường sống của các bạn chim, bạn nào giỏi cho cô biết chim thường làm tổ ở đâu?
- Để biết buổi học trước các con đã thiết kế tổ chim như thế nào thì cô mời các con nhẹ nhàng đi lấy bản thiết kế của mình và về ngồi hình chữ U nhé!
3.1 Nội dung

 * Hoạt động 1: Chia sẻ bản thiết kế
- Cô mời 2 bạn quay mặt vào nhau và chia sẻ ý tưởng bản thiết kế của mình nào.
- Chúng mình đã thiết kế tổ chim của chúng mình như thế nào nhỉ?
- Bạn nào xung phong lên chia sẻ ý tưởng bản thiết kế của mình?
+ Con đã vẽ bản thiết kế tổ chim làm bằng những nguyên vật liệu gì?
+ Con dự định sẽ làm như thế nào?
+ Còn bạn nào muốn lên chia sẻ bản thiết kế của mình nữa không?
- Vừa rồi chúng mình đã chia sẻ ý tưởng bản thiết kế cho cô và các bạn cùng nghe. Mỗi bạn đều có những ý tưởng riêng rất hay và thú vị. Cô khen tất cả các con!
- Các con ơi! Chúng mình đã sẵn sàng tham gia thiết kế tổ chim chưa?
- Bây giờ cô mời các con hãy mang những bản thiết kế của chúng mình về bàn và bắt đầu thiết kế tổ chim thật xinh xắn cho các bạn chim con nhé.
* Hoạt động 2: Thiết kế tổ chim
- Cô cho trẻ về bàn, lựa chọn nguyên vật liệu làm tổ chim.
- Trong quá trình trẻ làm, giáo viên lắng nghe, gợi mở và  hỗ trợ trẻ nếu trẻ gặp khó khăn.
+ Ở trên bàn con có những nguyên vật liệu gì?
+ Con sẽ lấy nguyên vật liệu nào làm tổ chim?
+ Để tổ chim được ấm áp hơn, con sẽ sử dụng nguyên vật liệu gì nữa?
* Hoạt động 3: Thử nghiệm, trình bày và đánh giá sản phẩm.
- Thử nghiệm: (Tổ chim đạt tiêu chí chưa ?)
+ Tổ chim này đã vừa cho những chú chim ở chưa nhỉ? (Cho trẻ lên thả chim vào tổ)
- Trình bày/ Chia sẻ:
+ Tổ chim này có giống với ý tưởng thiết kế ban đầu của con không?
+ Các con đã làm tổ chim như thế nào?
+ Bằng nguyên vật liệu gì?
- Lắng nghe cách trẻ trình bày và gợi ý cho trẻ nếu gặp khó khăn.
- Con có muốn thay đổi gì cho tổ chim của mình không?
* Giáo dục:
- Những tổ chim, chuồng chim mà chúng mình vừa làm sẽ giúp cho những chú chim con, chim mẹ có một nơi để ngủ ở thật là ấm áp và an toàn để vượt qua mùa đông lạnh giá sắp tới đấy, cô tin chắc rằng những chú chim sẽ rất là vui và biết ơn các con đấy.
3.3 Kết thúc

- Vậy là cô con mình đã cùng nhau làm được rất nhiều những chiếc tổ chim, chuồng chim xinh xắn, đáng yêu rồi đúng không nào. Cô khen lớp chúng mình học rất ngoan và giỏi, giờ chúng mình hãy cùng cô vận động nhẹ nhàng theo bài hát “Con chim non” cùng cô nhé!
- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng.
	 

 

- Trẻ đi vòng tròn và hát
 

 

 

 

- Trẻ trả lời
 

 

 

- Trẻ trả lời
 

 

- Trẻ đi lấy bản thiết kế
 

- Trẻ chia sẻ ý tưởng bản thiết kế cho bạn bên cạnh.
 

- Trẻ trả lời
 

- Trẻ trả lời
 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 

 

- Trẻ trả lời
 

 

 

- Trẻ về bàn
 

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 

- Trẻ trả lời
 

 

 

- Trẻ trưng bày sản phẩm
 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
 

- Trẻ trả lời
 

- Trẻ lắng nghe
 

 

 

 

- Trẻ đi và hát.
 

 

- Trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Quan sát QS: Rau su hào, bắp cải

Ch¬i trß VËn ®éng: Gà vào vườn rau
Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi
1. Mục đích yêu cầu

a.Kiến thức: Trẻ biết quan sát gọi tên nói được đặc điểm của rau su hào và cải bắp

Trẻ biết quyền được tham gia: Trẻ biết trẻ có quyền được tham gia các hoạt động tập thể do giáo viên tổ chức (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
b. Kỹ năng: Trẻ hiểu và biết ý nghĩa của các sản phẩm của quê hương 

c. Giáo dục: Giáo dục trẻ biết ơn người lao động. Yêu quê hương

2 Chuẩn bị

Sân trường sạch, thoáng 

Rau su hào và rau cải bắp

3. Tiến hành 

	

Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	3.1. Gây hứng thú 

Cô và trẻ chơi: Gieo hạt

Cô và trẻ  trò chuyện với trẻ về quê hương Ninh Phúc

Ninh Phúc ta có nghề truyền thống gì?

Sản phẩm làng nghề Ninh Phúc là gì?/

Trò chuyện với trẻ về quyền được tham gia: Khi chúng ta đến trường các con sẽ được quyền tham gia vào các hoạt động của lớp. Vì thế các con hãy cố gắng hoạt động tốt để thể hiện quyền của mình nhé!

3.2. Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát rau su hào cải bắp

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

Cô lần lượt cho trẻ quan sát rau su hào và bắp cải

Cô hỏi trẻ: Đâu là rau gi?

Là rau ăn lá  hay rau ăn củ

Lá cải bắp (Su hào) như thế nào?

Cải bắp và su hào thường được chế biến thành món ăn gì?

Ngoài cải bắp và su hào Ninh Phúc còn trồng những loại rau gì nữa

Cô hỏi trẻ:

Cô dạy trẻ  biết sử dụng các sản phẩm nghề tiết kiệm, biết giữ VS – ATTP và biết ơn cô bác nông dân đã tạo ra sản phẩm ấy

Cô dọc cho trẻ nghe  bài đồng dao  “ Ăn một bát cơm- Nhớ người cày ruộng – ăn đĩa rau muống – Nhớ người đào ao – Ăn một quả đào – Nhớ người vun gốc...

Hoạt động 2: Chơi VĐ: Gà vào vườn rau

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
Cô nhắc lại cách chơi và luật chơi

Trẻ chơi 2 -3 lần

Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên trẻ chơi

Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

3.3. Kết thúc

Cô nhận xét buổi dạo chơi, rút kinh nghiệm cho buối sau
	Chơi cùng cô giáo

Trả lời các câu hỏi của cô giáo

Trả lời các câu hỏi.

Lắng nghe cô giáo 

Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu cách chơi 

Chơi theo sự hướng dẫn của cô 

- Chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Nâng cao yêu cầu góc xây dựng
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Học Tiếng Anh ( Tuần 10)

         Unit 2
       NUMBERS

Let's play

six
seven
eight
nine
ten
V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

HĐ làm quen với Toán
Đếm đến 4. Nhận biết nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết chữ số 4

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

-  Trẻ nhận biết và đếm được các nhóm đối tượng có số lượng 4, nhận biết chữ số 4.

-  Trẻ biết đếm, thêm bớt, tạo nhóm, so sánh trong phạm vi 4.

- Quyền được phát triển – Quyền được tham gia: Trẻ biết được Quyền của mình khi tham gia hoạt động

b. Kỹ năng

-  Trẻ biết đếm từ trái sang phải.

-  Biết tạo nhóm có số lượng là 4.

c. Thái độ

- Trẻ có ý thức học tập, biết thực hiện theo yêu cầu của cô, đoàn kết phối hợp với bạn khi tham gia trò chơi.

- Giáo dục trẻ biết yêu quí, chăm sóc và bảo vệ các con vật.

2. Chuẩn bị

a. Chuẩn bị của cô

-  Giáo án điện tử.

-  Máy tính – loa , máy chiếu  các sai ghi hình ảnh giới thiệu các phần thi .

- Mô hình vườn Bách thú các con vật, cho trẻ ôn số lượng trong phạm vi 4

-  Rổ đồ dùng 4 con cá, 4 con mèo các thẻ số  từ 1 đến 4, bảng từ, que chỉ. (Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 4)

-  Tranh vẽ về  3 môi trường sống khác nhau của các con vật: (nhóm chim, nhóm thú, nhóm cá, vòng thể dục cho trẻ chơi trò chơi)

- Bài hát: Gà trống, mèo con và cún con – bài hát trời nắng – trời mưa.

b. Chuẩn bị của trẻ

- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có 4 con mèo, con cá, các thẻ số từ 1 đến 4, mũ gà trống mèo con và cún con cho 3 tổ.

- Lô tô  các con vật cho trẻ chơi  trò chơi.

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Trò chuyện với trẻ về một số quyền trẻ em trong khi trẻ tham gia hoạt động

- Chào mừng các bạn: Gà trống , mèo con và cún con đã đến dự chương trình khoa học vui ngày hôm nay.

- Đến dự với hội thi còn có các quý vị đại biểu và các cô giáo, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

* Giới thiệu thể lệ cuộc thi:

- Đến dự với hội thi các đội sẽ phải trải qua 3 phần thi như sau:

Phần thi thứ nhất: Hiểu biết

Phần thi thứ hai: Ai thông minh hơn.

Phần thi thứ hai: Về đích.

- Ở mỗi phần thi cô giáo sẽ đưa ra câu hỏi các đội hãy chú lắng nghe và trẻ lời, đội nào trả lời nhanh và đúng đội đó sẽ dành chiến thắng và cô giáo Chu Hà sẽ là người dẫn chương trình ngày hôm nay.

- Xin mời 3 đội hãy sẵn sàng bước vào phần thi đầu tiên.

3.2. Nội dung
	- Trẻ vỗ tay chào mừng

- Trẻ  lắng nghe cô nói.

	* H§1: Phần thi thứ nhất: Hiểu biết
- Cho trẻ hát bài Gà trống , mèo con và cún con lên thăm quan mô hình ôn số lượng trong phạm vi 4.

- Đã đến mô hình vườn Bách thú rồi các con hãy nhín xem có những con vật gì đây ?

+  Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho đội Gà trống .Tìm cho cô con vật nhóm chim đó là con gì , có mấy con tương ứng với thẻ số mấy ? Đội trưởng đội Gà trống hãy giơ thẻ số cho đội mình. 

- Cho cả lớp đọc -  số 2. Chúng ta chúc mừng câu trả lời của đội Gà trống.

+ Tiếp theo sẽ là câu hỏi dành cho đội Mèo con. 

-Tìm cho cô con vật nhóm thú đó là con gì , có mấy con tương ứng với thẻ số mấy ? Đội trưởng đội Mèo con hãy giơ thẻ số cho đội mình. 

Cho cả lớp đọc -  số 3. Chúng ta chúc mừng câu trả lời của đội Mèo con.

+ Cuối cùng sẽ là câu hỏi dành cho đội Cún con .Tìm cho cô con vật nhóm cá đó là con gì , có mấy con tương ứng với thẻ số mấy ? Đội trưởng đội Cún con hãy giơ thẻ số cho đội mình. 

- Cho cả lớp đọc - số 4. Chúng ta chúc mừng câu trả lời của đội Cún con.

* Trải qua phần thi đầu tiên 3 đội đã trả lời thật xuất sắc 3 đội cùng đều dành chiến thắng và bước vào phần thi thứ 2. Phần thi : Ai thông minh hơn , xin chúc mừng cả 3 đội chơi.
	- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô



	* H§2: Phần thi thứ 2 : Ai thông minh hơn.

 ( Dạy trẻ so sánh thêm bớt tạo sư bằng nhau trong phạm vi 4 )

-Thấy các con chăm ngoan học giỏi cô thưởng các con một rổ đồ dùng. Các con hãy quan sát xem trong rổ có gì nào ?

- Tay trái các con đâu ? Tay trái cầm rổ đồ dùng, Tay phải các con xếp tất cả các con mèo ra thành hàng ngang từ trái sang phải cùng với cô.

- Cá là loại thức ăn ưa thích của mèo, vì vậy các con hãy lấy cho cô 3 con cá xếp tương ứng 1-1 , dưới mỗi con mèo là một con cá xếp từ trái qua phải. 

(Trẻ xếp cô bao quát chung – chú ý sửa sai – động viên khuyến khích trẻ kịp thời).

- Quan sát 2 nhóm  mèo và cá con có nhận xét gì?  

- 2 nhóm có số lượng như thế nào với nhau ? cho trẻ đếm  nhóm mèo nhóm cá.

Hỏi trẻ:

-  Nhóm nào nhiều hơn ? nhiều hơn là mấy ? vì sao con biết ? (1-2 trẻ trả lời )

- Nhóm nào ít hơn ? ít hơn là mấy ? Vì sao con biết

(1-2 trẻ trả lời )

 Cô khái quát  chính xác kiến thức cho trẻ : Hai nhóm mèo và cá  có số lượng không bằng nhau, nhóm mèo nhiều hơn , nhiều hơn là 1 vì thừa ra một con mèo, nhóm cá ít hơn và ít hơn là 1 , vì có một con mèo thiếu không có cá.

+ Muốn cho nhóm cá nhiều bằng nhóm mèo các con  phải làm gì ?  (1-2 trẻ trả lời )

- Cô mời 1 trẻ lên xếp thêm một con cá nữa vào ?

  cô yêu cầu cả lớp cùng xếp thêm một con cá nữa vào ?

- 3 con cá thêm 1 con cá là mấy con cá .

( 1-2 trẻ trả lời )

- Cho trẻ đếm lại xem có đúng là 4 con cá không ? Cô khẳng định 3 con cá thêm 1 con cá là 4 con cá.

- Cho trẻ đếm kiểm tra lại 2 nhóm và gắn thẻ số tương ứng vào giữa 2 nhóm. 

+ Cô nói: Để biểu thị 2 nhóm con vật có số lượng bằng nhau và cùng bằng 4 , cô có thẻ số 4. Cả lớp đọc số 4 từ 1 đến 2 lần.

- Các con ạ , cá là 1 thực phẩm rất nhiều đạm, ăn cá rất tốt cho sức khỏe  giúp cho chúng mình thông minh và học giỏi đấy . 

- Sắp đến giờ chuẩn bị ăn trưa rồi, chúng mình cùng tặng cho bác cấp dưỡng 1 con cá nào.

- 4 con cá bớt 1 con cá còn lại mấy con cá? 

Cho 1-2 trẻ trả lời, cho trẻ đếm lại số cá và gắn thẻ số tương ứng .

-  Quan sát nhóm mèo và nhóm cá con có nhận xét gì ?

2 nhóm có số lượng như thế nào với nhau 

(1-2 trẻ trả lời ) nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết ?  và ngược lại.

Cô chính xác kiến thức: 2 nhóm mèo và cá không bằng nhau, nhóm mèo nhiều hơn nhiều hơn là 1, vì thừa ra một con mèo, nhóm cá ít hơn , ít hơn là 1 vì có 1 con mèo thiếu không có cá.

+ Muốn cho nhóm cá nhiều bằng nhóm mèo các con sẽ làm gì ? (1-2 trẻ trả lời ).

Cô mời 1 trẻ lên xếp thêm 1 con cá nữa 3 con cá thêm 1 con cá là mấy con cá. Cho trẻ đếm kiểm tra lại nhóm cá.

- Lúc này nhóm mèo và nhóm cá có số lượng như thế nào với nhau, bằng nhau và cùng bằng mấy ? cho trẻ đếm lại số lượng 2 nhóm.

- 4 con cá bớt, bớt 2 con cá còn lại mấy con cá ?

- (1-2 trẻ trả lời ). Cho trẻ đếm lại số cá và gắn thẻ số tương ứng ?

-  Quan sát nhóm mèo và nhóm cá con có nhận xét gì ?

-Hai  nhóm có số lượng như thế nào với nhau ?

(1-2 trẻ trả lời ) nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết ?  và ngược lại.

Cô chính xác kiến thức: 2 nhóm mèo và cá không bằng nhau, nhóm mèo nhiều hơn nhiều hơn là 2, vì thừa ra 2 con mèo, nhóm cá ít hơn , ít hơn là 2 vì có 2 con mèo thiếu không có cá.

+ Muốn cho nhóm cá nhiều bằng nhóm mèo các con phải làm gì ? (1-2 trẻ trả lời )

- 2 con cá thêm 2 con cá là mấy con cá là mấy con cá ? 

Cho trẻ đếm kiểm tra nhóm cá , 

- Lúc này 2 nhóm có số lượng như thế nào với nhau, bằng nhau và cùng bằng mấy?  (1-2 trẻ trả lời )

- Cô khen trẻ kịp thời,

4 con cá , bớt 2 con cá con lại mấy con cá ? (1-2 trẻ trả lời ). Cho trẻ đếm lại số cá .

- 2 con cá bớt, bớt 1 con cá hỏi còn lại mấy con cá ? đếm lại số cá. 

- 1 con cá bớt hết còn con cá nào không ? trên bảng chỉ còn gì ? 

- Cho trẻ cất thẻ số 4 và cất 4 con mèo vào rổ từ phải qua trái.

* Trải qua phần thi thứ 2 cô thấy 3 đội trả lời thật xuất sắc, 3 đội cùng  giành chiến thắng và bước vào phần thi cuối cùng.
	- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô



	* HĐ3: Phần thi : Về đích

- Ở phần thi này cô sẽ cho chúng mình tham gia vào hai trò chơi như sau .

* Trò chơi 1:Thử tài của bé 

-Trò chơi này mỗi bạn được tặng một rổ lô tô các con vật có số lượng khác nhau, nhiệm vụ của các con là tìm nhanh thẻ lô tô con vật có số lượng theo yêu cầu của cô nhé 

- Lần 1:

-Tìm thẻ lô tô con vật có số lượng là 2? Đó là con gì ? Có mấy con? Cho trẻ đếm 

- Tìm thẻ con vật có số lượng là 3?  Đó là con gì? Có mấy con ?cho trẻ đếm 

- Tìm thẻ con vật có số lượng là 4? Đó là con gì? Có mấy con ? Cho trẻ đếm .

- Lần 2:  Tìm thẻ  lô tô  con vật có số lượng ít hơn 3 .

- Tìm lô tô con vật có số lượng nhiều hơn 2 và ít hơn 4 

- Tìm lô tô con vật có số lượng nhiều hơn 3  .

- Khen trẻ .

* Trò chơi 2:Tìm nhà cho vật nuôi .

+ Cách chơi và luật chơi như sau .

- Cô có 3 bức tranh vẽ đại diện ba môi trường sống khác nhau của các con vật .Trên mỗi bức tranh cô dán sẵn một con vật và một thẻ số tương ứng . Nhiệm vụ của các đội là phải nhảy qua hai vòng thể duc và đưa thêm các con vật về đúng nơi ở tương ứng với thẻ số trong tranh .

- Thời gian là một bản nhạc ,các đội phải hoàn thành bức tranh của đội mình 

- Đôi nào dán sai và chậm sẽ phải nhảy lò cò .

- Các đội đã rõ luật chơi và cách chơi chưa .

- Cô tổ chức cho trẻ chơi ,bao quát khuyến khích trẻ chơi 

- Kiểm tra kết quả chơi của các đội ,nhận xét tuyên dương trẻ .
	- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.



	3.3. Kết thúc

Cho trẻ hát bài: Trời nắng trời mưa và đi ra ngoài sân chơi .
	-Trẻ vận động và hát ra ngoài sân


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

TCV§: Di chuyển thẳng hàng
Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
1. Môc ®Ých, yªu cÇu

a, Kiến thức

- Trẻ được ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết được đặc điểm của ngã tư đường phố: Có đèn tín hiệu giao thông, có lòng đường, vỉa hè, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, có khu vực điều khiển khi có chú cảnh sát giao thông.
- Trẻ biết một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: Đi theo tín hiệu đèn giao thông và sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
b, Kỹ năng

- Trẻ có kĩ năng tham gia giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: đi theo tín hiệu đèn giao thông, đi theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ,
- Trò chơi vận động di chuyển thành hàng sẽ giúp trẻ cải thiện khả năng giữ thăng bằng khi di chuyển.

- Rèn luyện khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phán đoán, suy luận và phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi; kĩ năng làm việc theo nhóm.
c, Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông
- Trẻ biết đoàn kết, chia sẻ khi tham gia trò chơi
2. Chuẩn bị

- Sân trường có mô hình giao thông

- Dây ruy băng nhiều màu và băng keo

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố

3.2. Nội dung

HĐ 1: Bé chơi giao thông

Khi trải nghiệm sân giao thông các con có quyền tham gia hoạt động, quyền bày tỏ ý kiến của mình.

- Chúng mình quan sát thấy có gì mới trên sân trường nào?

 Đúng rồi, đây là mô hình ngã tư đường phố mà các cô đã chuẩn bị cho chúng mình đấy

- Chúng mình thấy ngã tư đường phố ở những đâu nào?

- Con thấy mô hình ngã tư đường phố trên sân trường có giống với ngã tư đường phố mà các con đã từng đi qua/đã nhìn thấy trên TV không?

- Bây giờ, chúng mình có muốn thăm quan ngã tư đường phố không nào?

- Trước khi tham quan thì cô có một số lưu ý cần chúng mình ghi nhớ: Để đảm bảo an toàn thì chúng mình không chạy ra cổng trường, cùng nhau tham quan ở ngã tư đường phố. Khi nghe thấy tiếng xắc xô chúng mình sẽ tập trung bên cạnh cô, chúng mình nhớ chưa?

- Cô mời chúng mình đi tham quan ngã tư đường phố.

- Chúng mình vừa khám phá điều gì?

- Con thấy ngã tư đường phố như thế nào? Có đặc điểm gì?

- Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kĩ hơn về một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố nhé.

- Khi đi qua ngã tư đường phố thì chúng ta cần tuân theo những quy định gì?

* Đi theo sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông

- Cô đố chúng mình, ở ngã tư đường phố còn có một người rất quan trọng làm nhiệm vụ chỉ dẫn, điều khiển các phương tiện giao thông để tránh ùn tắc giao thông. Đố chúng mình biết đó là ai?

- Chúng mình đã được làm quen về một số hiệu lệnh chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông rồi đúng không nào?

+ Hiệu lệnh cấm đường là như thế nào? Chúng mình cùng đóng vai chú cảnh sát giao thông làm hiệu lệnh cấm đường nào.

+ Khi có hiệu lệnh cấm đường thì các phương tiện giao thông như thế nào?

+ Khi chú cảnh sát giao thông giang ngang hai tay thì sao?

=> Cô khái quát: Để tránh ùn tắc đường, tránh xảy ra tai nạn, khi qua ngã tư đường phố chúng ta phải tuân thủ theo đúng sự điểu khiển của cô, chú cảnh sát giao thông. Khi chú đưa tay báo hiệu chỉ đường hướng nào hướng đó được phép đi.

- Để đi qua ngã tư đường phố an toàn thì còn có quy định nào nữa?

+ Người ngồi trên phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy phải như thế nào?

+ Người đi bộ khi tham gia giao thông cần chú ý điều gì?

 Cô khái quát: Lòng đường là phần đường dành cho các PTGT như xe đạp, xe máy, ôtô…còn người đi bộ thì đi ở vỉa hè hay sát lề đường bên tay phải, không được đi dưới lòng đường. Khi muốn sang bên đường người đi bộ cần đi trên vạch trắng, các con còn nhỏ nên khi qua đường cần có người lớn dắt các con nhớ chưa nào?

- Nếu đi đường không tuân theo những quy định an toàn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra?

HĐ2: TCVĐ: Di chuyển thành hàng

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
CC: Cô gắn cố định băng keo lên sàn thành nhiều đường vuông góc và song song khác nhau. Trẻ sẽ phải đi bộ theo đường ruy băng có sẵn, trong tư thế chân sau nối gót chân trước.
HĐ3: Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết

3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp
	- Mô hình ngã tư đường phố

- Trên đường ở Thành phố.

- Có ạ!

- Đèn đỏ phải dừng, đèn vàng đi chậm lại, đèn xanh mới được đi

- Chú cảnh sát giao thông.

- Người đi đường phải dừng lại.

- Đội mũ bảo hiểm

- Đi trên vỉa hè và đi bên phía tay phải.

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi và đồ chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Bổ sung đồ dùng vào góc phân vai cho trẻ chơi  

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Chơi ở góc thư viện sách nhà trường
* Trẻ thực hiện vở LQVT 
IV. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
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Thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động tạo hình

Làm tổ chim (EDF)

1. Mục đích, yêu cầu

 * Kiến thức
- Khám phá  đặc điểm, cấu tạo của tổ chim. Sự gắn dính để tổ chim có độ chắc chắn, bền, mềm mịn, chim có thể ở được. Kể được tên một số nguyên liệu cần sử dụng để tạo thành tổ chim.(S)
 - Kể được tên một số kiểu tổ chim mà trẻ biết
- Trẻ đề ra và thực hiện quy trình làm ra tổ chim của nhóm mình gồm những bước gì (E).
 * Kỹ năng
- Biết cách sử dụng các dụng cụ để làm tổ chim: Lá cây khô, cành cây khô, cỏ khô, rơm rạ khô, băng dính, kéo, chai nhựa, gáo dừa sơ dừa, dây buộc, dây đay để tạo ra chiếc tổ chim (T).
+ Kỹ năng đặt câu hỏi.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề.
+ Kỹ năng làm việc nhóm.
- Tưởng tượng, vẽ bản thiết kế (M)
- Tạo ra được sản phẩm có tính thẩm mỹ. Biết sắp xếp, buộc, gắn dính cho tổ chim được cân đối đẹp mắt.
- Trẻ ước lượng số nguyên liệu, sắp xếp và đo các nguyên vật liệu, nhận biết về các hình khối.(A)
* Thái độ
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao, sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, không làm bẩn môi trường, biết giữ gìn sản phẩm.
- Biết yêu thương các con vật.
2. Chuẩn bị
- Thiết bị giảng dạy: Nhạc vui nhộn.
- Vật liệu dụng cụ mỗi nhóm:
- Bìa cứng, Lá cây khô, cỏ khô, cành cây khô, rơm rạ khô,
- Chai nhựa, gáo dừa sơ dừa, dây buộc, dây đay
- Băng dính xốp, băng dính trắng, băng dính 2 mặt.
- Kéo, thước kẻ, bút dạ, bút màu
- Bìa, giấy màu, bảng thiết kế.
3. Thực hiện
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* Hoạt động 1: Hỏi - Đặt vấn đề
- Cô giới thiệu và kể câu chuyện về gia đình nhà chim con .

- Trong một khu rừng nọ có một gia đình nhà chim sống với nhau rất vui vẻ. Một hôm bố mẹ của chim con phải đi kiếm ăn ở một nơi rất xa, chim con phải ở lại tổ một mình. Bỗng trời mưa rất to, một cơn bão thổi qua cái tổ của gia đình chim con đã bị hỏng mất rồi. Chim con buồn lắm các con ạ.

- Bây giờ cô con mình sẽ làm thế nào để giúp cho bạn chim con không còn buồn nữa nhỉ? Các con hãy suy nghĩ xem nào?

* Hoạt động 2: Tưởng tượng 

- Cô gọi 1-2 trẻ nêu ý tưởng.

- Hỏi trẻ về tổ chim mà trẻ biết ( Hình dáng, màu sắc, cấu tạo - hỏi 2-3 trẻ)

* Cô khái quát lại: À cô nhận thấy rằng, có rất nhiều các bạn trong lớp mình đã biết về tổ chim rồi đấy, như tổ chim được làm ở cành cây, hang đá, hốc cây, có dạng hình tròn,  hình bầu dục, chúng được làm từ những lá cây khô, cỏ khô hay cành cây khô. Các con ạ! Tuy  rằng mỗi loài chim khác nhau sẽ có đặc điểm sinh sống và cách chọn nơi làm tổ khác nhau. Nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là thường làm tổ có dạng hình tròn, tổ thường được lót từ rơm rạ, cỏ khô, lá, cành cây khô. Bên ngoài chắc chắn, bên trong mềm, êm và ấm áp.

* Giao nhiệm vụ: Vậy bây giờ cô con mình sẽ cùng thực hiện ý tưởng làm những cái tổ chim thật đẹp để tặng cho gia đình nhà chim con nhé. Các con lưu ý khi làm tổ chim phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

- Tổ chim phải  được làm một cách chắc chắn. Bên trong mềm, êm và ấm áp.

- Tổ chim phải đẹp và đủ rộng cho gia đình nhà chim nhé

+ Theo các con những vật liệu dụng cụ gì có thể chọn làm tổ chim?
* Hoạt động 3:  Lập kế hoạch

- Cô cho trẻ tự chọn nhóm ( 3 nhóm) về nhóm

- Trẻ thảo luận về cấu tạo tổ chim sẽ làm rồi vẽ bản thiết kế.
- Cô cho các nhóm giới thiệu về ý tưởng của bản thiết kế. tưởng tượng quy trình làm tổ chim. Và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- Cô nhắc lại về quy tắc an toàn khi sử dụng dụng cụ trong quá trình thực hiện.
* Hoạt động 4: Thực hiện
- Cô mời đại diện của từng nhóm các con sẽ đi lấy đồ dùng và về bàn của mình để thực hiện nhé.

- Cho trẻ làm trong thời gian 1 bản nhạc 

+ Cho các nhóm lên trưng bày sản phẩm để xem đã đạt các tiêu chí chưa?

- Mời đại diện các nhóm giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình.

+ Cho trẻ thử nghiệm để trứng vào trong tổ xem có bị vỡ không

*Hoạt động 5: Thử nghiệm, đánh giá và cải tiến 
Cải thiện sản phẩm: Bây giờ cô sẽ dành cho các nhóm 1 phút để cải thiện cái tổ chim của mình 1 cách hoàn thiện nhất, đẹp nhất để mang đến tặng cho gia đình bạn chim con nhé. Chắc chắn rằng bố mẹ và bạn chim con sẽ rất là vui đấy vì có một cái tổ mới mềm, êm, bền, đẹp, chắc chắn và ấm áp nữa.

-  Cho trẻ đem tổ chim đến tặng cho bạn chim và hát vang bài hát “con chim non”

- Vậy là hôm nay các con đã cùng nhau sáng tạo ra những cái tổ chim rất xinh xắn, mềm mại và ấm áp để tặng gia đình bạn chim con rồi, bạn đã rất vui và còn gửi lời cảm ơn đến tất cả các con đấy. Cô khen ngợi cả lớp.
	 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

- Trẻ đưa ra ý tưởng

 

 

 

-Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ kể.

 

- Trẻ vẽ bản thiết kế.

 

- Trẻ giới thiệu về bản thiết kế.

 

 

-Trẻ lấy đồ dùng và thực hiện.

 

-Trẻ trưng bày sp

-Trẻ giới thiệu về sản phẩm.

-Trẻ thực hiện.

 

 

 

 

 

- Trẻ hát.


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Thí nghệm: Bắt không khí bằng túi nilong
 TCV§: Mèo đuối chuột

 Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
1. Môc ®Ých, yêu cầu
* Kiến thức

- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu tìm tòi khám phá. Trẻ biết không khí có ở khắp mọi nơi.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến)
* Kỹ năng

 - Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, đánh giá các sự vật hiện tượng.
* Thái độ

- Thích khám phá khoa học

- TrÎ høng thó tham gia ch¬i
- Vui ch¬i an toµn ®oµn kÕt.
2. ChuÈn bÞ

- Mỗi trẻ 1 túi nilong
- §å dïng, ®å ch¬i

3. TiÕn hµnh

	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ chơi TC gieo hạt
3.2. Nội dung

+ HĐ 1 : HĐCCĐ: Bắt không khí bằng túi nilong

- Khi tham gia hoạt động các con có quyền tham gia làm thí nghiệm và có quyền được bày tỏ ý kiến của mình 

* Cách thực hiện:
+ Làm thế nào để bắt được không khí và có bắt được không khí ở khắp mọi nơi không? Bây giờ cô phát cho mỗi bạn một túi nilon, các bạn thử đứng ở mọi chỗ mà mình thích, dùng túi để bắt không khí, cô gợi ý trẻ làm các cách để cho túi phồng lên và túm miệng túi lại hoặc tạo ra tình huống làm thủng túi để không khí thoát ra ngoài.
+ Sau đó cô cho trẻ nhận xét về thí nghiệm vừa làm được? Vì sao túi bóng của con lại phồng lên được? Vì sao của bạn lại bị xẹp dần đi? 

- Cô giải thích: Túi nilon phồng lên vì có không khí ở bên trong và túi nilong bị xẹp dần đi vì túi linong đó đã bị thủng và không khí đã bị thoát dần ra ngoài.
 => Kết luận: khi chúng ta đứng ở mọi nơi, mọi chỗ đều có thể bắt được không khí. Không khí có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta.

- Không khí có tác dụng gì?

+ HĐ2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
- Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn

+ HĐ3: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ.

3.3. Kết thúc
- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 
- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ chơi TC.

+Trẻ trả lời theo yêu cầu của cô.

- Trẻ thỏa mái nêu ra ý kiến cá nhân mà trẻ nhìn thấy.
+ Để thở, không khí cần cho sự cháy, không có không khí thì cây cối, con vật và con người không thể sống được.

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi, đồ chơi và bạn chơi mà mình thích.

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bé tuốt rau ngót giúp mẹ

1. Mục đích,  yêu cầu

+ Kiến thức
    - Trẻ biết tên một số loại rau như rau ngót, rau mùng tơi...

   - Trẻ hiểu về một số loại rau qua đặc điểm riêng biệt và biết tác dụng khi ăn rau xanh cung cấp chất vitamin và chất khoáng, chất xơ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

  + Kỹ năng
     - Kỹ năng tuốt rau  ngót.

      - Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

  + Thái độ
       - Trẻ hứng thú tham gia giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ.

       - Trẻ biết vâng lời bố mẹ, cô giáo và người lớn.

2.Chuẩn bị
- Rau ngót, rổ đựng rau

3.Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô xin chào tất cả các con

- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con nhặt rau ngót, để thực hiện được hoạt động này các con cùng quan sát cô thực hiện nhé

3.2. Nội dung
Dạy trẻ tuốt rau ngót
- Trước tiên đối với rau ngót chúng ta loại bỏ lá già, lá vàng úa, lá sâu đi, chúng ta sẽ dùng tay tuốt từ trong ra ngoài, lá chúng ta để vào 1 rổ, tuốt đến khi hết cành rau, cuống chúng ta bỏ đi, tiếp tục như vậy đối với những cành khác cho đến hết rổ rau.

- Vậy là cô đã hướng dẫn các con cách tuốt rau xong rồi, với loại rau ngót chúng mình có thể chế biến rất nhiều món ăn, như món thịt băm rau ngót, nhớ nhé trước khi nấu các con rửa thật sạch. ngoài rau ngót ra còn có rất nhiều loại rau khác như rau mồng tơi…

- Giáo dục: Các con nhớ ăn nhiều loại rau xanh để bổ sung vitamin và chất khoáng, giúp cơ thể khỏe mạnh

- Ở nhà các con có giúp bố mẹ những công việc nhỏ này không?

Và bây giờ cô sẽ cho chúng mình cùng thực hành trải nghiệm tuốt rau nhé!

Cô cho trẻ tuốt rau  

3.3. Kết thúc

Cô và trẻ cùng thu dọn đồ dùng

Cô động viên khen ngợi trẻ
	Trẻ chào cô

Trẻ chú ý quan sát

-Trẻ tập trung quan sát cô hướng dẫn 

-Trẻ trả lời

-Trẻ ngồi thành 3 nhóm rồi thực hiện tuốt rau ngót như hướng dẫn của cô.

-Trẻ giúp cô cất đồ dùng


IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

*Học Tiếng Anh ( Tuần 10)

                                                         Unit 2
                                                 NUMBERS

Let's play

six
seven
eight
nine
ten
*Vệ sinh – trả trẻ

V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2025

HOẠT ĐỘNG THỨ 6 GIAO LƯU VUI VẺ

Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli
Giao lưu vận động 4A và 4B: Nhảy bao bố

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
1. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ tập bài đồng diễn: A ram san sam zurli

- Biết lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên

- Trẻ chơi các trò chơi đúng luật chơi, cách chơi

- Trẻ được Quyền đươc phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân
- Trẻ được quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình

* Kỹ năng

- Tập đều các bài đồng diễn, đẹp

 - Rèn sự khéo léo và sự phối hợp nhẹ nhàng, ăn ý giữa các thành viên trong nhóm khi tham gia trò chơi cùng nhau.
* Thái độ

-  GD trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao

- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.
2. Chuẩn bị

+ Nhạc chơi trò chơi

+ 6 bao bố

+ Vẽ 2 vạch (1 vạch xuất phát, 1 vạch đích)

- Số lượng: Mỗi lớp 10 trẻ chơi chia làm 2 đội thi đua nhau.

- Đồ dựng của trẻ: Bóng, vòng, phấn

- Địa điểm: Sân trường

- Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn

- Địa điểm: Sân trường

3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	 Hoạt động của trẻ

	3.1. Gây hứng thú

- Cô tập trung trẻ đến bên cô

- Các con có biết hôm nay là thứ mấy không?

- Ngày thứ 6 chúng mình thường có những hoạt động gì?

- Cô nhắc nhở trẻ và cho trẻ xuống sân trường

3.2. Nội dung

* HĐ 1: Đồng diễn bài A ram san sam zurli

- Trẻ hát múa, nhảy erobic cùng toàn trường

* HĐ 2: Giao lưu vận động 4A và 4B: Nhảy bao bố

- Các con ạ! Các con có quyền được phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân và có quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp với khả năng và sở thích của mình
- Luật chơi

+ Người chơi nào nhảy trước lệnh xuất phát là phạm luật

+ Người nhảy chưa đến đích mà quay lại cũng phạm luật

+ Nhảy chưa về đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật

- Cách chơi: Mỗi đội 5 trẻ tham gia chơi xếp thành hàng dọc do ban tổ chức quy định, Khi có hiệu lệnh trẻ đầu hàng  nhảy đến đích rồi quay trở lại mức xuất phát đưa bao cho người thứ 2. Cứ như vậy đến người cuối cùng, đội nào về trước đội đó thắng.

- Cô cho trẻ chơi: Cô vừa quan sát trẻ chơi vừa làm trọng tài.

* HĐ 3: Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, đảm bảo an toàn.

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, chơi cùng với trẻ.

3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 
- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xếp hàng đi xuống sân trương

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích dưới sự bao quát của cô

- Trẻ xếp hàng đi vào lớp


II. HOẠT ĐỘNG HỌC   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Làm quen chữ cái c
1. Mục tiêu, yêu cầu
Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng, rõ chữ c

- Nắm được cấu tạo của chữ c

- Nhận biết và tìm được chữ cái c trong từ

Kĩ năng

- Luyện kĩ năng phát âm chính xác chữ c

Giáo dục

- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động và biết hợp tác trong trò chơi.

2. Chuẩn bị
- Bộ thẻ chữ cái  c cho cô và trẻ

- Tranh có từ chữ cái  c. Các nét dời ghép thành chữ cái c

- Vòng quay chữ cái

3. Thực hiện
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	3.1. Gây hứng thú
- Cô hát 1 đoạn bài hát: Con còng con cua
- Ai biết cô vừa hát bài hát nói về con gì?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh con cua dưới tranh có từ con cua cho trẻ đọc từ con cua.
3.2. Nội dung

* Làm quen chữ cái c
- Ai giỏi lên tìm cho cô hai chữ cái giống nhau?
- Cô giới thiệu chữ cái mới “chữ c” cho trẻ tri giác bẳng chữ in rỗng.
- Phân tích chữ c:
+ Các con thấy chữ c có đặc điểm gì?
+ Chữ c có nét gì?
=> Chữ c gồm: 1 nét cong hở phải
- Cô cho cả lớp nhắc lại.
- Cô đọc mẫu và nêu cách phát âm.
- Cô cho lớp đọc 2-3 lần.
- Cô cho từng tồ, nhóm, cá nhân đọc (cô sửa sai cho trẻ)
- Cả lớp đọc lại 1-2 lần.
- Hỏi trẻ cấu tạo của chữ: c

(Mời 1-2 trẻ nói cấu tạo)

- Đúng rồi chữ 1 nét cong hở phải
- Cho trẻ phát âm lại chữ cái c

- Giới thiệu các kiểu chữ c
* Luyện tập
TC1: Chọn nhanh nói đúng
- Các con học rất ngoan và giỏi nên cô sẽ thưởng cho chúng mình mỗi bạn 1 rổ đồ chơi, cô mời các con lên lấy rổ đồ chơi cho mình nào!

- Các con ơi chúng mình chúng mình nhìn xem trong rổ cô đã chuẩn bị cho chúng mình những gì?

- Đúng rồi với những chữ cái này cô sẽ tổ chức cho chúng mình chơi trò chơi: Chọn nhanh nói đúng.

- Lần 1: Tìm chữ theo tên gọi

- Lần 2: Tìm chữ theo cấu tạo chữ

Cô kiểm tra kết quả sau mỗi lần tìm

 TC2: Thử tài của bé
+ Lần 2: Xếp chữ c bằng hạt sỏi.

 TC3:  Trò chơi 1: Bánh xe chữ cái
- Cách chơi: Bánh xe chữ cái( Trẻ lên bấm chuột cho bánh xe quay, mũi tên dừng lại ở chữ cái nào trẻ phải phát âm to chữ cái đó
3.3. Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát: Đố bạn và kết thúc hoạt động
	 

- Trẻ trò chuyện cùng cô.

 

 

 

-Trẻ giải câu đố

-Trẻ làm theo các yêu cầu của cô

- Trẻ nói cấu tạo chữ c

 

- Trẻ phát âm

 - Trẻ lắng nghe cô giới thiệu các kiểu chữ

- Trẻ đi lấy rổ đồ dùng chơi trò chơi

- Trẻ chọn và giơ chữ cái theo yêu cầu của cô

- Trẻ xếp chữ cái c bằng nét chữ rời và hạt sỏi.

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô

 

- Trẻ hát và vận động


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Thực hiện như ngày thứ 2

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần

Lao động vệ sinh cuối tuần

Nêu gương cuối tuần

1. Mục đích, yêu cầu

 Kiến thức
- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt bé ngoan trong tuần.
 Kỹ năng
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình
- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, biết tham gia giữ gìn môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.
 Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn khi có khuyết điểm và biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- Trẻ mong muốn được nhận phiếu bé ngoan.
2. ChuÈn bÞ
* Đồ dùng của cô
- Xắc xô, mũ hoa cho trẻ, máy tính, loa.
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.
- Đàn nhạc có ghi bài hát  Hoa bé ngoan; Cả tuần đều ngoan
* Đồ dùng của trẻ
- Hoa bé ngoan

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài hát: Hoa bé ngoan
Hỏi trẻ về bài hát
Các con thấy hoa nào mẹ yêu nhất?
Đúng rồi hoa bé ngoan là bông hoa mà ông bà, bố mẹ và cô giáo đều yêu đấy.
Vậy hôm nay là thứ mấy?
Thứ 6 là ngày gì?
Cuối tuần các con mong chờ điều gì ?
3.2. Nội dung 
* Nêu gương cuối tuần
+ Hỏi trẻ tuần này những bạn nào, việc tốt ?

Cô gọi 3-4 cá nhân trẻ trả lời
+ Hỏi trẻ những bạn nào? Bạn đã làm gì?
Liên hệ hỏi trẻ những bạn nào biết làm những công việc giúp mẹ giống bạn.
+ Cô biết có nhiều bạn làm được việc tốt các con có thể kể cho cô và các bạn cùng nghe không?
+ Cô mang bảng bé chăm ngoan và tổng kết bé ngoan.
Để nhận được phiếu bé ngoan các con phải đạt những gì?
Cho trẻ nhắc lại  tiêu chí trong tuấn
Tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô
Tiêu chí 2: Bé bảo vệ môi trường
Tiêu chí 3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
Hỏi trẻ bạn nào giành được nhiều cờ nhất ở tiêu chí thứ nhất lên đếm cờ. và gắn ảnh
Trẻ có nhiều cờ nhất đạt danh hiệu “Bé gương mẫu” ở tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô và trẻ được gắn ảnh
+ Ở tiêu chí 2: Bạn nào nhận được nhiều cờ lên khoe với cô và cả lớp. cô mời trẻ có số cờ nhiều nhất trong tuần và tuyên dương trẻ đạt danh hiệu bé bảo vệ môi trường và được gắn ảnh
+ Cô gợi hỏi trẻ số cờ trẻ nhận được ở tiêu chí 3 và mời trẻ được gắn ảnh.
Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan.
Bé ngoan là các con không những ngoan ở lớp mà còn ngoan ở nhà nữa các con nhé. Cô muốn tuần sau các con cố gắng hơn nữa để có nhiều cờ nhé.
Cô nhận xét chung, khen trẻ.Tuyên dương tất cả trẻ đều được phiếu bé ngoan.
Cô mang bảng phiếu bé ngoan và cho trẻ chọn bé ngoan khi ra về vào chiều thứ 6.
*Liên hoan văn nghệ
Sau đây là chương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần với ca khúc: Cả tuần đều ngoan sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên
Cô cho trẻ chọn nhạc cụ mình thích và hát bài hát: Cả tuần đều ngoan với tiết tấu nhanh, chậm.
3.3 Kết thúc. Nhận xét trẻ chơi, khen trẻ
Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.
	- Trẻ hát: Hoa bé ngoan
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể tên
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
- Trẻ nhắc lại 3 tiêu chí.
1: Bé giúp mẹ giúp cô
2: Bé bảo vệ môi trường
3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
- Trẻ có nhiều cờ lên đếm số cờ và gắn ảnh.
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe.
 
- Trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần.
 
- Trẻ thu dọn đồ dùng


V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………..........................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN








Ngày.....tháng…..năm 2025

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………..

                                                          Phó hiệu trưởng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

Chủ đề nhánh 2: Nhóm thú và bò sát

 (Thời gian thực hiện: Từ ngày  15/12- 19/12/2025)

Thứ 2 ngày 15 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

HĐ ph¸t triÓn vËn ®éng
V§CB: Đập và bắt bóng tại chỗ
TCV§: Thả đỉa ba ba 

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết tên vận động, biết đập và bắt bóng tại chỗ theo hướng dẫn của cô.
- Tập được bài tập phát triển chung, biết chơi trò chơi vận động.

- Trẻ biết được một số quyền trẻ em cơ bản như: Quyền được tham gia (Tham gia vào các hoạt động khi đến lớp); Quyền được phát triển (học tập, rèn luyện, vui chơi,...) 
b. Kỹ năng

- Trẻ biết kết hợp chân tay nhịp nhàng, khả năng chú ý quan sát.
c. Thái độ

- Góp phần giáo dục ở trẻ tính kỷ luật, tinh thần tập thể. Trẻ hứng thú với giờ học, có ý thức thi đua tập thể.
2. Chuẩn bị
* Chuẩn bị của cô
- Bóng nhựa.
- Sân tập sạch sẽ.
* Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
3. Tiến hành 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

Trò chuyện với trẻ về quyền được phát triển: Cô nói với trẻ biết và giải thích cho trẻ hiểu về quyền được phát triển: Mỗi con người và các con cũng vậy khi ở nhà cũng như đến trường  đều có quyền được tập luyện để cơ thể phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

Bây giờ chúng mình hãy thực quyền đó nào !
- Cô trò chuyện với trẻ: Trên tay cô có gì đây?

- Con có thích chơi với những quả bóng này không? Con định sẽ chơi gì với những quả bóng này?

- Hôm nay cô sẽ dạy các con 1 bài tập VĐCB với những quả bóng này đó là bài tập: Đập và bắt bóng tại chỗ. Trước khi tập được bài tập này các con hãy làm đoàn tàu khởi động nào!
3.2. Nội dung 

 * H§1: Khëi ®éng
- C« cho trÎ ®i lµm ®oµn tµu kÕt hîp ®i c¸c kiÓu ch©n kh¸c nhau: Đi thường -> đi kiễng gót -> đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm -> đi thường -> về hàng ngang.

* H§2: Träng ®éng

- Bµi tËp ph¸t triÓn chung

- Động tác tay: Chân đứng rộng bằng vai, hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang về tư thế chuẩn bị.

mặt (6 lÇn x 4 nhÞp).
- Động tác chân: Hai tay dang ngang, đưa ra trước khuỵu gối. (4 lÇn x 4 nhÞp).
- Động tác lưng bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người về phía trước ngón tay chạm mũi bàn chân. (4 lÇn x 4 nhÞp).
- Động tác bật: Bật tách khép chân. (4 lÇn x 4 nhÞp).

Cho trẻ chuyển đội hình thành hai hàng ngang đứng quay mặt vào nhau.

-Vận động cơ bản
Cô giới thiệu bài tập: Đập và bắt bóng tại chỗ

+ Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích

+ Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:

Cô cầm bóng bằng 2 tay và dùng sức của hai tay đập mạnh bóng xuống sàn rồi khi bóng nẩy lên thì bắt bóng bằng 2 tay và bắt bóng tại chỗ.

- Cô mời 1 trẻ lên tập mẫu.

- Cô mời 2 hàng lần lượt lên tập 1 lượt.

- Hai tổ thi đua.

- Mời cá nhân trẻ lên tập

- Trẻ tập cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ kịp thời, động viên tinh thần thi đua giữa các tổ.

- Cô mời 1 trẻ lên tập lại

- Củng cố: Các con vừa học bài vận động gì?

* HĐ3: TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi 2 lần

*HĐ4: Håi tÜnh: Cho trÎ làm cánh chim bay nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân.
3.3. Kết thúc

C« nhËn xÐt, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ
	- Quả bóng ạ

-Trẻ trả lời theo ý hiểu.

- Trẻ đi khởi động cùng cô.
- Trẻ tập bài PTC

- Trẻ thực hiện VĐCB

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Thí nghiệm: Nước và sự kì diệu của ánh nắng mặt trời

TCVĐ: Về đúng nhà

Chơi TD: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
1. Mục đích, yêu cầu

a, Kiến thức

- Trẻ biết được nước có thể làm cho một số đồ vật bị ướt nhưng ánh nắng có thể làm cho các vật đó khô lại.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến)
b, Kỹ năng

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, óc quan sát và khả năng suy luận của trẻ.

c, Thái độ

- Trẻ thích khám phá khoa học, làm quen với 1 số thí nghiệm đơn giản.

2. Chuẩn bị

- 2 thau nước sạch cho trẻ.
- Mỗi trẻ một tờ giấy màu.
3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Gây hứng thú

 -Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? Khi đi ra ngoài trời các con nhớ phải ăn mặc, đi dép, đội mũ phù hợp thời tiết kẻo bị ốm các con nhớ nhé.

3.2. Nội dung

Hoạt động 1: HĐ có CĐ: Nước và sự kì diệu của ánh nắng mặt trời

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

Cô phát cho mỗi trẻ 1 tờ giấy màu và hỏi trẻ:
+ Cô vừa phát cho các con cái gì?
+ Con thấy tờ giấy này khô hay ướt?
+ Cô đố chúng mình biết làm thế nào để tờ giấy này ướt?
- Cô cho trẻ cầm tờ giấy của mình ra bể nước cô đã chuẩn bị sẵn và nhúng tờ giấy xuống nước để làm ướt giấy và cho trẻ đưa ra nhận xét:
+ Tờ giấy bây giờ ra sao?
+ Ai có cách nào làm cho tờ giấy này khô được như ban đầu?
- Cô cho trẻ tự mang tờ giấy thật cẩn thận tránh làm nát giấy ra sân cỏ nhân tạo phơi ở đó sau đó về chỗ mát chờ đợi kết quả khoảng 15-20 phút sau đó cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.
+ Chúng mình cùng đưa ra nhận xét xem tờ giấy của mình giờ như thế nào?
+ Vậy tại sao tờ giấy của các con đang ướt lại có thể khô được?
- Cô cho trẻ nêu ý kiến của mình về hiện tượng vừa xảy ra.
=> Cô giải thích: Nước đã làm cho giấy bị ướt nhưng khi được phơi dưới ánh nắng mặt trời thì ánh nắng mặt trời đã làm cho giấy khô.
Hoạt động 2: TCVĐ: Về đúng nhà

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi cho trẻ

Hoạt động 3: Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

3.3. KÕt thóc: Cho trÎ cÊt dän ®å ch¬i, vµ nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ, chuyÓn ho¹t ®éng kh¸c.
	-Trẻ quan sát trả lời các câu hỏi của cô theo hiểu biết của mình.

-Trẻ chơi rò chơi theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và bạn chơi mà trẻ thích.

- Vui chơi đoàn kết và đảm bảo an toàn

- Trẻ xếp hàng vào lớp


HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc lắp ghép - xây dựng
- X©y dựng vườn bách thú (2)
2. Góc học tập 

+ Chơi với hột hạt theo số lượng

+ Chơi với bảng chun

+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và ghép đúng số lượng

+ Bộ ghép chữ cái. Chơi với chữ cái đã học

+Tách gộp trong phạm vi 5, ghép đôi, Đồ dùng, dụng cụ học tập 

3. Góc phân vai
-  Chơi bán hàng: Cửa hàng bán thức ăn cho con vật, con vật giống, cây xanh hoa quả, nguyên vật liệu xây dựng…

- Chơi nấu ăn

4. Góc tạo hình

- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn, các con vật nhóm chim (2)

5. Góc sách truyện
-  Làm ambum về các con vật.

- Xem tranh ảnh, tranh lô tô về các con vật.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* H­íng dÉn trß ch¬i míi: §è biÕt con g×?

1. Mục đích

Gióp trÎ nhËn biÕt c¸c con vËt qua ®Æc ®iÓm næi bËt cña chóng.

2. ChuÈn bÞ

Một số hình ảnh về các con vật

3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	- C« lµm ®éng t¸c m« pháng vËn ®éng cña c¸c con vËt kÕt hîp víi nh÷ng tiÕng kªu cña chóng vµ ®Ó trÎ biÕt ®ã lµ con g×. VÝ dô: VÞt ®i l¹ch b¹ch vµ kªu ‘cạc, cạc” , gà trống vỗ cánh và g¸y, ß ã o..., gấu bước lặc lÌ và kªu hừm hừm”

- Trẻ theo dâi và ai ®o¸n ®óng tªn con vật sẽ được lªn m« pháng những con vật mà m×nh biết. C¸c bạn kh¸c theo dâi vµ ®o¸n xem ®ã là con vật g×.
	- Trẻ quan sát động tác của cô rồi đoán


*  Cho trẻ xem video về các con vật thuộc nhóm thú
V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 16 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

 Ho¹t ®éng ¢m nh¹c
NDTT: Dạy VĐ: Rửa mặt như mèo.
NDKH: Nghe hát: Mèo đi câu cá

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài hát, thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu bài hát.
- Hiểu nội dung bài hát.
- Biết thực hiện một số động tác đơn giản theo lời bài hát.
- Trẻ hưởng ứng khi nghe cô hát bài hát “ Mèo đi câu cá”.
b. Kỹ năng
- Trẻ hát to rõ ràng, thể hiện điệu bộ minh họa.
- 97% trẻ đạt yêu cầu của bài dạy.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ .
c.Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu quý, gần gũi và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
2. Chuẩn bị
a.Đồ dùng của cô
- Giao án word, giáo án điện tử.
- Đàn, nhạc bài hát: “ Rửa mặt như mèo”, “ Mèo đi câu cá”.
- Mũ mèo, rỏ.
- Sân khấu biểu diễn.
b. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.
- Mỗi trẻ một mũ mèo.
3.Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1 Gây hứng thú

- Giới thiệu các cô giáo đến dự.
- Cô và trẻ chơi trò chơi “ bắt chước tiếng kêu các con vật”.
+ Các con vừa chơi trò chơi bắt chước tiếng kêu của các con vật đấy. Chúng mình vừa đóng giả tiếng kêu các con vật gì?
+ Các con có biết mèo là con vật sống ở đâu không?
=>Đúng rồi, Mèo là con vật nuôi trong gia đình rất gần gũi với chúng mình đấy.
3.2.Nội dung
* Hoạt động 1: Hát và vận động bài hát “ Rửa mặt như mèo”.
* Dạy hát:
- Vừa rồi các con đã chơi rất giỏi.
- Cô biết một bài hát rất hay nói về chú mèo đấy. Chúng mình cùng lắng nghe xem đây là giai điệu bài hát gì nhé!
- Cô dạo đàn:
+ Đó là giai điệu bài hát gì?
=> Đúng rồi, đó là giai điệu của bài hát “ Rửa mặt như mèo” do nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích sáng tác.
- Cô và trẻ cùng hát.
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát do ai sáng tác?
+ Bài hát nói về con vật gì?
Cô giảng nội dung: Đúng rồi đấy các con ạ, bài hát “ Rửa mặt như mèo” nói về chú mèo không chịu rửa mặt sạch sẽ và đã bị đau mắt đấy.
- Các con thấy chú mèo như thế nào?
- Chúng mình có giống chú mèo không ?
=> Các con phải nhớ luôn giữa cho gương mặt chúng mình sạch sẽ để luôn xinh đẹp và được mọi người yêu quý nhé, nếu để gương mặt bị lấm bẩn không chịu rửa mặt như chú mèo trong bài hát thì sẽ bị bệnh đau mắt đấy các con nhớ chưa ?
- Lần 2:Trẻ về chỗ ngồi hát.
*  Vận động
- Để bài hát thêm sinh động các con hãy cùng hát và vỗ tay theo phách bài hát trên chính chiếc ghế của mình cùng cô nhé !
- Các con hát rất giỏi cô đã chuẩn bị những món quà nhỏ tặng các con đó là các dụng cụ âm nhạc. Cô mời các con chúng mình cùng đi lấy dụng cụ của mình nào? (cho trẻ gõ đệm theo nhip).
- Để bài hát hay hơn phong phú hơn cô Ly cũng có những động tác múa minh họa cho bài hát đấy chúng mình cùng chú ý lên cô nhé !
- Các con có muốn vận động như cô Ly không?
- Cho trẻ vận động 2 lần.
- Một phần cũng khá là hồi hộp đó là các con hãy thi xem đội nào biểu diễn thật hay và đẹp nhé.
- Cô cho trẻ biểu diễn theo (tổ, nhóm, cá nhân) cô sửa sai nếu có.
- Các con ơi, cô thấy các con vừa hát vừa vận động rất giỏi. Bây giờ cô mời một bạn mạnh dạn tự tin lên sân khấu biểu diễn cho cô và các bạn cùng xem nào?
- Các con hãy nổ một chàng pháo tay để chào đón bạn.
- Cô động viên và khen trẻ
- Các con thấy bạn thể hiện thế nào?
- Bạn thể hiện bài hát gì?
* Hoạt động 2: Nghe hát “ Mèo đi câu cá”
Hôm nay cô thấy bạn nào hát cũng hay múa cũng giỏi vì vậy cô Ly cũng rất muốn thể hiện giọng hát của mình xem có hay như chúng mình không nhỉ. Bây giờ các con hãy ngồi ngoan để nghe cô hát nhé.
- Lần 1: cô bật nhạc hát trên sân khấu
+ Cô vừa hát bài hát gì?
=> Đúng rồi, đó là bài hát “ Mèo đi câu cá” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
- Giảng nội dung: Bài hát nói về 2 chú mèo anh và mèo em cùng nhau đi câu nhưng cả 2 anh em đều ỷ nại vào nhau không ai chịu câu cá chỉ ham chơi nên đến tối về không ai câu được con cá nào.
- Lần 2: Cô hát kết hợp vận động.
- Các con thấy giai điệu bài hát như thế nào?
3.3 Kết thúc 
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Trẻ ra ngoài.
	 

-Trẻ lắng nghe.
- Trẻ vận động cùng cô.
 

 

-Trẻ lắng nghe.
 

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe.
 

 

 

-Trẻ trả lời.
 

 

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe
 

 

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời
 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ quan sát cô
 

 

-Trẻ quan sát cô
 

 

 

-Trẻ quan sát cô
 

 

-Trẻ trả lời
-Trẻ về hàng đứng
 

-Trẻ hát và vận động
 

 

 

 

 

-Trẻ lên biểu diễn
 

 

 

-Trẻ lắng nghe
  

 

 

-Trẻ lắng nghe
 

 

 

-Trẻ thực hiện
 

 

-Trẻ lắng nghe
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 HĐ có CĐ: Quan sát Một số loại hoa trong vườn trường

                                                         TC DG: Kéo co

Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và các đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích, yêu cầu
Kiến thức

- Trẻ gọi tên biết một số đặc điểm của một số loại hoa trong vườn trường- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
Kỹ năng

- Phát triển ngôn ngữ, óc quan sát cho trẻ
Giáo dục

 - Giáo dục trẻ không bẻ cành vặt lá và chăm sóc hoa trong vườn trường

2. Chuẩn bị
Dây kéo co

3. Tiến hành 

	

Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	3.1. Gây hứng thú

Cô và trẻ đi dạo, hát bài hát “ Ra chơi vườn hoa”

 Trò chuyện với trẻ 

Chúng ta đang đi dâu?

Các con thấy những gì trong sân trường

Hôm nay cô cháu mình ra chơi vườn hoa của nhà trường? Các con có thích không?
3.2. Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát hoa trong vườn trường

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

Cô cho trẻ quan sát một số loại hoa trong vườn trường

Hỏi trẻ

Đây là cây hoa gì?

Hoa sam (Hoa mười giờ, hoa tóc tiên...) có đặc điểm thế nào?

Cánh hoa thế nào

Lá của cây Sam(cây mười giờ như thế nào? Có giống nhau không?)

Hoa hồng mười giờ và hoa sam giống nhau và khác nhau NTN?

Các con phải làm gì để hoa trong vườn trường luôn tươi đẹp

Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc hoa, không vặt lá, vặt hoa. 

Cô và trẻ hát và vận động bài: Ra thăm vườn hoa

Hoạt động 2: Trò chơi DG: Kéo co

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé

Cô nếu tên trò chơi và phổ biến lại cách chơi và luật chơi

Hoạt động 3: Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

3.3. KÕt thóc

 Gần hết giờ cô tập trung trẻ lại nhận xét giờ chơi.

Cho trẻ đi rửa tay, xếp hàng, điểm lại sĩ số và cho vào lớp
	Hát cùng cô giáo

Trả lời các câu hỏi của cô giáo

Thực hiện các yêu cầu của cô giáo và trả lời các câu hỏi.

Nghe cô giáo dặn dò

Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu cách chơi và luật chơi

Chơi theo sự hướng dẫn của cô

- Chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Thực hiện như ngày thứ 2
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

*Học Tiếng Anh (Tuần 11)

Review 
Unit 1, 2

Review Unit 1

Animals 

*Vệ sinh – trả trẻ
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HOẠT ĐỘNG HỌC

GDKNS

KNXH: Bé chăm sóc động vật 
1. Mục đích, yêu cầu
  Kiến thức
- Trẻ biết muốn các con vật được khoẻ mạnh thì cần phải chăm sóc con vật . Biết 1 số công việc để chăm sóc con vật  như cho mèo ăn, cho gà ăn ngô, hái rau cho thỏ ăn,…
- Trẻ hiểu cách chơi luật chơi một số trò chơi cô đưa ra.
Kỹ năng 

- Trẻ phân biệt được hành vi đúng, sai của con người đối với con vật ; giải quyết được một số tình huống đơn giản của cô đặt ra.
- Trẻ có kỹ năng hoàn thành 1 số công việc chăm sóc con vật như cho mèo ăn, cho gà ăn ngô, hái rau cho thỏ ăn,…
Thái độ

- Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu mến đối với những con vật. Biết cách phòng tránh con vật hung dữ, nguy hiểm.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Nhạc trò chơi; ti vi; máy tính, vi deo hình ảnh các bạn nhỏ chăm sóc con vật nuôi trong gia đình
* Đồ dùng của trẻ
- Bảng, tranh lô tô, hình mặt khóc mặt cười.

- 3 mô hình làm chuồng, cây, con vật, nhà ,…bằng bìa cactong.

- Màu nước, sáp màu, cọ, …

- Hoa điểm thưởng.

- Mỗi trẻ 3 bảng a, b, c.

- 3 đường hẹp cho 3 đội.

3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định, trò chuyện

- Cô và trẻ cùng vận động bài: Gà trống mèo con và cún con.

- Bài hát nhắc đến những con vật gì?

- Những con vật này được nuôi ở đâu?

- Trong gia đình chúng mình còn nuôi những con vật gì khác nữa nào?

- Gà, vịt, ngan.. thuộc nhóm gì?

- Chó mèo thuộc nhóm gì?

- Cô nói: Trong nhà chúng ta có nuôi một số con vật như chó, mèo, thỏ, dê, gà, vịt... Vậy muốn cho chúng mau lớn và khỏe mạnh, các con phải làm sao?

- Muốn cho các con vật mau lớn và khoẻ mạnh thì chúng ta phải chăm sóc, bảo vệ chúng. Cô cháu mình cùng xem một video clip về sự thương yêu, chăm sóc các con vật  nhé!

3.2. Nội dung

* Hoạt động 1: Xem video

- Trước khi xem clip, cô sẽ chia các con làm 3 đội, cô giao nhiệm vụ cho các đội như thế này: Sau khi xem clip, cô sẽ cho thời gian để 3 đội thảo luận về nội dung đoạn clip. Sau đó cô đặt câu hỏi, 3 đội phải nhấn chuông giành quyền trả lời.

- Cô cho trẻ xem video.

- Cô cho 3 đội thảo luận.

- Hết thời gian thảo luận, cô lần lượt cho trẻ trả lời những câu hỏi sau:

+ Con đã nhìn thấy gì trong đoạn clip?

+ Theo con, những hành vi đó là đúng hay sai? Vì sao? (Vì làm như vậy là con vật sẽ mau lớn và khỏe mạnh?

+ Con sẽ làm gì đối với những con vật ở nhà mình?

- Cô tặng hoa cho các đội.

- Các con hãy suy nghĩ xem nếu chúng ta không bảo vệ, chăm sóc tốt cho các con vật thì điều gì sẽ xảy ra? Bây giờ cô mời các con cùng xem đoạn video thứ hai nhé!

- Cho trẻ xem video về cảnh chọc phá, đánh đập con vật.

- Cho trẻ thảo luận.

- Cô đặt câu hỏi, 3 đội tiếp tục nhấn chuông giành quyền trả lời:

+ Con nhìn thấy gì trong đoạn clip?

+ Theo con, những hành vi đó là đúng hay sai? Vì sao? 

+ Nếu thấy có người chọc phá, đánh đập các con vật , con sẽ làm gì? 

- Cô tặng hoa cho các đội.

- Các con ơi, các con vật rất đáng yêu, chúng cũng có tình cảm, cũng biết đau. Vì vậy các con phải biết chăm sóc, bảo vệ các con vật nha.

* Hoạt động 2: Xử lý tình huống

- Cô cho trẻ chuyển đội hình chữ U, cô phát cho mỗi trẻ 3 bảng a, b, c; cô nêu tình huống, trẻ trả lời bằng cách giơ bảng.

+ Tình huống 1: Khi thấy con vật bị thương con sẽ làm gì?

a. Nhờ người lớn chăm sóc vết thương.

b. Mặc kệ nó

c. Tự mình chăm sóc vết thương.

+ Tình huống 2: Khi con vật bị đói, khát nước và đi theo chân của con, con sẽ làm gì?

a. Mặc kệ nó

b. Cho ăn uống nước

c. Lấy cây đuổi nó

+ Tình huống 3: Khi con đến nhà người khác, bị chó sủa, con sẽ làm gì?

a. Đứng yên và gọi người lớn cứu giúp.

b. Bỏ chạy.

c. Lấy cây đánh nó hoặc lấy đá ném vào nó.

* Hoạt động 3: Trò chơi

+ Trò chơi:  Ai chọn đúng

- Cách chơi: Cô chia các con làm 3 nhóm. Nhiệm vụ của 3 nhóm sẽ lên tìm tranh lô tô về những hành động đúng đối với con vật dán vào khuôn mặt cười, những hành động sai với con vật dán vào khuôn mặt khóc.

Khi nghe hiệu lệnh của cô, bạn đầu tiên sẽ đi trên đường hẹp lên tìm và gắn tranh lô tô, sau đó chạy về chạm vào tay bạn thứ 2 thì bạn thứ 2 mới được lên.

- Luật chơi: Mỗi bạn lên chơi chỉ được gắn 1 tranh. Thời gian được tính là một bài hát, đội nào dán đúng và nhanh nhất là đội chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô kiểm tra và tặng hoa điểm thưởng.

+ Trò chơi: Xây nơi ở cho các bạn nhỏ
- Cách chơi: Các con ơi, cô có các con vật đó là con gà, con mèo và con chó. Đã đến mùa đông rồi, nhưng những con vật này chưa có nơi ở ấm áp  bây giờ các cùng nhau xây nơi ở cho các con vật này nha.

Cô có rất nhiều vật liệu, các đội hãy về nhóm bàn bạc xem các bạn sẽ làm nơi ở cho con vật của nhóm mình như thế nào nhé!

- Luật chơi: Đội nào làm nơi ở đẹp nhất là đội thắng.

- Các nhóm thực hiện, cô theo dõi và hướng dẫn trẻ.

- Cô nhận xét và tặng hoa cho các đội.

- Cô tổng kết hoa cho các đội và tuyên bố đội chiến thắng, phát quà.

3.3. Kết thúc

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Cô cho trẻ hát bài: Gà trống, mèo con và cún con
	- Trẻ hát và vận động

- Gà trống mèo con và cún con.

- Trong gia đình

- Ngan, ngỗng, trâu, bò, chim bồ câu…

- Cho ăn, chăm sóc…

- Trẻ chia làm 3 đội chơi  quan sát clip.

- Mỗi đội cử 1 bạn đội trưởng nói lên những gì mình suy nghĩ.

- Yêu thương, cho chúng ăn, không được đánh đập, làm nhà cho chúng ở….

- Bạn nhỏ đánh đập con vật

- Là sai. (Vì làm như vậy, các con vật sẽ bị đau, nó sẽ cắn mình).

- Con sẽ can ngăn

- Trẻ giơ thẻ lựa chọn câu trả lời đúng sau mỗi câu hỏi của cô.

- Trẻ xếp thành 3 hàng dọc và chơ theo hướng dẫn của cô.

- 3 đội: Xây nhà cho con mèo, con chó và con gà.


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

TCV§: Lá và gió

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
1. Mục đích, yêu cầu

a, Kiến thức

- Trẻ được ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết được đặc điểm của ngã tư đường phố: Có đèn tín hiệu giao thông, có lòng đường, vỉa hè, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, có khu vực điều khiển khi có chú cảnh sát giao thông.
- Trẻ biết một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: Đi theo tín hiệu đèn giao thông và sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
b, Kỹ năng

- Trẻ có kĩ năng tham gia giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: đi theo tín hiệu đèn giao thông, đi theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ,
- Trò chơi giúp trẻ phản xạ nhanh hơn khi nghe thấy hiệu lệnh, tạo cảm giác thích thú, hân hoan.

- Rèn luyện khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phán đoán, suy luận và phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi; kĩ năng làm việc theo nhóm.
c, Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông
- Trẻ biết đoàn kết, chia sẻ khi tham gia trò chơi
2. Chuẩn bị

- Sân trường có mô hình giao thông

- Dây ruy băng nhiều màu và băng keo

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố

3.2. Nội dung

HĐ 1: Bé chơi giao thông

Trải nghiệm sân giao thông các con có quyền được bày tỏ ý kiến của mình và được vui chơi theo ý thích.

- Chúng mình quan sát thấy có gì mới trên sân trường nào?

 Đúng rồi, đây là mô hình ngã tư đường phố mà các cô đã chuẩn bị cho chúng mình đấy

- Chúng mình thấy ngã tư đường phố ở những đâu nào?

- Con thấy mô hình ngã tư đường phố trên sân trường có giống với ngã tư đường phố mà các con đã từng đi qua/đã nhìn thấy trên TV không?

- Bây giờ, chúng mình có muốn thăm quan ngã tư đường phố không nào?

- Trước khi tham quan thì cô có một số lưu ý cần chúng mình ghi nhớ: Để đảm bảo an toàn thì chúng mình không chạy ra cổng trường, cùng nhau tham quan ở ngã tư đường phố. Khi nghe thấy tiếng xắc xô chúng mình sẽ tập trung bên cạnh cô, chúng mình nhớ chưa?

- Cô mời chúng mình đi tham quan ngã tư đường phố.

- Chúng mình vừa khám phá điều gì?

- Con thấy ngã tư đường phố như thế nào? Có đặc điểm gì?

- Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kĩ hơn về một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố nhé.

- Khi đi qua ngã tư đường phố thì chúng ta cần tuân theo những quy định gì?

* Đi theo sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông

- Cô đố chúng mình, ở ngã tư đường phố còn có một người rất quan trọng làm nhiệm vụ chỉ dẫn, điều khiển các phương tiện giao thông để tránh ùn tắc giao thông. Đố chúng mình biết đó là ai?

- Chúng mình đã được làm quen về một số hiệu lệnh chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông rồi đúng không nào?

+ Hiệu lệnh cấm đường là như thế nào? Chúng mình cùng đóng vai chú cảnh sát giao thông làm hiệu lệnh cấm đường nào.

+ Khi có hiệu lệnh cấm đường thì các phương tiện giao thông như thế nào?

+ Khi chú cảnh sát giao thông giang ngang hai tay thì sao?

=> Cô khái quát: Để tránh ùn tắc đường, tránh xảy ra tai nạn, khi qua ngã tư đường phố chúng ta phải tuân thủ theo đúng sự điểu khiển của cô, chú cảnh sát giao thông. Khi chú đưa tay báo hiệu chỉ đường hướng nào hướng đó được phép đi.

- Để đi qua ngã tư đường phố an toàn thì còn có quy định nào nữa?

+ Người ngồi trên phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy phải như thế nào?

+ Người đi bộ khi tham gia giao thông cần chú ý điều gì?

 Cô khái quát: Lòng đường là phần đường dành cho các PTGT như xe đạp, xe máy, ôtô…còn người đi bộ thì đi ở vỉa hè hay sát lề đường bên tay phải, không được đi dưới lòng đường. Khi muốn sang bên đường người đi bộ cần đi trên vạch trắng, các con còn nhỏ nên khi qua đường cần có người lớn dắt các con nhớ chưa nào?

- Nếu đi đường không tuân theo những quy định an toàn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra?

HĐ2: TCVĐ: Lá và gió

Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
CC: Cô đóng vai cơn gió, còn trẻ làm chiếc lá rụng trên sân. Khi gió thổi mạnh vù vù thì lá sẽ bay nhanh theo chiều gió thổi. Gió thổi nhẹ thì lá bay chậm đi, gió ngừng thổi thì lá dừng lại. Nếu trẻ làm đúng thì sẽ được khen hoặc được tặng quà, làm sai thì bị phạt nhảy lò cò quanh sân.

HĐ3: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết

3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp
	- Mô hình ngã tư đường phố

- Trên đường ở Thành phố.

- Có ạ!

- Đèn đỏ phải dừng, đèn vàng đi chậm lại, đèn xanh mới được đi

- Chú cảnh sát giao thông.

- Người đi đường phải dừng lại.

- Đội mũ bảo hiểm

- Đi trên vỉa hè và đi bên phía tay phải.

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi và đồ chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Thực hiện như ngày thứ 2

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Chơi ở góc thư viện sách nhà trường
* Hoàn thiện vở Giao thông  
V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
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………………………………………………………………………………………...
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HOẠT ĐỘNG HỌC

KPKH

Bé khám phá về con mèo

1. Mục đích, yêu cầu

  Kiến thức 

- Trẻ biết gọi tên và nhận biết một số đặc điểm của con mèo

 - Trẻ biết mèo là con vật thuộc nhóm thú

  Kỹ năng

 - Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích

 - Phát triển ngôn ngữ, dạy trẻ nói to rõ ràng mạch lạc 3.

 Thái độ

-  Trẻ biết lợi ích của con mèo

 - Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các vật.

 2. Chuẩn bị
- Hình ảnh, video dạy trẻ.

- Tranh con mèo còn thiếu các bộ phận, màu. 

- Đàn ghi bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”,  “Gà trống, mèo con và cún con”, “Chú mèo con”, “Là mèo con”.
3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Gây hứng thú

- Gà trống, mèo con và cún con
- Trò chuyện trong gia đình con có nuôi những con vật nào?

- Chó, mèo, lợn thuộc nhóm nào?

- Những con vật đó có tác dụng gì? (Gà đẻ trứng, trâu kéo cày, chó coi nhà, mèo bắt chuột, cừu lấy lông...)

- Ngoài con vật đó con còn biết những con vật nào nữa? 

- Hôm nay cô cháu mình cùng nhau khám phá về con mèo!

3.2. Nội dung

a. Hoạt động 1: Bé biết gì về chú mèo.

- Để xem món quà đó là gì các con cùng đếm 1,2,3 mở nhé! Nào chúng mình đếm với cô nào!( 1,2,3 mở)

- Trước mặt các con có con vật gì?

- Chú mèo có lông mầu gì?

- Các con hãy quan sát con mèo xem nó có đặc điểm như thế nào? 

+ Đầu (mắt, mũi mồm, tai), Thân (Bụng), Chân(4 chân), Đuôi

- Có nhà bạn nào trong lớp mình nuôi mèo không nhỉ?

- Theo các con nuôi mèo để làm gì?

- Con mèo kêu thế nào?

- Các con cùng làm tiếng mèo kêu với cô nào

- Để xem bạn có trả lời đúng hay không cả lớp lắng nghe xem tiếng kêu của mèo nhé?

- À vậy mèo thuộc nhóm nào?

- Mèo thuộc nhóm thú đấy. Hôm nay cô sẽ cho chúng mình cùng tìm hiểu về con mèo nhé! Nào cô mời các con cùng nhẹ nhàng về chỗ nào!

b. Hoạt động 2: Bé tìm hiểu về con mèo

- Đây là hình ảnh con gì các con? (con mèo)

- Cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “con mèo”

- Các con đã biết gì về con mèo rồi, ai có thể nói cho và các bạn biết nào!

- Chúng mình cùng nhìn lên đây xem con mèo có những gì nhé!

- Con mèo này có lông màu gì?

- Con mèo những gì chúng mình nhỉ?

- À con mèo gồm có đầu, thân mèo, chân mèo và đuôi đấy.

- Mời trẻ lên chỉ đâu là đầu của mèo.

- Bạn nào giỏi kể xem phần đầu mèo có những gì? (tai, mắt mũi ria, miệng mèo)

- Đây là gì? (thân mèo)

- Thân mèo gồm những gì?

- Mời trẻ lên chỉ đâu là chân mèo. Mèo có mấy chân nhỉ? (4 chân)

+ Cả lớp cùng đếm với cô nào.

- Cái đuôi mèo ở đâu? Cô mời trẻ lên chỉ đâu là đuôi mèo.

- Đuôi mèo như thế nào nhỉ?

- Bạn nào giỏi kể lại cho cô và cả lớp cùng nghe lại xem mèo có nhưng bộ phận nào nhỉ!

* Cô chốt: Con mèo gồm có đầu, thân, chân, đuôi. Đầu của chú mèo thì có 2 tai, 2 mắt, mèo có mũi, miệng và hai bên mũi của mèo có bộ ria rất đẹp nữa đấy. Thân mèo có cái bụng, khi mèo ăn thức ăn vào cái bụng mèo sẽ căng tròn lên. Mèo có 4 chân và một cái đuôi rất dài.

- Cô đố các con mèo đẻ ra gì?

- Mèo là con vật sống ở đâu?

- Cô đố các con mèo thích ăn gì?

- Vậy các con có biết chúng ta nuôi mèo để làm gì không?

- Các con có biết vì sao mèo lại bắt chuột không?

- À vì con chuột hay phá hoại mùa màng, cắn đồ trong nhà chúng ta.

* Xem video.

- Để xem con mèo có những hoạt động như thế nào các con cùng xem một đoạn video sau nhé! (Cho trẻ xem video con mèo đang bắt chuột, trèo cây cau, chơi, sưởi nắng …)

- Các con có biết vì sao mèo bắt chuột giỏi không? Các con cùng suy nghĩ và cho cô biết nào!

-À! Vì mèo đôi tai rất thính để nghe rõ các tiếng của động vật, có một đôi mắt rất sáng nhìn xuyên trong bóng đêm để săn mồi đấy. Còn đôi chân của mèo có nệm thịt đi rất nhẹ, gần như không gây tiếng động, nên khi đến gần con mồi vẫn không thể biết.

- Những móng vuốt dưới chân giúp mèo vồ và quắp chặt con mồi, nên con mồi khó lòng trốn thoát. Ngoài ra móng vuốt ấy còn giúp mèo trèo những cây cau thẳng đứng rất cao.

- Mèo là động vật săn mồi, tuy nhiên mèo rất gần gũi với con người, chúng rất thích vuốt ve và chơi đùa với các bé đấy.

- Các con có yêu quý mèo không?

- Mèo có rất nhiều màu lông khác nhau, bạn nào biết mèo có màu gì không?

(Cho trẻ xem hình ảnh các con mèo với màu long khác nhau)

+ Con mèo này màu gì? (Màu trắng) Lông của nó trắng như tuyết đúng không?

+ Con mèo này màu gì? (Màu vàng) Con thấy chú mèo vàng này có đáng yêu không?

+ Con mèo này màu gì? (Màu đen) Các con có biết mèo màu đen người ta gọi là mèo gì không? (Trẻ trả lời) À! Mèo đen người ta gọi là mèo mun đấy các con ạ!

+ Con mèo này có những màu gì? (Màu trắng, vàng, đen) Các con có biết con mèo có 3 màu này người ta gọi là mèo gì không? (Trẻ trả lời) À! người ta gọi là mèo tam thể đấy!

- Mèo biết bắt chuột nên chúng ta yêu quý mèo, cho mèo ăn, tuy nhiên nghịch mèo khi bế mèo lông mèo dính vào áo quần chúng ta chúng ta hít phải sẽ bị nhiễm khuẩn và không tốt cho sức khỏe của các con đâu nhé!  Chân của mèo có vuốt sắc khi các con chơi với mèo không cẩn thận sẽ bị cào đấy.

- Bây giờ xin mời các con cùng đứng lên hát với cô bài “Giấc mơ của mèo” cùng với cô nào!

Mở rộng: Nhóm thú ngoài con mèo còn có rất nhiều các con vật khác nữa như: Thú nuôi trong nhà có: Lợn, trâu, bò, cừu, hưu, dê....Thú trong rừng gồm có: Hổ, báo, nai, voi, sư tử...

=> Giáo dục: À các con phải luôn yêu quý, bảo vệ các loại động vật các con nhớ chưa nào?

*Trò chơi động: “Tìm thức ăn cho mèo” 

Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 2 đội, đội mèo anh và đội mèo em,  nhiệm vụ của đội mèo anh là đi tìm bắt chuột, đội mèo em là đi câu cá. Thời gian chơi là 1 bản nhạc, hết một bản nhạc đội nào tìm được nhiều thức ăn là đội chiến thắng.

Kết thúc trò chơi cô đếm kết quả và tuyên dương đội thắng cuộc.

* Trò chơi tĩnh: Vẽ những bộ phận thiếu trên con mèo

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm một bức tranh con mèo còn thiếu 1 số bộ phận (như: mắt, tai, râu, đuôi …), cô cho trẻ vẽ trong thời gian một bản nhạc.

- Luật chơi: Trẻ vẽ các bộ phận thiếu trên con mèo, đội nào vẽ nhanh nhất và đúng sẽ là đội chiến thắng.

3.3. Kết thúc

Kết thúc trò chơi cô khen trẻ.

Cho trẻ hát bài: Chú mèo con
	- Chó, mèo, lợn, gà, cừu, 

dê, trâu, bò...

- Hưu, nai, hổ, báo, voi, tê giác....

- Trẻ trò chuyện cùng cô về con mèo, nói lên hiểu biết của mình. Cô khuyến khích và cho trẻ biết trẻ có quyền đưa ra ý kiến nhận xét của mình.

- Trẻ bắt chước tiếng kêu của mèo.

- Trẻ quan sát tranh và trả lời các câu hỏi của cô theo ý hiểu.

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ hát theo cô.


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm nổi trong nước

Trò chơi vận động: Kết bạn; Mèo đuổi chuột

 Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, và đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích, yêu cầu

- Kiến thức 

+ Trẻ biết một số đồ dùng đồ vật có thể chìm hoặc nổi ở môi trường nước và hiểu nguyên lý của nó: Vật nhẹ thì nổi, vật nặng thì chìm

+ Biết cách chơi và luật chơi trò chơi: Kết bạn

- Trẻ biết một số Quyền trẻ em khi tham gia hoạt động: Quyền được tham gia -Quyền được phát triển ( Được tham gia các hoạt động văn hóa tiếp nhận thông tin)

- Kĩ năng

+ Trẻ có kĩ năng ghi nhớ có chủ định về các bước thực hành của cô, kĩ năng quan sát và nói lại từng bước thực hành mạch lạc

+ Kĩ năng chơi phối kết hợp theo nhóm

- Thái độ
 + Chơi vui vẻ đoàn kết

2. Chuẩn bị

- Chậu nước to, 1 khay cát , sỏi, mẩu gỗ, quả bóng nhựa, miêng xốp

- Bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời sạch sẽ

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Họat động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

Khi con đến trường đến lớp con được làm những gì?

Tất những việc con được làm đó là Quyền được tham gia và Quyền được phát triển của các con. Vậy chúng ta hãy sẻ dụng các quyền trên vào hoạt động này nhé

Cô và trẻ hát bài: Cùng múa vui

Cô cho trẻ khám phá điều bất ngờ đã được cất dấu sau tấm vải

3.2. Nội dung
	

	* HĐ1: Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm vật chìm - nổi.

Khi quan sát thí nghiệm các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

- Cô  giới thiệu với trẻ về nội dung thí nghiệm

Hỏi trẻ cô chuẩn bị được những gì?

-Cô thực hiện thao tác thả 2 đồ vật ( Sỏi và bóng nhựa)  vào chậu nước và hỏi trẻ thấy điều gì?

Hỏi trẻ: 

- Cô vừa cho vật gì vào chậu nước?

- Các con quan sát xem điều gì xảy ra?

- Vì sao con biết?

- Cô cho trẻ cầm thử bóng và hòn sỏi? hỏi trẻ cảm nhận vật nào nặng hơn?

- Cô khái quát: Quả bóng tuy to hơn nhưng lại nhẹ hơn vì được làm bằng nhựa, bên trong lại rỗng nên nổi trên mặt nước và ngược lại hòn sỏi tuy nhỏ nhưng nặng và đặc nên chìm.

-Tổ chức cho trẻ thực hành với các đồ vật khác như: miếng gỗ mỏng, thuyền giấy, bát sứ…

-Trẻ quan sát, nhận xét và cô sẽ là người khái quát

- Giao dục trẻ giữ gìn môi trường nước không vất rác tránh ô nhiễm.
	- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời các câu đố của cô



	* HĐ2: TCVĐ: Kết bạn

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi:

+ Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài về chủ đề khi nào có hiêu lệnh: Kết bạn thì chúng mình cùng nói: Kết mấy. Cô sẽ trả lời “kết 2;3;4...” chúng mình tìm nhóm bạn có số lượng đúng với yêu cầu của cô.

+ Các con nhớ là tìm đúng với số lượng cô yêu cầu nếu sai nhóm đó sẽ phải nháy lò cò.

- Cô tiến hành cho trẻ chơi: Cô chơi cùng trẻ

- Kết thúc chơi: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

TCDG: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần: 

- Trẻ vừa chơi vừa đọc bài thơ mèo đuổi chuột

C« quan s¸t vµ nh¾c nhë trÎ ch¬i kh«ng x« đÈy nhau.
	- Trẻ tham gia chơi cùng cô



	* HĐ3: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ
	- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và bạn chơi mà trẻ thích.

- Vui chơi đoàn kết và đảm bảo an toàn



	3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số 
- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng vào lớp



III. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Trẻ lao động: Nhổ cỏ, nhặt lá làm sạch các bồn cây hoa trong sân trường

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- TrÎ biết chăm sóc bảo vệ cây hoa làm đẹp trong sân trường.

- Biết cách nhổ cổ , nhặt lá làm sạch các bồn cây, hoa quan sân trường.
b. Kỹ năng 
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay
c. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây hoa trong sân trường.

- Yêu thích vẻ đẹp của quang cảnh sân trường.
2. Chuẩn bị

- Nguyên liệu cho trẻ hoạt động: Đồ chơi, bóng, vòng, phấn,… 

- Trang phục gọn gàng, dễ vận động

3. Thực hiện 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Cô trò chuyện cùng trẻ:

- Cây muốn phát  triển xanh tốt và ra hoa kết quả phải cần có điều kiện gì?

- Ngoài đất, nước... cần có điều kiện nào nữa? (Có sự chăm sóc của con người như: Nhổ cỏ, xới đất, tưới nước...

- Các bồn cây trong sân trường đang có nhiều cỏ mọc và những lá cây rụng xuống  đang rất cần bàn tay chăm sóc của cô cháu mình, các con có muốn cùng cô đi nhổ cỏ và nhặt các lá cây khô trong các bồn cây xung quanh sân trường không nào?

- Cô và trẻ hát bài: Em yêu cây xanh
3.2. Nội dung
	- Đất, không khí, nước, ánh sáng.

- Trẻ trả lời các câu hỏi theo ý hiểu.

	Trẻ nhổ cỏ, nhặt lá làm sạch các bồn cây hoa trong sân trường.

-  Đầu tiên cô làm mẫu: Các con xem cô làm nhé: Chúng ta sẽ ngồi xuống và nhổ cỏ và nhặt những chiếc lá khô đã bị rụng xuống bồn cây và bỏ vào thùng rác này nhé.

- Cô cho trẻ chia thành từng nhóm  nhổ cỏ và nhặt lá cây ở các bồn trong sân trường.

- Xong cô cho trẻ tập trung lại rửa tay rồi chơi trò chơi vận động.

3.3. Kết thúc

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ: Các bạn cây, bạn Hoa gửi lời cám ơn các bạn nhỏ đã cho các bạn ấy một môi trường sống tuyệt vời.

 - Cho trẻ vệ sinh chân tay rồi vào lớp.
	- Trẻ thực hành trải nghiệm nhổ cỏ và nhặt lá cây trong các bồn cây quanh sân trường.

- Trẻ thu dọn dụng cụ lao động cùng cô rồi vào lớp.




IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
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I. HOẠT ĐỘNG THỨ 6 GIAO LƯU VUI VẺ

Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli
Giao lưu vận động 4A và 4B: Tung bắt bóng với người đối diện

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
1. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ tập bài đồng diễn: A ram san sam zurli

- Biết lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên

- Trẻ chơi các trò chơi đúng luật chơi, cách chơi

- Trẻ được Quyền đươc phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân
- Trẻ được quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình

* Kỹ năng

- Tập đều các bài đồng diễn, đẹp

 - Rèn sự khéo léo và sự phối hợp nhẹ nhàng, ăn ý giữa các thành viên trong nhóm khi tham gia trò chơi cùng nhau.
* Thái độ

-  GD trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao

- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.
2. Chuẩn bị

+ Nhạc chơi trò chơi

- Đồ chơi của trẻ: Bóng, vòng, gậy thể dục, đồ chơi sân trường.

- Địa điểm: Sân trường

3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	 Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định

- Cô tập trung trẻ đến bên cô

- Các con có biết hôm nay là thứ mấy không?

- Ngày thứ 6 chúng mình thường có những hoạt động gì?

- Cô nhắc nhở trẻ và cho trẻ xuống sân trường

3.2. Nội dung

* HĐ 1: Đồng diễn bài A ram san sam zurli

- Trẻ hát múa, nhảy erobic cùng toàn trường

* HĐ 2: Giao lưu vận động 4A và 4B: Tung bắt bóng với người đối diện

- Các con ạ! Các con có quyền được phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân và có quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình
- Cách chơi: 2 lớp chia làm 4 hàng, 2 hàng 1 đứng quay mặt vào nhau cách nhau 1m, trẻ đứng đối diện nhau ném nhẹ bóng về phía nhau, trẻ bắt lấy bằng hai tay, sau đó lại ném về cho bạn đối diện.
* HĐ 3: Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, đảm bảo an toàn.

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, chơi cùng với trẻ.

3.3. Kết thúc

 - Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số 
- Cô nhận xét buổi chơi cho trẻ vào lớp
	Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xếp hàng đi xuống sân trương

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích dưới sự bao quát của cô

- Trẻ xếp hàng đi vào lớp


II. HOẠT ĐỘNG HỌC

 HĐ Kể chuyện cho trẻ nghe

Truyện: “Chú Dê Đen”

1. Mục đích, yêu cầu 

* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện “Chú dê đen”, tên các nhân vật trong câu chuyện.
- Trẻ nhớ và hiểu được nội dung của câu chuyện “Chú dê đen”: “Dê trắng nhút nhát nên bị chó sói bắt nạt, Dê đen tự tin, dũng cảm, thông minh nên đã chiến thắng”
- Biết đánh giá tính cách từng nhân vật trong truyện.
* Kĩ năng:
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc theo tính cách nhân vật.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo.
- Thể hiện được tính cách nhân vật qua lời nói, cử chỉ, điệu bộ, hành động
* Thái độ:
- Trẻ hào hứng sôi nổi trong hoạt động, biết yêu thương đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là những đức tính tốt.
2. Chuẩn bị:
* Chuẩn bị của cô
- Nhạc không lời “Khúc hát rừng xanh”; “Ta đi vào rừng xanh”, nhạc nền kể truyện.
- Máy tính, tivi, bài giảng điện tử.
- Tranh truyện “Chú dê đen”, que chỉ.
- Khung cảnh trong rừng.
* Chuẩn bị của trẻ
- Mũ con Sói

3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1 HĐ 1: Gây hứng thú
- Bây giờ cô xin mời tất cả các con  đi chơi thăm quan khu rừng nhé.
- Cô mở nhạc “Khúc hát rừng xanh” và cho trẻ cùng nghe tiếng các con vật trong rừng.
- Trong khu rừng thường có các con vật nào sinh sống?
- Các con biết những câu truyện nào kể về các con vật?
- Cô biết một câu truyện rất hay kể về con dê và con sói đấy, đó là câu truyện “Chú dê đen”, chúng mình cùng lắng nghe cô Nga kể câu truyện này nhé!
3.2. Hoạt động 2 Nội dung: 

* Kể truyện “Chú dê đen”
* Cô kể chuyện lần 1 với tranh minh họa
- Các con vừa nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những con vật nào?
- Các con có muốn đi gặp dê đen và dê trắng trong câu truyện không?
* Cô kể chuyện lần 2 : Diễn rối
- Dê Trắng đi vào rừng để làm gì?
- Khi gặp dê trắng thì Sói đã hỏi những gì?
- Dê trắng đã trả lời Sói với thái độ như thế nào?
- Với thái độ run sợ thì chuyện gì đã xảy ra với Dê trắng?
- Khi gặp Sói Dê đen như thế nào?
- Dê đen đã trả lời Sói những gì?
* Đồng và kim cương là kim loại rất cứng và chắc chắn, như vậy mới làm Sói sợ.
- Theo các con Dê có móng bằng đồng và đôi sừng bằng kim cương không?
- Vậy tại sao Dê lại trả lời như vậy?
- Nếu là con, khi gặp sói con sẽ làm gì?
- Trong câu chuyện các con thích nhân vật nào? Vì sao?
- Dê đen thật đáng khen, đã dũng cảm, bình tĩnh chiến thắng được con Sói hung ác đấy. Còn Dê trắng thì rất đáng thương vì nhút nhát nên đã bị chó sói ăn thịt đấy!
- Giáo dục: Trong cuộc sống hằng ngày, các con phải mạnh dạn, can đảm, tự tin và dũng cảm để có thể tự bảo vệ bản thân mình, biết yêu thương quan tâm giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn các con nhé.
* Lần 3: Cô cho trẻ xem vi deo truyện “Chú dê đen”
* Trò chơi “Sói và Dê”
- Cô nêu cách chơi: Một trẻ làm Sói, còn các bạn còn lại sẽ làm Dê. Các bạn Dê đi vào rừng để tìm lá non để ăn và nước suối mát để uống thì gặp con Sói và đuổi bắt những chú Dê.
- Luật chơi: Khi dê đã vào chuồng thì sói không được bắt nữa, chú dê nào bị bắt thì sẽ bị thua cuộc và kết thúc 1 lượt chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
3.3 Kết thúc:
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
	 
 
- Trẻ đi cùng cô
 
- Trẻ gọi tên các con vật
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
 

- Vâng ạ 
  
- Trẻ lắng nghe
- Chú dê đen ạ
- Dê đen, dê trắng, sói
 
 

 

- Tìm lá non, và nước suối
- Trẻ trả lời
- Run sợ
- Sói ăn thịt dê trắng
- Bình tĩnh
- Trẻ trả lời
- Trẻ thể hiện
 

 

- Không ạ
- Vì Dê đen dũng cảm và thông minh ạ
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời 
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe
 

- Trẻ xem vi deo
 
 
 
 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Thực hiện như ngày thứ 2

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần

Lao động vệ sinh cuối tuần

Nêu gương cuối tuần

1. Mục đích, yêu cầu

 Kiến thức
- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt bé ngoan trong tuần.
 Kỹ năng
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình
- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, biết tham gia giữ gìn môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.
Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn khi có khuyết điểm và biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- Trẻ mong muốn được nhận phiếu bé ngoan.
2. ChuÈn bÞ
*  Đồ dùng của cô 
- Xắc xô, mũ hoa cho trẻ, máy tính, loa.
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.
- Đàn nhạc có ghi bài hát  Hoa bé ngoan; Cả tuần đều ngoan
* Đồ dùng của trẻ 
- Hoa bé ngoan

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài hát: Hoa bé ngoan
Hỏi trẻ về bài hát
Các con thấy hoa nào mẹ yêu nhất?
Đúng rồi hoa bé ngoan là bông hoa mà ông bà, bố mẹ và cô giáo đều yêu đấy.
Vậy hôm nay là thứ mấy?
Thứ 6 là ngày gì?
Cuối tuần các con mong chờ điều gì ?
3.2. Nội dung chính
* Nêu gương cuối tuần
+ Hỏi trẻ tuần này những bạn nào, việc tốt ?

Cô gọi 3-4 cá nhân trẻ trả lời
+ Hỏi trẻ những bạn nào? Bạn đã làm gì?
Liên hệ hỏi trẻ những bạn nào biết làm những công việc giúp mẹ giống bạn.
+ Cô biết có nhiều bạn làm được việc tốt các con có thể kể cho cô và các bạn cùng nghe không?
+ Cô mang bảng bé chăm ngoan và tổng kết bé ngoan.
Để nhận được phiếu bé ngoan các con phải đạt những gì?
Cho trẻ nhắc lại  tiêu chí trong tuấn
Tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô
Tiêu chí 2: Bé bảo vệ môi trường
Tiêu chí 3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
Hỏi trẻ bạn nào giành được nhiều cờ nhất ở tiêu chí thứ nhất lên đếm cờ. và gắn ảnh
Trẻ có nhiều cờ nhất đạt danh hiệu “Bé gương mẫu” ở tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô và trẻ được gắn ảnh
+ Ở tiêu chí 2: Bạn nào nhận được nhiều cờ lên khoe với cô và cả lớp. cô mời trẻ có số cờ nhiều nhất trong tuần và tuyên dương trẻ đạt danh hiệu bé bảo vệ môi trường và được gắn ảnh
+ Cô gợi hỏi trẻ số cờ trẻ nhận được ở tiêu chí 3 và mời trẻ được gắn ảnh.
Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan.
Bé ngoan là các con không những ngoan ở lớp mà còn ngoan ở nhà nữa các con nhé. Cô muốn tuần sau các con cố gắng hơn nữa để có nhiều cờ nhé.
Cô nhận xét chung, khen trẻ.Tuyên dương tất cả trẻ đều được phiếu bé ngoan.
Cô mang bảng phiếu bé ngoan và cho trẻ chọn bé ngoan khi ra về vào chiều thứ 6.
*Liên hoan văn nghệ
Sau đây là chương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần với ca khúc: Cả tuần đều ngoan sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên
Cô cho trẻ chọn nhạc cụ mình thích và hát bài hát: Cả tuần đều ngoan với tiết tấu nhanh, chậm.
3.3. Kết thúc. Nhận xét trẻ chơi, khen trẻ
Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.
	- Trẻ hát: Hoa bé ngoan
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể tên
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
- Trẻ nhắc lại 3 tiêu chí.
1: Bé giúp mẹ giúp cô
2: Bé bảo vệ môi trường
3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
- Trẻ có nhiều cờ lên đếm số cờ và gắn ảnh.
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Trẻ thu dọn đồ dùng


V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

Chủ đề nhánh 3: Nhóm cá

 (Thời gian thực hiện: Từ ngày  22/12- 26/12/2025)

Thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

HĐ ph¸t triÓn vËn ®éng
V§CB: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh 

TCV§: Chuyền bóng

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết thực hiện bài tập vận động chạy thay đổi hướng theo vật cuẩn

- Phát triển tố chất khéo léo cho trẻ

- Trẻ biết lợi ích của tập thể dục đối với sức khỏe. Trẻ biết 1 số quyền trẻ em trong hoạt động: Quyền phát triển, quyền tham gia, (Được tham gia các hoạt động học tập tiếp nhận thông tin, được rèn luyện để phát triển thể chất)

b. Kỹ năng

- Phát triển cơ chân cho trẻ

- Phát triển cơ bắp, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo.

- Rèn kỹ năng tập đúng đều các động tác của bài tập phát triển chung

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

c. Thái độ

- Trẻ  tích cực tham gia hoạt động , biết cách chơi trò chơi

- Giáo dục trẻ tính siêng năng chăm chỉ.

- Trẻ tập trung chú ý, có tinh thần tập thể, kỉ luật trong luyện tập và phối hợp tốt với các bạn trong trò chơi

2. Chuẩn bị

- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng

- 10 chiếc hộp to,  

- Phấn vẽ các ngôi nhà trên sân

- 2 lá cờ, 2 ghế học sinh.

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô trò chuyện muốn cơ thể phát triển khỏe mạnh chúng ta phải làm gì?

Trò chuyện với trẻ về quyền được phát triển : Cô nói với trẻ biết và giải thích cho trẻ hiểu về quyền được phát triển: Mỗi con người và các con cũng vậy khi ở nhà cũng như đến trường  đều có quyền được tập luyện để cơ thể phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Bây giờ chúng mình hãy thực hiện quyền đó nào!

- Bây giờ cô cháu mình cùng tập thể dục nhé.

3.2. Nội dung
	- Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và tập thể dục thể thao.

	* H§1: Khëi ®éng
   Cho trÎ ®i vßng trßn kÕt hîp ®i c¸c kiÓu ch©n kh¸c nhau: Đi thường -> đi kiễng gót -> đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm -> đi thường -> về hàng ngang.
	- Trẻ đi khởi động cùng cô



	* H§2: Träng ®éng
- Bµi tËp ph¸t triÓn chung
+ĐT tay: 2 tay đưa ngang,  gập tay sau  gáy  (4 lÇn x 4 nhÞp).   

- TTCB: Người đứng thẳng hai tay để xuôi

 - Nhịp 1: Bước chân trái sang trái 1 bước, hai tay ngang, lòng bàn tay ngửa

- Nhịp 2: Gập tay sau gáy

- Nhịp 3: Như nhịp 1

- Nhịp 4: Về tư tế chuẩn bị

- Sau  đổi bước chân phải sang ngang tập từ nhịp 1 đến nhịp 
+ ĐT bụng:  Quay sang trái, sang phải  (4 lÇn x 4 nhÞp)
- TTCB:  Người đứng thẳng hay tay để xuôi.

- Nhịp 1: Bước chân trái sang trái 1 bước, hai tay chống hông

- Nhịp 2: Quay người sang bên trái 90 độ

- Nhịp 3: Tập như nhịp 1

- Nhịp 4: Quay người sang bên phải 90 độ

 - Về TTCB.

+ ĐT chân: Đưa 1 chân ra trước, khụy gối

 - Thực hiện  (6 lÇn x 4 nhÞp).
- TTCB: Đứng khép chân, hai tay thả xuôi

- Nhịp 1: Tay chống hông, Chân phải đưa ra phía, chân trái phía sau

- Nhịp 2: Chân phải khuỵu gối

- Nhịp 3: Tập như nhịp 1

- Nhịp : Về TTCB. 
+ Động tác bật: Bật tại chỗ (4 lÇn x 4 nhÞp)
- TTCB: Hai tay chống hông

- Nhịp 1: Bật tách chân .

- Nhịp 2: Chụm chân vào

- Nhịp 3: Như nhịp 1

Nhịp 4: Bật khép chân, về TTCB

- V§CB

Cô giới thiệu tên bài tập vận động

Trẻ diểm số tách thành 2 hàng ngang đối diện nhau:

- C« lµm mÉu lÇn 1 kh«ng gi¶i thÝch.

- C« lµm mÉu lÇn lÇn 2 kÕt hîp gi¶i thÝch: 

 Tư thế chuẩn bị: Đứng trước vạch chuẩn, 2 tay thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cô chuẩn bị một số đồ dùng như: Búp bê, gấu, cô sắp xếp để ở các vị trí khác nhau
Khi nghe hiệu lệnh cô hô chạy về đâu thì trẻ chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, hoặc cô cho trẻ chạy theo hướng phải –trái

- Trẻ  thực hiện.
 - Cô cho  2 trẻ khá lên làm thử

- Cô mời lần lượt  2 trẻ lên thực hiện cho đến hết ( Trẻ thực hiện 2 lần)

- Lần 3: Cô cho trẻ 2 đội thi đua với nhau

- Cô chú ý quan sát, nhắc nhở trẻ thực hiện và sửa sai cho trẻ.

Củng cố: Hỏi lại trẻ tên bài tập và gọi 2 trẻ khá lên tập lại.

HĐ 3: TCVĐ: Chuyền bóng
Cô chuẩn bị từ 2 đến 3 quả bóng. Cho trẻ đứng thành vòng tròn. (Nếu lớp đông có thể chia thành nhiều vòng tròn). Cứ 10 trẻ thì có một trẻ cầm bóng. Khi cô hô: Bắt đầu  thì người cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng cho bạn bên cạnh,lần lượt theo chiều kim đồng  hồ.
	- Trẻ tập bài tập phát triển chung.

Trẻ thực hiện

Trẻ chơi dưới sự hướng dẫn của cô.

	* HĐ4: Hồi tĩnh

Cho trÎ ®i nhÑ nhµng quanh sân tập
	

	3.3. Kết thúc

Cô nhận xét tuyên dương trẻ, cho trẻ chuyển hoạt động.
	- Trẻ ®i nhÑ nhµng quanh sân tập


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Hoạt động có chủ đích: Quan sát luống rau cải 

Trò chơi vận động: Kéo co, Mèo và chim sẻ.
Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, và đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ biết được để cây rau lớn lên được cần phải chăm sóc: Tưới nước, nhổ cỏ…

- Biết tên loại rau, lợi ích của rau xanh mang lại cho con người.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
* Kỹ năng

- Phát triển kỹ năng của đôi bàn tay, kỹ năng quan sát, sờ lá rau và trả lời câu hỏi của cô.

- Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo qua trò chơi.

* Thái độ

- Trẻ biết chơi trò chơi, vui chơi đoàn kết với bạn bè.
- Có ý thức chăm sóc rau, ăn rau xanh  để  đảm  bảo sức  khỏe.
b. Chuẩn bị
- Sân chơi rộng rãi, thoáng mát.

- Câu hỏi đàm thoại.

- Khu vườn rau của trường.

- Bóng, vòng, sỏi.

3. TiÕn hµnh

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	31. Gây hứng thú

- Cô và trẻ trò chuyện với trẻ về các món ăn trong bữa cơm gia đình
3.2. Nội dung
HĐ1: HĐCCĐ: Quan sát luống rau cải 

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

- Cô cho trẻ dự đoán xem đây là loại rau gì?

- Cho trẻ sờ lá rau, ngồi xuống quan sát tỉ mỉ các bộ phận của cây rau và nhận xét.

- Cây rau này có thể lớn lên được là nhờ ai chăm sóc? Chăm sóc như thế nào?

- Rau cung cấp cho cơ thể chúng mình những chất gì?

- Tóm lại: Rau cung cấp cho cơ thể con người rất nhiều vitamin, muối khoáng và chất xơ, rất có ích cho cơ thể.

- Khi ăn rau chúng mình sẽ phải làm những gì?

- GD: Có ý thức ăn rau xanh.

HĐ2: TCVĐ

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé

* TC: KÐo co
* Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 tổ có số lượng trẻ bằng nhau nắm vào 2 phía dây thừng, khi có hiệu lệnh bắt đầu cả 2 đội cùng kéo thật mạnh dây về phía đội mình, ở giữa dây được đánh dấu là một dây vải đỏ, đội nào kéo được dây qua vạch thì đội đó sẽ dành chiến thắng.

*Luật chơi: Đội nào kéo được nhiều thì sẽ dành chiến thắng,đội thua sẽ phải tham gia nhảy lò cò 

- C«  cho trÎ ch¬i trß ch¬i mçi trß ch¬i 3-4 lÇn, c« ch¬i cïng trÎ, ®éng viªn bao qu¸t trÎ ch¬i tèt.

* TC2: Mèo và chim sẻ.

- Cô quy định tổ của chim sẻ và sân kiếm mồi.

* Cách chơi: Cô sẽ mời một bạn đóng làm Mèo ngồi ở một góc. Các bạn khác làm chim sẻ. Đây là chỗ ngồi của Mèo, đây là tổ chim sẻ. Khi cô hô hiệu lệnh: “Trò chơi bắt đầu” các chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu: Chích, chích, chích (thỉnh thoảng lại gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khi cô rung hiệu lệnh sắc xô thì bạn đóng làm Mèo sẽ đchim sẻ. Các chú chim sẻ phải nhanh chóng chạy về tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm chạp chưa chạy được về tổ sẽ bị Mèo bắt.

* Luật chơi: Mèo chỉ được bắt những chú chim sẻ ở ngoài tổ chim. Mỗi lần bắt 1 chú chim sẻ, chú chim sẻ nào bị bắt thì phải nhảy lò cò.

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

 HĐ3: Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

3.3. Kết thúc

Tập trung nghe cô nhận xét buổi chơi sau đó xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét của mình.

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và bạn chơi mà trẻ thích.

- Vui chơi đoàn kết và đảm bảo an toàn

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc lắp ghép - xây dựng

- X©y dựng ao cá (3

2. Góc học tập 
+ Chơi với hột hạt theo số lượng
+ Chơi với bảng chun
+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và ghép đúng số lượng
+ Bộ ghép chữ cái. Chơi với chữ cái đã học
+Tách gộp trong phạm vi 5, ghép đôi, Đồ dùng, dụng cụ học tập 
3. Góc phân vai
-  Chơi bán hàng: Cửa hàng bán thức ăn cho con vật, con vật giống, cây xanh hoa quả, nguyên vật liệu xây dựng…
- Chơi nấu ăn
Góc tạo hình

- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn một số con vật nhóm cá 
5. Góc sách truyện
-  Làm ambum về các con vật.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Hướng dẫn trò chơi vận động: Bắt cá trên cạn

a. Mục đích, yêu cầu
- Rèn khả năng định hướng 
- Mang đến cho trẻ cảm giác vui vẻ thoải mái và đoàn kết sau trò chơi.

b. Chuẩn bị

- Sân chơi rộng rãi, thoáng mát.

- 2 cái khăn.

c. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	- Cô giới thiệu tên trò chơi mới: Bắt cá trên cạn. 

- Cô nói cách chơi và chơi mẫu cho trẻ xem

-  Cách chơi:

 - Tất cả trẻ nắm tay nhau đứng vòng tròn làm ao: Nhốt cá. Hai trẻ làm người đi “bắt cá” phải bịt mắt kín bằng khăn.

- Những trẻ khác làm “cá” đứng ở trong vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác bơi như cá bơi dưới nước. Khi có hiệu lệnh: Bắt cá thì phải nhanh chóng bắt được cá.

- Ai bắt được cá thì được cô và các bạn khen ngợi còn “cá” bị bắt thì phải đóng vai người “bắt cá”.
- Cô hỏi trẻ lại tên trò chơi và gọi 1 trẻ khá lên chơi cho cả lớp xem.

- Cô cho trẻ chơi

- Sau mỗi lần chơi, cô nhận xét kết quả chơi
	- Trẻ nghe cô phổ biến cách chơi

- Trẻ quan sát cô chơi mẫu

- Trẻ nói tên trò chơi

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô


* Trẻ xem video và trò chuyện cùng cô các con vật thuộc nhóm cá
IV. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2025

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động tạo hình

Vẽ và tô màu con cá vàng (mẫu)

1. Mục đích yêu cầu

* Kiến thức
- Trẻ nhớ lại tên gọi, đặc điểm đặc trưng cơ bản về hình dạng con cá ( hình dáng, kính thước, màu sắc, các bộ phận…)
- Trẻ biết phối hợp các yếu tố tạo hình: nét, màu sắc và cách sắp xếp để thể hiện con cá theo một cách đơn giản, theo cảm nhận của trẻ.
* Kĩ năng
- Trẻ  vận dụng những kỹ năng đã được học cầm bút, cầm màu, giữ giấy,tô màu vẽ nét cong lớn, nét xiên sao cho đẹp, tô màu kín hình , không chờm ra ngoài.
- Trẻ được cung cấp quy trình thể hiện: Đầu tiên vẽ mình cá, đầu cá, đuôi cá, vây cá.
* Thái độ
-Trẻ thể hiện cảm xúc qua sản phẩm của mình, trẻ hứng thú với sản phẩm của mình, biết yêu cái đẹp, giữ gìn cái đẹp.
- Qua cách thể hiện đơn giản về con cá trẻ có thể thể hiện được một số con vật và sự vật xung quanh như: cây cối, hoa cỏ, nước ….
2. Chuẩn bị
+ Tranh mẫu. Giấy A3 để cô vẽ mẫu, bút màu.....
+Que chỉ,giấy bút vẽ mẫu.
+Giá treo tranh của trẻ.
-Của trẻ: +Giấy vẽ, màu
Bàn ghế,giá trưng bày sản phẩm, rổ đựng màu.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định , gây hứng thú, giao nhiệm vụ.
Hôm nay cô sẽ cùng chúng mình hát bài hát “ Cá vàng bơi” nhé.
Cô và chúng mình vừa hát bài gì nhỉ?

Tiếng anh con cá đọc là gì?
Thế chúng mình đã được nhìn thấy con cá bao giờ chưa?
Bạn nào cho cô biết con cá có đặc điểm gì? cô và chúng mình sẽ cùng đóng vai những họa sĩ vẽ bạn cá thật là đẹp nhé!
3.2 Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát mẫu
- Cho trẻ xem một số hình ảnh vẽ cá sau đó cô cho trẻ quan sát bài mẫu cơ bản mà cô thể hiện một con cá.Trò chuyện giúp trẻ nhận ra cách thể hiện con cá bằng ngôn ngữ tạo hình.
Cô có bức tranh vẽ gì đây?
Chúng mình quan sát xem con cá trong tranh cô đã vẽ có những bộ phận nào?
Mình và đầu cá được cô vẽ bằng nét gì?
Đuôi cá cô đã dùng nét gì ?
Con cá có màu sắc như thế nào nhỉ?
Bức tranh được cô sử dụng nguyên liệu gì để vẽ nhỉ?
Ngoài con cá ra cô còn thể hiện rất nhiều các chi tiết khác bạn nào phát hiện ra nào?
À đúng rồi! ngoài con cá cô còn vẽ dong biển, bong bóng, nước biển nữa!
Hoạt động 2. Cô vẽ mẫu
Cô thao tác thể hiện mẫu theo cách như bài mẫu vẽ con cá theo quy trình các kỹ năng tạo hình.
Để vẽ được con cá chúng mình cầm bút tay phải, tay trái giữ giấy.
Cô chọn bút màu đen để vẽ nét!
chúng mình cùng quan sát lên bảng xem cô vẽ mẫu nhé!
Để vẽ được một con cá trước tiên cô sẽ vẽ mình cá bằng 1 nét cong tròn khép kín để tạo thành mình con cá . Sau đó cô sẽ vẽ một nét cong ở phía đầu để tạo thành mang cá. Vẽ đuôi cá cô sẽ vẽ hai nét xiên và nối hai nét xiên với
nhau. Tiếp đó cô sẽ vẽ vây, vẩy cá này.
(Vừa vẽ cô vừa hỏi trẻ cô đang vẽ gì? vẽ như thế nào?
Cô chấm một chấm tròn nhỏ lên đầu cá làm mắt cá.
Để bức tranh thêm sinh động thì cô sẽ vẽ thêm gì nhỉ?
Bây giờ cô sẽ lấy màu để tô cho bạn cá thật đẹp nhé!
Cô vẽ và tô xong bức tranh con cá rồi cả lớp thấy đẹp không?
Cô nhắc lại qui trình và các kỹ năng thể hiện cho trẻ
Để vẽ được con cá thì trước tiên chúng mình phải làm gì? Vẽ mình cá bằng 1 nét cong tròn khép kín rồi vẽ đầu cá, đuôi cá bằng nét xiên, vây, mắt cá.
Hoạt động 3: Trẻ thực hiện.
- Cô để cả tranh mẫu cho trẻ quan sát và phát nguyên vật liệu đồ vẽ cho trẻ thực hiện .
- Cô quan sát trẻ thực hiện và kèm thêm những trẻ yếu hơn chưa làm được.
Hoạt động 4 :Nhận xét, phân tích sản phẩm của trẻ.
- Cô cho trẻ tự lên treo tranh của mình
- Cho trẻ đứng hoặc ngồi xung quanh sản phẩm trưng bày của mình.
- Cô mời trẻ lên nhận xét tranh của mình và của bạn.
- Bạn ấy đã thể hiện bức tranh như thế nào nhỉ?
- Bạn đã sử dụng những màu gì nhỉ?
Ngoài ra con còn thích tranh nào nữa nhỉ?
3.3 Kết thúc
-Giáo viên nhận xét và động viên và giáo dục trẻ.
	​
Trẻ hát
​
Bài hát Cá vàng bơi
Fish

Rồi ạ
Cá có vẩy. Có vây
Vâng
​
Trẻ quan sát mẫu
​
​
​
Vẽ con cá ạ
Có đầu, thân và đuôi
Nét cong tròn ạ
Nét xiên ạ
Mầu sắc đẹp
Bút sáp màu ạ
​
​
​
​
Quan sát cô vẽ mẫu
​
​
​
​
​
​
​
​
Trẻ nhắc lại cách vẽ
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​

​
Trẻ thực hiện
​
​
​
​

​
Trẻ trưng bày sp và nhận xét


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy
TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục đồ chơi ngoài trời

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ nhận biết được thời tiết trong ngày và nhận xÐt được thời tiết

- Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
b. Kỹ năng 
- Phát triển và rèn kĩ năng quan sát, đàm thoại cho trẻ

- T¹o ph¶n x¹ nhanh vµ ph¸t triÓn vËn ®éng

c. Thái độ

- Biết c¸ch ăn mặc cho phù hợp với thời tiết

- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, hào hứng

2. Chuẩn bị

- Nguyên liệu cho trẻ hoạt động: Đồ chơi, bóng, vòng, phấn,… 

- Trang phục gọn gàng, dễ vận động

- Địa điểm quan sát: Sân rộng, phẳng an toàn cho trẻ

3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Cô và trẻ xúm xít bên nhau trò chuyện về chủ đề đang học, và hát: Cùng đi chơi.

3.2. Nội dung
	

	* HĐ1: HĐCCĐ: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy
Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

C« cho trẻ ra ngoài và cho trẻ quan s¸t thời tiết và hỏi trẻ:

+ C¸c con thấy thời tiết h«m nay thế nào?

+ Với thời tiết như này th× c¸c con thấy thế nào?

+ Chóng m×nh ăn mặc như thế nào cho hợp với thời tiết ngày h«m nay?

+ Để cã một sức khỏe tốt th× chóng m×nh phải làm g×?

- Gi¸o dôc trÎ: c¸c con phải biết đặc điểm thời tiết từng mïa và từng ngày để cã c¸ch ¨n mặc cho phï hợp, đảm bảo sức khỏe cho chóng m×nh học tập và vui chơi. 
	- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô



	* HĐ2: TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần. 
- Cô nhận xét kịp thời sau mỗi lần chơi.
	- Trẻ tham gia chơi cùng cô



	c. Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ
	- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi, bạn chơi

	3.3. KÕt thóc

 Gần hết giờ cô tập trung trẻ lại nhận xét giờ chơi.

Cho trẻ đi rửa tay, xếp hàng, điểm lại sĩ số và cho vào lớp
	- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Thực hiện như ngày thứ 2

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

*Học Tiếng Anh (Tuần 12)

Unit 3
WEATHER 

Let's listen 

sunny
cloudy
rainy
*Vệ sinh – trả trẻ

IV. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
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- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:
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Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC 

Hoạt động làm quen với toán

Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 4
1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 4.

b. Kỹ năng

- Luyện kỹ năng tách, gộp đếm trong phạm vi 4.

- Rèn cho trẻ khả năng quan sát, ghi nhớ số lượng.

c. Thái độ

- Thông qua bài dạy này giáo dục trẻ biết yêu quý động vật.

- Trẻ có thái độ tích cực, hào hứng tham gia học.

2. Chuẩn bị

a. Đồ dùng của cô

- Thẻ số từ 1 - 4

- mô hình con vật sống dưới nước.

- 4 con tôm, 4 con cá.

a. Đồ dùng của trẻ

- Thẻ số từ 1 - 4

- Mỗi trẻ 1 rổ có: 4 con tôm, 4 con cá.

- 4 hình chữ nhật màu đỏ, 8 hình chữ nhật màu vàng.

- Hạt sỏi.

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Hát và vận động bài: Tôm cá cua thi tài.

- Đàm thoại về chủ đề nhánh đang học

- Tôm cá cua thuộc nhóm gì các con?

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các con vật dưới nước, không vứt rác bữa bãi giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

3.2. Nội dung
	- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.



	* H§1: Ôn gộp trong phạm vi 4.

- Cho trẻ xem mô hình con vật sống dưới nước. 

- Trong mô hình có các con vật sống dưới nước và được đựng trong các rổ. Đây là con gì các con? 

+ Cho trẻ đếm số con cua ở hai rổ màu đỏ và màu vàng. Gắn thẻ số tương ứng. ( Rổ màu đỏ có 1 con cua. Rổ màu vàng có 3 con cua)

+ Để biết được cả 2 rổ có tất cả bao nhiêu con cua thì ta phải làm thế nào?

+ Cô hỏi trẻ: 1 gộp 3 là mấy?

+ Cho cả lớp kiểm tra (Đếm và gắn thẻ số tương ứng)

* Cô khái quát: 3 gộp 1 là 4

- Đây là con gì các con?

- Cho trẻ đếm số cá và gắn thẻ số tương ứng. ( 1 rổ có 2 con, 1 rổ có 2 con.). sau đó cho trẻ gộp số cá ở 2 rổ vào 1 rổ.

- Cô hỏi trẻ: 2 gộp 2 là mấy?

Cho cả lớp kiểm tra số cá. Đếm và gắn thẻ số tương ứng.

* Cô khái quát: 2 gộp 2 là 4.
	- Con cua.

- Gộp 1 con cua ở rổ màu đỏ với 3 con cua ở rổ màu vàng.

- Là 4.

- Con cá

- Là 4.

	* HĐ2: Dạy trẻ tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 4.

- Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi, các con hãy lấy rổ để ra trước mặt nào. 

- Cho trẻ tách thành 2 nhóm theo ý thích của trẻ.

- Các con hãy xếp tất cả những con cá trong rổ ra thành 1 hàng ngang. 

- Cô cho trẻ xếp và đếm số cá, gắn thẻ số tương ứng với sô cá. 

- Bây giờ các con hãy tách 4 con cá thành 2 nhóm theo ý thích của mình. 

Cô kiểm tra cách tách và hỏi trẻ:

+ Các con có cách tách thế nào? Có bạn nào có cách tách giống bạn không?

+ Bạn nào có cách tách khác?

Bây giờ các con hãy cất tất cả con cá vào rổ và nhớ cất từ phải qua trái nhé.

*Cô nhận xét cấc cách tách theo ý thích của trẻ và khái quát lại: trong lớp mình các bạn đã có rất nhiều cách tách khác nhau đấy: 1-3; 2-2. 

* Cho trẻ tách theo yêu cầu của cô

- Bây giờ các con hãy xếp những con tôm trong rổ ra thành 1 hàng ngang. Chúng mình nhớ xếp từ trái qua phải nhé!

- Cô cho trẻ xếp và đếm số quần, gắn thẻ số tương ứng với số tôm. 

- Tách 1 và 3

- Hãy tách cho cô 1 nhóm có 1 con tôm và 1 nhóm có 3 con tôm.

- Cho trẻ đếm sô lượng từng nhóm và đặt thẻ số tương ứng với với số tôm. Sau đó cô đi kiểm tra. 

Như vậy 4 con tôm mà tách ra làm 2 nhóm thì sẽ có 1 nhóm là 1 và 1 nhóm là 3.

- Tách 2 và 2

- Hãy tách cho cô  1 nhóm có 2 con tôm và 1 nhóm có 2 con tôm. 

- Cho trẻ đếm số lượng từng nhóm và đăth thẻ số tương ứng. 

- Như vậy 4 con tôm mà tách ra làm 2 nhóm thì sẽ có 1 nhóm là 2 và 1 nhóm là 2. 

- Vậy 4 con tôm mà tách ra làm 2 nhóm thì có mấy cách tách. 

* Cô khái quát: Như vậy muốn tách  1 nhóm đối tượng có số lượng 4 ra thành 2 nhóm thì có 2 cách tách. Mỗi cách khác nhau nhưng cách tách nào cũng cho ta kết quả là 4. 

- Cách 1: Tách 1 nhóm là 1, 1 nhóm là 3. Hoặc 1 nhóm là 3, 1 nhóm là 1.

- Cách 2: Tách 1 nhóm là 2 và 1 nhóm là 2.

- Cô cho trẻ nhắc lại.

- Cô hỏi trẻ tên bài học.
	- Trẻ xếp từ trái qua phải

- 1,2,3,4. tất cả là 4 con cá. Số 4.

- Gắn số 4

- Trẻ tách theo yêu cầu của cô

- Gọi 1-2 trẻ

	* H§3: Luyện tập

 * Trò chơi 1: Tập tầm vông

 CC: Các con hãy cầm những hạt sỏi trong tay và cùng đọc bài tập tầm vông. 

Tập tầm vông

Hay tay cùng có

Tập tầm vó

Tay bạn có bao nhiêu

Tôi và bạn hãy cùng kiểm tra

1.2.3 cùng xòe tay ra.

- Cô và trẻ xòe tay ra và kiểm tra kết quả trên tay của trẻ. 

- Cô cho trẻ chơi 2 lần, bao quát và kiểm tra kết quả , động viên khuyến khích trẻ sau khi chơi. 

* TC 2: Khắc nhập- Khắc xuất.

CC: Các bạn di chuyển theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa hát bài: Tôm, các cua thi tài. Khi có hiệu lệnh : Khắc nhập thì các bạn phải tạo được nhóm có 4 bạn bước vào ô chữ nhật màu đỏ. Khi có hiệu lệnh : Khắc xuất thì nhóm 4 sẽ phải tách ra làm 2 nhóm khác nhau và bước vào ô chữ nhật màu vàng.

LC: Nhóm nào không tạo được nhóm có số lượng là 4 và không tách được thành 2 nhóm thì sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp.

-Cô cho trẻ chơi 2 lần: Cho trẻ tách theo ý thích của mình. 

-Cô báo quát và kiểm tra kết quả, độngc viên khuyến khích trẻ sau khi chơi. 
	- Trẻ chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô



	3.3. Kết thúc: Cô động viên khuyến khích trẻ cho trẻ chuyển sang hoạt động khác.
	-Trẻ chuyển sang hoạt động khác


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

TCV§: Chạy tiếp cờ

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
1. Môc ®Ých, yªu cÇu

a, Kiến thức

- Trẻ được ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết được đặc điểm của ngã tư đường phố: Có đèn tín hiệu giao thông, có lòng đường, vỉa hè, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, có khu vực điều khiển khi có chú cảnh sát giao thông.
- Trẻ biết một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: Đi theo tín hiệu đèn giao thông và sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông.

- Trẻ biết quyền được tham gia: Quyền được vui chơi, quyền bày tỏ ý kiến
b, Kỹ năng

- Trẻ có kĩ năng tham gia giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: đi theo tín hiệu đèn giao thông, đi theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ,
- Trò chơi giúp trẻ phản xạ nhanh hơn khi nghe thấy hiệu lệnh, tạo cảm giác thích thú, hân hoan.

- Trò chơi tập thể team building ngoài trời cho trẻ em, tạo điều kiện cho bé vận động là điều vô cùng tốt, giúp bé được phát triển toàn diện hơn cả về thể chất và tinh thần.

c, Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông
- Trẻ biết đoàn kết, chia sẻ khi tham gia trò chơi
2. Chuẩn bị

- Sân trường có mô hình giao thông

- 2 lá cờ và 2 ghế học sinh

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố

3.2. Nội dung

HĐ 1: Bé chơi giao thông

Chúng mình hãy cùng thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến nhé

- Trẻ chơi như các tuần trước
HĐ2: TCVĐ: Chạy tiếp cờ

Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi qua trò chơi: Chạy tiếp cờ

 Luật chơi: Trẻ phải cầm được cờ và chạy một vòng quanh ghế.

Cách chơi: Cô giáo chia lớp thành 2 nhóm có số lượng bằng nhau. Các trẻ sẽ xếp thành hàng dọc, hai bạn đứng đầu hàng cầm cờ. Ghế đặt cách vị trí đứng của trẻ 2m. Sau khi nghe hiệu lệnh “Hai, ba” của cô thì trẻ phải nhanh chóng chạy về phía ghế, chạy vòng quanh rồi quay lại chuyển cờ cho bạn tiếp theo và đứng về phía cuối hàng. Sau khi nhận được cờ, bạn thứ 2 tiếp tục thực hiện như bạn thứ nhất rồi quay lại đưa cờ cho bạn thứ 3. Thực hiện liên tục như vậy cho đến khi có một nhóm hết lượt chơi trước thì sẽ thắng cuộc. Ai chưa có cờ đã chạy hoặc không chạy vòng quanh ghế thì phải quay lại chạy từ đầu.

HĐ3: Ch¬i tù do: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết

3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp
	- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi và đồ chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Thực hiện như ngày thứ 2

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Chơi ở góc thư viện sách nhà trường
* Trẻ xem video các hoạt động trong lễ Giáng Sinh và cô trò chuyện với trẻ
V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

HĐKPKH
Bé biết gì về con cá chép
1. Mục đích, yêu cầu
a) Kiến thức
Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và vận động của cá, môi trường sống của cá
Biết được lợi ích của cá sống, sức khỏe con người.
b) Kỹ năng
kỹ năng quan sát, ghi nhớ có mục đích
Phát triển ngôn ngữ, trò chuyện và trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
c) Giáo dục
Cá là một trong những thức ăn có nhiều giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe con người.
Bảo vệ nguồn nước, không xả rác xuống nước.
2. Chuẩn bị
giáo án.
2 khay nhựa lớn.
Vòng 8
Hình ảnh cá cho trẻ.
Các bài hát, câu đố về con cá.
3. Thực hiện
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Gây hứng thú
Các con cùng hát và vận động bài: Cá vàng bơi nhé
Bài hát mà chúng mình vừa hát có nhắc đến con vật gì?
Con cá đã được nhìn thấy chưa?
Bạn đã nhìn thấy con cá ở đâu?
3.2. Nội dung
- Cho trẻ xem video về cá.
- Trong đoạn video, các con vừa xem có gì?
- Để biết cách làm sao cho cá bay được thì hôm nay cô sẽ tìm những cách hiểu về con cá được sao chép.
- Cho trẻ về máy quan sát. Gợi hỏi trẻ con cá có mấy phần ?
(phần đầu, phần mình, phần đuôi). Cô hamburger ý: - - Con cá có 3 phần: đầu cá, mình cá, đuôi cá
- Cho trẻ tìm hiểu về từng phần của con cá.
- Phần đầu: ở đầu cá có những bộ phận gì ? ( có mắt, miệng, có mang). Cá ăn gì?
- Cô khái quát: thức ăn của cá, rong rong, các sinh vật nhỏ ở trong nước, ngoài ra cá còn thức ăn tổng hợp do con người làm ra.
- Hỏi trẻ cá đánh giá bằng gì? Tóm tắt: Cá chấm bằng mang.
- Phần của mình: có, có vây.
- Cá bơi bằng gì?
- Phần đuôi có tác dụng gì?
- Vậy cá sống ở đâu?
- Cô tóm tắt: Cá là động vật sống dưới nước, thức chủ yếu của chúng chủ yếu là rong rong, các loài sinh vật nhỏ và thức ăn do con người làm ra, cá thở bằng mang, thở bằng chim và cá lái tai
- Ngoài ra còn nhiều loại cá khác được sao chép và các con hãy lên màn hình xem cùng một cô.
- Cho trẻ xem một số hình ảnh về nhiều loại cá.
- Cô khái quát: cá sống ở ao, hồ song sống. có nhiều đốt cá: cá nước mặn, cá nước ngọt, cá nước lợ.
- Cá được làm nhiều món ăn thật là ngon, vậy con đã ăn những món ăn gì từ cá. Trẻ tự kể tên món ăn theo ý của trẻ.
- Trẻ xem một số món ăn được làm từ cá.
Giáo dục: Cá là động vật sống dưới nước cá được nuôi để làm cảnh và là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe con người, vì vậy các con phải thường xuyên ăn cá để cơ thể khỏe mạnh và thông minh, biết bảo vệ môi trường nước không được thải rác xuống ao hồ làm ô nhiễm nguồn nước.
Trò chơi 1: Ai nhanh hơn
Cách chơi: Cô đã chuẩn bị rất nhiều hình ảnh về các loại cá khác nhau nhiệm vụ của các con bật qua các vòng lên chọn con cá theo yêu cầu của cô gắn lên bảng cho đội của mình xong Về hàng cuối cùng, trong thời gian 2 phút, đội nào gắn kết được con cá đúng theo yêu cầu hơn thì sẽ giành chiến thắng trong trò chơi.
Luật chơi: Mỗi lượt chơi thì các con chỉ được gắn 1 con cá lên bảng cho mình và khi bật thì các con cá không được chạm vào vòng.
* Trò chơi 2: Thử tài tốc độ
Cách chơi: Chia lớp thành hai đội, các con hãy chú ý lắng nghe câu hỏi của cô, sau 5 giây hội ý đội nào có tín hiệu rung sắc bùa trước thì được trả lời.
Luật chơi: Đội nào trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn thì Đội nào dành chiến thắng.

3.3. Kết thúc
 Hoạt động kết thúc: Hát: Tôm cá cua thi tài
	- Trẻ hát và vận động cùng cô

- Trẻ trò chuyện với cô về con cá 

- Trẻ xem video về con cá chép

- Trẻ quan sát về con cá chép trả lời câu hỏi của cô theo ý hiểu.

- Trẻ chơi các trò chơi theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ hát và vận động Tôm cá cua thi tài.


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
HĐCCĐ: Thí nghệm: Sự cần thiết nước của cây

 TCV§: Bịt mắt, bắt dê
 Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
1. Môc ®Ých, yêu cầu
* Kiến thức

- Trẻ biết được nước rất cần cho cây cối, không có nước cây sẽ héo và chết

- Trẻ biết quyền được tham gia: Quyền được vui chơi, quyền bày tỏ ý kiến
* Kỹ năng

 - Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, đánh giá các sự vật hiện tượng.
* Thái độ

- Thích khám phá khoa học

- TrÎ høng thó tham gia ch¬i
- Vui ch¬i an toµn ®oµn kÕt.
2. ChuÈn bÞ

-  2 chậu cây  cho trẻ quan sát
- Một số bình tưới, xô nước
- Đồ chơi: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
3. TiÕn hµnh

	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	3.1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô giới thiệu về buổi chơi hoạt động ngoài trời hôm nay: Thí nghiệm về không khí và chơi trò chơi: 
3.2. Nội dung

+ HĐ 1: HĐCCĐ: Bắt không khí bằng túi nilong

- Khi tham gia hoạt động các con có quyền được làm thí ngiệm, quyền được bày tỏ ý kiến của riêng mình.
* Cách thực hiện:
+ Cô cho trồng cùng 1 loại cây vào 2 cái chậu. Cô cho trẻ chăm đến khi bén rễ rồi sau đó chỉ để cho trẻ hàng ngày tưới nước vào 1 chậu còn chậu khia không tưới.

+ Cho trẻ quan sát và đàm thoại: 

- Con có nhận xét gì về chậu cây được tưới nước thường xuyên và chậu cây không được tưới nước?

+ Kết luận: Kết quả cây ở chậu được tưới nước hàng ngày vẫn phát triển bình thường và lên xanh tối, lá tươi …còn cây ở chậu không được tưới nước hàng ngày thì trở nên héo, úa, không lên được…. Như vậy nước có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của cây.
+ HĐ2: TCVĐ: Bịt mắt, bắt dê
- Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn

+ HĐ3: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

3.3. Kết thúc
- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 
- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ chơi TC.

+Trẻ trả lời theo yêu cầu của cô.

- Trẻ thỏa mái nêu ra ý kiến cá nhân mà trẻ nhìn thấy.

- Cây được tưới nước: Tươi xanh tốt, cây cao hơn, lá tốt.

- Cây không được tưới khô héo.

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi, đồ chơi và bạn chơi mà mình thích.

- Trẻ xếp hàng vào lớp


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Bé bóc quýt và ăn quýt

1. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
 - Trẻ biết được cách bóc vỏ quả quýt trước khi ăn

 - Trẻ thích ăn quýt tốt cho sức khỏe
+ Kĩ năng
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
-  Phát triển khả năng quan sát, linh hoạt.
+ Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh rửa tay sạch sẽ.
- Trẻ biết tự phục vụ bản thân: Khi muốn ăn quýt thì tự tay bóc lấy ăn chứ không phải nhờ vào người lớn giúp đỡ.
2. Chuẩn bị

Đồ dùng của cô

- Khay, rổ đựng quýt và đựng vỏ

- 3 bàn tiệc

- Nhạc bài hát: Baby Shart; Vũ điệu rửa tay
- Bài thơ: Rửa tay

- Nhạc nhẹ nhàng

Đồ dùng của trẻ

-  Khay, đĩa đựng quýt sau khi bóc, rổ đựng vỏ, khăn lau tay
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Gây hứng thú

- Cô và các con cùng vận động với bài: Baby shark!
- Trò chuyện với trẻ: Để cơ thể phát triển khỏe mạnh các con cần làm gì?

- Con thích ăn những loại quả gì?

3.2. Nội dung 
* Trò chuyện về quả quýt

Cho cả lớp cùng khám phá bằng cách sờ vào quả quýt
- Mời 1 trẻ lên khám phá và hỏi trẻ đó là gì? Quả quýt để làm gì?
Làm thế nào để ăn được quýt?

 Ăn quả có tác dụng gì? Quả quýt và các loại quả khác có chưa nhiều vitamin va muối khoáng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, vì vậy con phải ăn nhiều các loại quả khác nhau trong đó có quả quýt để cơ thể khỏe mạnh nhé!
Vậy muốn ăn được quả quýt chúng ta phải làm gì? 

* Cô làm mẫu: Hướng dẫn cách bóc quýt
 - Để bóc quả quýt trước hết chúng ta phải rửa sạch quả dưới vòi nước sạch đồng thời chúng ta phải rửa tay bằng xà phòng trước khi bóc. Các con chú ý cô làm nhé!

- Tay trái cô cầm quả quýt, bàn tay phải, ngón tay cái cô bóc tách vỏ thật khéo léo và nhẹ nhàng để không làm quýt bị dập nước chảy ra ngoài, cô bóc hết vỏ xong cô dùng 2 tay tách quả quýt ra làm 2 phần bằng nhau sau đó tách ra từng múi một để ăn 1 cách dễ dàng.

- Các con chú ý vỏ quýt phải bỏ vào rổ chứ không được vứt linh tinh ra ngoài.

- Nào bây giờ ai có thể lên bóc quýt giỏi giống cô nào?
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện
Cô động viên trẻ.
Bây giờ các con cùng bóc quýt nào! Trước khi bóc quýt các bạn đã rửa tay chưa?
Chúng mình cùng ôn lại qua bài thơ rửa tay nhé!
Cô xin mời các bạn bóc quýt nào!

- Khi bóc vỏ quýt các con phải để gọn vào trong rổ nhé tránh làm rơi ra ngoài.
* Trẻ thực hiện 
Cho trẻ thực hiện bóc tại chỗ ngồi, cô mở nhạc nhẹ nhàng
- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ
- Chúng mình thấy bóc quýt có dễ không? Cô thấy các bạn bóc những quả quýt rất đẹp.

- Cô muốn hỏi khi bóc quýt đầu tiên con phải làm gì?
- Tay nào cầm quat, tay nào bóc quýt  nhỉ? Vỏ quýt phải để như thế nào?
- Cô khen tất các các bạn nào
- Bây giờ xin mời các bạn hãy mang những quả quýt lên bàn nào.
* Hoạt động củng cố 
 - Vừa rồi các bạn đã bóc được những quả quýt rất đẹp và sạch rồi, nhưng bữa tiệc lại rất cần nhiều đĩa quýt nữa đấy.
- Bây giờ các tổ thi đua với nhau xem tổ nào bóc được nhiều quýt và bày thật đẹp nhé. Tổ 1 sẽ thực hiện ở bàn tiệc số 1, tổ 2 thực hiện ở bàn tiệc số 2 và tổ 3 sẽ thực hiện ở bàn số 3.
- Các tổ  hãy thể hiện tài năng bóc quýt nhanh và giỏi của mình với thời gian là 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc các tổ sẽ dừng tay và kết quả tổ nào bóc được nhiều quýt và bày bàn tiệc đẹp nhất tổ đó thắng cuộc.
- Cho trẻ bóc quýt thi đua cô động viên các đội cô mở nhạc.
- Cô nhận xét sau khi thi đua và khen trẻ
Cô hỏi lại trẻ hôm nay con được làm gì?
3.3. Kết thúc 
- Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.
- Bây giờ cô cháu mình cùng ăn quýt nào!
	- Trẻ vận động cùng cô.

 - Tập thể thao, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau và hoa quả…

- Con thích ăn những quả: Cam, quýt, táo, lê..

 

 Trẻ trả lời

 

Trẻ lắng nghe.

 

- rửa sạch quả dưới nước sạch, rửa tay và bóc vỏ …

 - Cô quan sát trẻ làm.

- 1 bạn xung phong lên làm mẫu.

- Trẻ thực hành bóc quýt theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ mang quýt lên bàn.
- 3 tổ thi đua bóc quýt

- Trẻ thưởng thức quýt


IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

*Học Tiếng Anh (Tuần 12)

Unit 3
WEATHER 

Let's chant 

sunny
cloudy
rainy
*Vệ sinh – trả trẻ

V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2025

  I. HOẠT ĐỘNG THỨ 6 GIAO LƯU VUI VẺ
Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli
Giao lưu vận động 4A và 4B: Chạy tiếp cờ

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
1. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ tập bài đồng diễn: A ram san sam zurli

- Biết lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên

-Trẻ biết tên trò chơi , năm được cách chơi, luật chơi trò chơi:  Chạy tiếp cờ

- Trẻ biết được ý nghĩa của  trò chơi: Chạy tiếp cờ
- Trẻ chơi các trò chơi đúng luật chơi, cách chơi

- Trẻ biết quyền được tham gia: Quyền được vui chơi
* Kỹ năng: 

- Tập đều các bài đồng diễn, đẹp

-  Trò chơi tập thể team building ngoài trời cho trẻ em, tạo điều kiện cho bé vận động là điều vô cùng tốt, giúp bé được phát triển toàn diện hơn cả về thể chất và tinh thần.

* Thái độ:

-  GD trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao
- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.
2.Chuẩn bị

- Nhạc chơi trò chơi

 - Sân chơi sạch sẽ, an toàn

- Trang phục của trẻ gọn gàng.

- 2 lá cờ và 2 ghế học sinh

- Đồ dùng của trẻ: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
- Địa điểm: Sân trường

3.Thực hiện

	Hoạt động của cô
	 Hoạt động của trẻ

	3.1. Gây hứng thú

- Cô tập trung trẻ đến bên cô

- Các con có biết hôm nay là thứ mấy không?

- Ngày thứ 6 chúng mình thường có những hoạt động gì?

- Cô nhắc nhở trẻ và cho trẻ xuống sân trường

3.2. Nội dung

* HĐ 1: Đồng diễn bài A ram san sam zurli

- Trẻ hát múa, nhảy erobic cùng toàn trường

* HĐ 2: Giao lưu vận động 4A và 4B: Chạy tiếp cờ

- Các con có quyền được vui chơi với trò chơi này nhé
- Cô giới thiệu CC, LC

+ Cách chơi: Cô giáo chia lớp thành 2 nhóm có số lượng bằng nhau. Các trẻ sẽ xếp thành hàng dọc, hai bạn đứng đầu hàng cầm cờ. Ghế đặt cách vị trí đứng của trẻ 2m. Sau khi nghe hiệu lệnh “Hai, ba” của cô thì trẻ phải nhanh chóng chạy về phía ghế, chạy vòng quanh rồi quay lại chuyển cờ cho bạn tiếp theo và đứng về phía cuối hàng. Sau khi nhận được cờ, bạn thứ 2 tiếp tục thực hiện như bạn thứ nhất rồi quay lại đưa cờ cho bạn thứ 3. Thực hiện liên tục như vậy cho đến khi có một nhóm hết lượt chơi trước thì sẽ thắng cuộc. Ai chưa có cờ đã chạy hoặc không chạy vòng quanh ghế thì phải quay lại chạy từ đầu. 

- Luật chơi: Trẻ phải cầm được cờ và chạy một vòng quanh ghế.

- Các bạn còn lại cổ vũ nhiệt tình cho lớp mình

* HĐ 3: Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường.
Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết và đảm bảo an toàn.

3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số  
- Cô nhận xét buổi chơi cho trẻ vào lớp
	Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xếp hàng đi xuống sân trương

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.

-Trẻ nghe cô nói

 

 

 

 

 

-Trẻ nghe

-Trẻ tham gia chơi

 

 

 

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích dưới sự bao quát của cô

-Trẻ xếp hàng đi vào lớp


II. HOẠT ĐỘNG HỌC

HĐLQCC

Làm quen chữ cái b

 1. Môc ®Ých, yªu cÇu
a. KiÕn thøc

- TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i b t×m ®óng ch÷ trong tõ

- Trẻ nhận ra chữ cái b trong từ trọn vẹn.

b. Kü n¨ng
- Trẻ có kỹ năng ghép và chơi trò chơi với chữ cái b

- Trẻ  phân biệt và phát âm đúng âm của chữ cái b

- Rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn trong khi chơi.

- Phát triển khả năng quan sát, chú ý và ghi nhớ.

c. Gi¸o dôc
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động tập thể và cá nhân.

- Trẻ có ý thức bảo vệ và  giữ gìn đồ chơi.

2. ChuÈn bÞ

- Vở LQCC, bút sáp mầu, thẻ chữ cái.

a. §å dïng cña c«

- Bảng con, que chỉ, sáp màu,  đài catset

b. §å dïng cña trÎ

 - Chỗ ngồi cho trẻ
3. Tiến hành

	Ho¹t ®éng cña c«
	Ho¹t ®éng cña trÎ

	3.1. Gây hứng thú

- Trẻ vận động bài: Cheri cheri Lady

- Đọc câu đố: Chim bồ câu.

- Cô cho trẻ xem hình ảnh: Bồ câu dưới tranh có từ con cua cho trẻ đọc từ: Bồ câu
3.2. Nội dung

* Hoạt động 1: Lµm quen víi ch÷ b
- Cô giới thiệu chữ cái b

- C« ph¸t ©m mÉu ch÷ c¸i b
- C« ®äc mÉu 2 lÇn, líp ®äc 3 lÇn.

(Cô chú ý trẻ phát âm và hướng trẻ phát âm đúng)

- Cho trẻ phát âm cả lớp, bạn trai, bạn gái, tổ, cá nhân.

- Chúng mình hãy quay mặt vào nhau nhìn vào miệng để phát âm

- Khi phát âm chữ b miệng chúng mình như thế nào?

- Chúng ta phải mắm 2 môi lại?

- Cô mời chúng mình cùng lấy chữ trong rổ và quan sát. Trẻ tìm chữ cái b trong rổ và phát âm

- Các con có nhận xét gì về đặc điểm của chữ b?

- Cô nói lại cấu tạo chữ b gồm: Một nét xổ thẳng và 1 nét cong tròn phía dưới bên phải.

- Bây giờ chúng mình cùng viết chữ b trên không nào?

- Viết chữ b trên tay bạn

- Viết chữ b xuống nền nhà.

- Chúng mình cùng phát âm b (2 lần)

- Cô mời chúng mình cùng ngắm nhìn chữ b theo các kiểu viết khác nhau.

- Giới thiệu đây là chữ b in thường ngoài ra còn có chữ b in hoa và viết thường. Tuy cách viết khác nhau nhưng 3 chữ đều phát âm là: b. Trẻ phát âm 3 chữ.

* Hoạt động 3: TC Cñng cè

* Trò chơi 1: Nhanh tay nhanh mắt
- Cô phát cho mỗi trẻ một rổ đồ chơi có thẻ chữ b và một số chữ cái đã học
- Lần 1: Khi nghe cô phát âm chữ nào thì trẻ phải tìm đúng chữ cái đó giơ lên theo yêu cầu của cô. Mỗi lần chỉ được lấy một thẻ chữ. Ai lấy đúng được khen ai chưa đúng phải chọn lại.
- Lần 2 cô nói đặc điểm chữ trẻ chọn và phát âm chữ đó
+ Bé khéo tay: Xếp chữ cái b bằng hột hạt
- Cô cho trẻ kết 3 tổ mỗi tổ cô phát 1 rổ hạt gấc cho trẻ xếp các chữ cái b sau 1 bản nhạc tổ nào xếp được nhiều chữ cái hơn là thắng cuộc.
* Hoạt động 4: Bánh xe chữ cái
- Cách chơi: Bánh xe chữ cái (Trẻ lên bấm chuột cho bánh xe quay, mũi tên dừng lại ở chữ cái nào trẻ phải phát âm to chữ cái đó
3.3. KÕt thóc: H¸t bµi: Gà trống, mèo con và cún con.
	- Trẻ đoán

- Líp, tæ, nhãm, c¸ nh©n ph¸t ©m chữ b
-1- 2 trÎ nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ a theo ý hiÓu cña trÎ

-Trẻ chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ hát và vận động bài


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

Thực hiện như ngày thứ 2

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần

Lao động vệ sinh cuối tuần

Nêu gương cuối tuần

1. Mục đích, yêu cầu

Kiến thức
- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt bé ngoan trong tuần.
 Kỹ năng
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình
- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, biết tham gia giữ gìn môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.
2.Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn khi có khuyết điểm và biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- Trẻ mong muốn được nhận phiếu bé ngoan.
2. ChuÈn bÞ
*  Đồ dùng của cô
- Xắc xô, mũ hoa cho trẻ, máy tính, loa.
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.
- Đàn nhạc có ghi bài hát  Hoa bé ngoan; Cả tuần đều ngoan
* Đồ dùng của trẻ 
- Hoa bé ngoan

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài hát: Hoa bé ngoan
Hỏi trẻ về bài hát
Các con thấy hoa nào mẹ yêu nhất?
Đúng rồi hoa bé ngoan là bông hoa mà ông bà, bố mẹ và cô giáo đều yêu đấy.
Vậy hôm nay là thứ mấy?
Thứ 6 là ngày gì?
Cuối tuần các con mong chờ điều gì ?
3.2. Nội dung 
* Nêu gương cuối tuần
+ Hỏi trẻ tuần này những bạn nào, việc tốt ?

Cô gọi 3-4 cá nhân trẻ trả lời
+ Hỏi trẻ những bạn nào? Bạn đã làm gì?
Liên hệ hỏi trẻ những bạn nào biết làm những công việc giúp mẹ giống bạn.
+ Cô biết có nhiều bạn làm được việc tốt các con có thể kể cho cô và các bạn cùng nghe không?
+ Cô mang bảng bé chăm ngoan và tổng kết bé ngoan.
Để nhận được phiếu bé ngoan các con phải đạt những gì?
Cho trẻ nhắc lại  tiêu chí trong tuấn
Tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô
Tiêu chí 2: Bé bảo vệ môi trường
Tiêu chí 3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
Hỏi trẻ bạn nào giành được nhiều cờ nhất ở tiêu chí thứ nhất lên đếm cờ. và gắn ảnh
Trẻ có nhiều cờ nhất đạt danh hiệu “Bé gương mẫu” ở tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô và trẻ được gắn ảnh
+ Ở tiêu chí 2: Bạn nào nhận được nhiều cờ lên khoe với cô và cả lớp. cô mời trẻ có số cờ nhiều nhất trong tuần và tuyên dương trẻ đạt danh hiệu bé bảo vệ môi trường và được gắn ảnh
+ Cô gợi hỏi trẻ số cờ trẻ nhận được ở tiêu chí 3 và mời trẻ được gắn ảnh.
Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan.
Bé ngoan là các con không những ngoan ở lớp mà còn ngoan ở nhà nữa các con nhé. Cô muốn tuần sau các con cố gắng hơn nữa để có nhiều cờ nhé.
Cô nhận xét chung, khen trẻ.Tuyên dương tất cả trẻ đều được phiếu bé ngoan.
Cô mang bảng phiếu bé ngoan và cho trẻ chọn bé ngoan khi ra về vào chiều thứ 6.
*Liên hoan văn nghệ
Sau đây là chương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần với ca khúc: Cả tuần đều ngoan sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên
Cô cho trẻ chọn nhạc cụ mình thích và hát bài hát: Cả tuần đều ngoan với tiết tấu nhanh, chậm.
3.3. Kết thúc. Nhận xét trẻ chơi, khen trẻ
Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.
	- Trẻ hát: Hoa bé ngoan
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể tên
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
- Trẻ nhắc lại 3 tiêu chí.
1: Bé giúp mẹ giúp cô
2: Bé bảo vệ môi trường
3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
- Trẻ có nhiều cờ lên đếm số cờ và gắn ảnh.
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
- Trẻ lắng nghe.
 
- Trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Trẻ thu dọn đồ dùng


V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN








Ngày.....tháng…..năm 2025

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………...

….……………………………………………………………………………………...

                                                          Phó hiệu trưởng

KẾ HOẠCH TUẦN

Chủ đề nhánh 4 : Nhóm Côn Trùng 
Thời gian thực hiện từ ngày: 29/12 - 02/1/2026
Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động thể dục vận động

VĐCB: Tung bóng với người đối diện
TCVĐ: Lăn bóng

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ  nhớ tên vận động.
- Trẻ biết tung bắt bóng với người đối diện mà không làm rơi bóng.

- Phát triển sự phối hợp vận động và phát triển các giác quan trong vận động.

- Quyền được phát triển: Trẻ hiểu được rằng trẻ có quyền được tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người được phát triển về thể chất và tinh thần.
b. Kỹ năng

- Trẻ biết tung bóng về phía người đối diện và người đối diện biết bắt bóng không làm rơi bóng. 

- Rèn luyện sự nhanh nhẹn cho trẻ trong hoạt động và trò chơi
c. Thái độ

- Trẻ có ý thức khi tham gia hoạt động, trẻ tích cực hoạt động dưới sự hướng dẫn của cô.

- Biết nghe và làm theo hiệu lệnh của cô

2. Chuẩn bị

- 5 quả bóng nhựa trang trí thành quả dưa hấu

- Nhạc bài tập thể dục

- Sân tập bằng phẳng cho trẻ.
3. Thực hiện

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

Trò chuyện với trẻ về quyền được phát triển : Cô nói với trẻ biết và giải thích cho trẻ hiểu về quyền được phát triển: Mỗi con người và các con cũng vậy khi ở nhà cũng như đến trường  đều có quyền được tập luyện để cơ thể phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Nếu trẻ nào bị ốm, mệt cô cho trẻ ngồi quan sát các bạn tập

- Để khỏe mạnh đi học cô và các bạn cùng tập thể dục nhé!

3.2. Nội dung
	- Trẻ trật tự nghe lời cô

	* H§1: Khëi ®éng
- C« cho trÎ ®i lµm ®oµn tµu kÕt hîp ®i c¸c kiÓu ch©n kh¸c nhau: Đi thường -> đi kiễng gót -> đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm -> đi thường -> về hàng ngang.
	- Trẻ đi khởi động cùng cô



	* HĐ2: Träng ®éng
- Bµi tËp ph¸t triÓn chung: TËp theo nh¹c bµi: Quê hương tươi đẹp

- Tay: Hai tay ®​a sang ngang song song trước mặt (6lÇn x 4 nhÞp)

- Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi bàn chân (4 lÇn x 4 nhÞp)

- Chân: Hai tay chống hông, chân trái bước lên, nhún chân.(4 lÇn x 4 nhÞp)

- Bật: Hai tay chống hông bật tách, khép chân (6lần x 4 nhÞp)

- V§CB
- C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng : Tung bắt bóng với người đối diện

- Cô làm mẫu lần 1: ( Không giải thích)

- Lần 2: Cô làm mẫu và giải thích: 
Chuẩn bị: Cô và cô thương đứng đối diện nhau.

Thực hiện: Khi có hiệu lệnh cô tung bóng với người đối diện cô là cô Liêm. Cô Liêm sẽ dùng 2 tay bắt bóng sao  cho bóng không rơi xuống đất.

- Cô làm mẫu lần 3 hướng sự chú ý của trẻ vào kỹ thuật bắt để bóng không  rơi xuống đất.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện, trẻ quan sát.  Cô sửa sai cho trẻ.

- Trẻ thực hiện

- Lần 1: Cho lần lượt từng trẻ ở 2 hàng thực hiện. Cô luôn động viên, khuyễn khích, sửa sai kịp thời cho trẻ.

- Lần 2 : Cho trẻ thực hiện dưới hình thức từng  nhóm tập.

- Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập, mời một trẻ khá lên tập, khen ngợi động viên trẻ.
	- Trẻ tập bài PTC

Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu

Trẻ thực hiện

	* H§3: TCV§: Lăn bóng
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 hàng dọc, trẻ lọ cách trẻ kia 1m. Trẻ đứng theo tư thế chận rộng bằng vai, thân người hơi cúi xuống, hai tay chống đùi. Trẻ đứng trên cùng cầm bóng, trẻ đứng cuối cùng buông xuôi tay để chuẩn bị bắt bóng, khi có hiệu lệnh của cô trẻ đứng trên cùng lăn bóng qua khe chân chủa các bạn, trẻ cuối hàng nhận bóng rồi cầm bóng chạy lên phía trước và tiếp tục lăn bóng. Trò chơi tiếp tục cho đến khi hết lượt. 

- Luật chơi: Lăn thẳng hướng, bóng phải chui qua khe chân của các bạn, hàng nào lăn bóng nhanh hơn là thắng cuộc.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1 – 2 lần

- Nhận xét trò chơi. 
	- Trẻ chơi


	*HĐ 4: Hồi tĩnh: Cho trÎ ®i nhÑ nhµng
	Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

	3.3. Kết thúc

C« nhËn xÐt, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ 
	


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Quan sát cây xoài

TCVĐ: Mèo và chim sẻ

 Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, và đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ được ra sân hít thở không khí trong lành
- Trẻ gọi tên và biết một số đặc điểm của cây xoài và tác dụng của cây
- Trẻ biết tên trò chơi, luật, cách chơi. Hứng thú chơi các trò chơi

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

 - Qua hoạt động trẻ biết  một số quyền trẻ em cơ bản như: Quyền được sống, quyền được bảo vệ; quyền được phát triển (học tập, vui chơi,..) và quyền được đối xử công bằng (được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến)
b. Kỹ năng 
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích

- Rèn cách phát âm và diễn đạt đủ câu cho trẻ

c. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động

- Trẻ biết yêu quý,chăm sóc bảo vệ cây xời nói riêng và các loại cây nói chung

2. Chuẩn bị

- Sân trường có cây Xoài

3. Thực hiện 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ xúm xít bên nhau trò chuyện về chủ đề đang học, và hát: Cùng đi chơi

3.2. Nội dung
	

	* HĐ1: Hoạt động có chủ đích: Quan sát cây Xoài

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 
- Cô cho trẻ vừa đi ra sân vừa hát bài “Em yêu cây xanh”
- Hỏi trẻ:Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Cây xanh đem lại lợi ích gì cho chúng ta?
- Cô cháu mình đã ra đến đâu rồi các con?
- Các con nhìn xem đây là cây gì?
- À hôm nay cô cháu mình sẽ cùng quan sát cây xoài đấy các con ạ
- Cả lớp hãy phát âm cùng cô nào(Cho trẻ phát âm 3 lần)
- Cô hỏi:Cây xoài có những bộ phận gì?
- Cô chỉ vào thân cây và hỏi trẻ: Đây là bộ phận gì của cây các con?
- Cô chỉ vào cành cây và hỏi trẻ:Còn đây là bộ phận gì của cây?
- Các con hãy thật tinh mắt nhìn xem đây là bộ phận gì của cây nữa nào?(Cô chỉ và lá cây và hỏi trẻ)
- Bạn nào giỏi có thể cho cô biết lá cây có màu gì?Lá cây xoài dài hay là tròn nào?
- Cây xoài sống được nhờ bộ phận gì?
- Các con thấy cây xoài hôm nay như thế nào?
- Chúng mình trồng cây xoài để làm gì?
- Để cho cây xoài luôn được xanh,tốt và có nhiều quả thì chúng mình phải làm gì?
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xoài nói riêng và các loại cây xanh nói chung

* HĐ2: TCVĐ 
- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần. 
- Cô nhận xét kịp thời sau mỗi lần chơi.

* HĐ3: Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô hỏi trẻ tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị sẵn và đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ lấy đồ chơi mà mình thích để chơi theo ý thích.

- Trẻ chơi với bóng: Lăn bóng, truyền bóng. Chơi với vòng: Lắc vòng, bật vào vòng...Trẻ chơi vẽ phấn trên sân theo ý thích.
3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ chú ý QS và trả lời các câu hỏi của cô

Trẻ trả lời
Cây xoài
 
 
Trẻ phát âm “cây xoài” cùng cô
Trẻ trả lời
 
Thân cây
 
Cành cây
Lá cây
 
Trẻ trả lời
 
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
 
Chăm sóc,bảo vệ……
 

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và bạn chơi mà trẻ thích.

- Vui chơi đoàn kết và đảm bảo an toàn
Trẻ xếp hàng vào lớp


	
	

	
	

	
	


III.HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc lắp ghép - xây dựng
- Xây dựng trang trại chăn nuôi (4)
2. Góc học tập 
+ Chơi với hột hạt theo số lượng
+ Chơi với bảng chun
+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và ghép đúng số lượng
+ Bộ ghép chữ cái. Chơi với chữ cái đã học
+Tách gộp trong phạm vi 5, ghép đôi, Đồ dùng, dụng cụ học tập 

3. Góc phân vai
-  Chơi bán hàng: Cửa hàng bán thức ăn cho con vật, con vật giống, cây xanh hoa quả, nguyên vật liệu xây dựng…
- Chơi nấu ăn
4. Góc tạo hình
- Vẽ, tô màu, cắt dán,  nặn một số con vật nhóm côn trùng và bò sát (4)
5. Góc sách truyện
-  Làm ambum về các con vật.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Trò chơi:  Bắt chước tiếng kêu của các con vật

 - Cách chơi: Cô nói đến con vật nào thì trẻ bắt chước tiếng kêu của con vật đó: Con chó (gâu gâu); con mèo (meo meo); Con gà trống (ò ó o); con vịt (cạp, cạp)…

* Trẻ xem video và trò chuyện cùng cô về các con vật thuộc nhóm côn trùng.
V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Ba con bướm – Tác giả Sông Trà

NDKH: Nghe hát: Con cò cánh trắng – Nhạc sỹ Xuân Giao

TCAN: Tiết tấu vui nhộn

1. Mục đích, yêu cầu
Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát: Bài hát nói về ba chú bướm màu vàng, trắng, nâu bay lượn rất đẹp.
Kĩ năng
-Trẻ hát thuộc bài hát, biết hát đúng giai điệu bài hát.
- Trẻ biết hưởng ứng khi nghe cô hát.
Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
- Trẻ yêu thích các con vật.
2. Chuẩn bị
- Nhạc không lời bài hát: Ba con bướm, con cò cánh trắng
- Loa, máy tính.
 3. Thực hiện
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cho trẻ đoán câu đố: Sắc màu đẹp mắt, bay nhảy tung tăng, tìm hoa thụ phấn, vui vẻ thong dong
Là con gì?
- Đó chính là con bướm, bướm có rất nhiều loại, nhiều màu sắc nên rất là đẹp. Vì thấy các chú bướm đẹp nên tác giả Sông Trà đã sáng tác bài hát “Ba con bướm”, chúng mình cùng lắng nghe cô hát bài hát này.
3.2. Nội dung
HĐ1: Dạy hát: Ba con bướm
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
Lần 1: Cô hát+điệu bộ, cử chỉ, nét mặt.
- Hỏi trẻ tên bài hát ?
Lần 2: Cô hát và VĐMH
- Hỏi trẻ giai điệu của bài hát thế nào?
- Nội dung bài hát nói về con gì?
- Bài hát nói về ba chú bướm màu trắng, vàng, màu nâu bay lượn tung tăng rất đẹp.
Dạy trẻ hát:
- Cho cả lớp hát 2-3 lần.
- Cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát.
- Cho cả lớp thi hát.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Giáo dục trẻ: Yêu quý các con vật.
HĐ2: Nghe hát:  Con cò cánh trắng
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Lần 1: Cô hát + điệu bộ, cử chỉ.
+ Hỏi trẻ cô vừa hát bài hát gì?
- Lần 2: Cô hát + VĐMH
+ Hỏi trẻ cẩm nhận thấy giai điệu bài hát vui tươi hay nhẹ nhàng tình cảm?
- Lần 3: Cô và trẻ nghe ca sĩ hát.
+ Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
+ Trò chuyện về nội dung bài hát?
+ Bài hát kể về em bé mơ ngủ có cánh cò trắng bay qua rất đẹp.

HĐ3: Trò chơi âm nhạc: Tiết tấu vui nhộn

- Các con học rất ngoan và cô tặng cho các con 1 trò chơi! 

- Cách chơi: Trẻ nghe tiết tấu và thể hiện động tác theo tiết tấu của bài hát 

- Các con đã sẵn sàng chưa? 1,2,3 trò chơi bắt đầu!

+ Lần 1: Cả lớp ngồi trên ghế thành vòng tròn.

+ Lần 2: Cả lớp ngồi dưới thảm xốp và thực hiện động tác lên ghế của mình.

- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và sửa sai cho trẻ.

3.3. Kết thúc
- Cho trẻ chơi: Bắt chước tiếng kêu các con vật
- Cô nhận xét, khen ngợi, động viên trẻ.
	 

Trẻ quan sát
 

 

Trẻ trả lời
 

 

 

 

 

 

Trẻ nghe
 

 

Trẻ nghe, trả lời.
 

 

 

 

 

Trẻ hát
 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe
 

 

 

 

Trẻ nghe và hưởng ứng cùng cô
 

Trẻ chơi
 

Trẻ chơi


 II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

  HĐCCĐ: Quan sát QS: Rau su hào, bắp cải

Ch¬i trß VËn ®éng: Gà vào vườn rau
Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi
1. Mục đích yêu cầu

a.Kiến thức: Trẻ biết quan sát gọi tên nói được đặc điểm của rau su hào và cải bắp

Trẻ biết quyền được tham gia: Trẻ biết trẻ có quyền được tham gia các hoạt động tập thể do giáo viên tổ chức (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
b. Kỹ năng: Trẻ hiểu và biết ý nghĩa của các sản phẩm của quê hương 

c. Giáo dục: Giáo dục trẻ biết ơn người lao động. Yêu quê hương

2 Chuẩn bị

Sân trường sạch, thoáng 

Rau su hào và rau cải bắp

3. Tiến hành 

	

Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	3.1. Gây hứng thú 

Cô và trẻ chơi: Gieo hạt

Cô và trẻ  trò chuyện với trẻ về quê hương Ninh Phúc

Ninh Phúc ta có nghề truyền thống gì?

Sản phẩm làng nghề Ninh Phúc là gì?/

Trò chuyện với trẻ về quyền được tham gia: Khi chúng ta đến trường các con sẽ được quyền tham gia vào các hoạt động của lớp. Vì thế các con hãy cố gắng hoạt động tốt để thể hiện quyền của mình nhé!

3.2. Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát rau su hào cải bắp

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

Cô lần lượt cho trẻ quan sát rau su hào và bắp cải

Cô hỏi trẻ: Đâu là rau gi?

Là rau ăn lá  hay rau ăn củ

Lá cải bắp (Su hào) như thế nào?

Cải bắp và su hào thường được chế biến thành món ăn gì?

Ngoài cải bắp và su hào Ninh Phúc còn trồng những loại rau gì nữa

Cô hỏi trẻ:

Cô dạy trẻ  biết sử dụng các sản phẩm nghề tiết kiệm, biết giữ VS – ATTP và biết ơn cô bác nông dân đã tạo ra sản phẩm ấy

Cô dọc cho trẻ nghe  bài đồng dao  “ Ăn một bát cơm- Nhớ người cày ruộng – ăn đĩa rau muống – Nhớ người đào ao – Ăn một quả đào – Nhớ người vun gốc...

Hoạt động 2: Chơi VĐ: Gà vào vườn rau

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
Cô nhắc lại cách chơi và luật chơi

Trẻ chơi 2 -3 lần

Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên trẻ chơi

Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

3.3. Kết thúc

Cô nhận xét buổi dạo chơi, rút kinh nghiệm cho buối sau
	Chơi cùng cô giáo

Trả lời các câu hỏi của cô giáo

Trả lời các câu hỏi.

Lắng nghe cô giáo 

Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu cách chơi 

Chơi theo sự hướng dẫn của cô 

- Chơi theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp
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IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

*Học Tiếng Anh (Tuần 13)

Unit 3
WEATHER
Let's practice sunny
cloudy
rainy
*Vệ sinh – trả trẻ

V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC

KPKH

Bé biết gì về con rùa?

1. Mục đích, yêu cầu
 Kiến thức
Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của rùa con gồm có (đầu, mình, 4 chân, đuôi), nơi sống, cách di chuyển, sinh sản của con rùa

- Trẻ biết rùa là loài động vật quý hiếm, cần được chăm sóc và bảo vệ.
- Trẻ khám phá, quan sát, thảo luận, ghi chép bằng hình ảnh về đặc điểm của con rùa
- Trẻ đếm số lượng chân, đuôi rùa ngắn
   Kỹ năng
- Trẻ biết sử dụng kính lúp để khám phá con rùa.
- Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
  - Trẻ có thêm vốn từ, bước đầu có kỹ năng trả lời câu hỏi và trò chuyện/thảo luận trong nhóm.
- Có kỹ năng đếm các bộ phận của rùa.
 Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Trẻ cảm nhận được sự đáng yêu của chú rùa con. Biết Rùa là loại động vật quý hiếm cần được chăm sóc, bảo vệ để chúng phát triển tốt.
  - Trẻ lắng nghe và làm theo hướng dẫn của cô.
2. Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô
- Đoạn phim về chú rùa.
 - Nhạc nhẹ không lời.
 - Nhạc bài hát rì rà rì rầm
  - Trò chơi: Rì rà rì rà
* Đồ dùng của trẻ
- Bàn đủ cho trẻ
         - Bảng lưu kết quả và các lô tô về đặc điểm con rùa
3. Thực hiện
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

Cho trẻ hát bài: Rì rà rì rầm

Trẻ xem video và trò chuyện với trẻ về nhóm cá:

- Con biết những con vật nào thuộc nhóm cá ?

- Những con vật đó có nguy hiểm không?

- Những con vật nào là hiên lành?
3.2. Nội dung
  Khám phá con rùa
- Để cùng nhau khám phá  về chú rùa con, cô sẽ chia các con thành 3 nhóm. Các con sẽ cùng tìm hiểu xem chú rùa con của có đặc điểm gì? Có mấy chân? Nơi sống, cách di chuyển của chú rùa là gì? Sau đó con sẽ  chọn lô tô và gắn vào bảng lưu kết quả.
- Cô giới thiệu bảng lưu kết quả.
- Mọi lần khi các con khám phá về các con vật chúng mình sử dụng dụng cụ nào nhỉ?
- Mời trẻ tự chia 3 nhóm
-  Giáo viên cho trẻ lấy đồ dùng.

 - Cô có món quà tặng các con? Con xem bạn gì đến chơi ở lớp mình đây?

- Khi trẻ các nhóm cùng nhau khám phá, GV gợi ý cách thực hiện (nếu trẻ không nhớ/không biết)

- Cho trẻ tập trung quanh cô và chơi trò chơi “ rì rà rì rà”

- Trẻ về nhóm gắn lô tô và lưu lên bảng kết quả của nhóm mình.

- Cùng trẻ kiểm tra bảng kết quả của các nhóm:

+ Các con vừa được khám phá con gì?

+ Con rùa có những bô phận nào?

+ Có mấy chân?

+ Rùa sống ở đâu? Di chuyển như thế nào?

=> Cô tổng hợp kết quả, chỉ vào bảng và nói: Hôm nay, cô con mình đã cùng nhau khám phá về Chú rùa con;  con rùa gồm có (Phần đầu, chân, mai và đuôi ngắn, rùa có 4 chân, rùa sống ở dưới nước, rùa di chuyển bằng cách bò và bơi được dưới nước.
 Cô đặt câu hỏi:
   + Theo các con Rùa đẻ trứng hay đẻ con?
- Cô cho trẻ xem một đoạn phim về đặc điểm của rùa.
- Sau khi xem phim cô trò chuyện cùng trẻ:
+ Rùa đẻ gì ạ?
- Cô cho trẻ biết: Rùa mẹ đẻ trứng vào ban đêm ở bãi cát để tránh nguy hiểm và sau đó lấp cát lại và bò ra biển.
    + Con sẽ làm gì để bảo vệ và chăm sóc chúng?
- GV kết luận: Rùa là loại động vật quý hiếm cần được chăm sóc, bảo vệ để chúng phát triển tốt.

Mở rộng: Rùa là con vật thuộc nhóm bò sát, ngoài rùa còn có nhiều con vật khác như: Rắn, Cá sấu, thằn lằn....
* Trò chơi: nhìn nhanh đoán giỏi
- Cách chơi: Trên màn hình của các con có nhiều ô màu sắc khác nhau. Các con chú ý, khi cô lật một ô bất kì lên, con hãy nhìn thật nhanh xem đó là bộ phận nào của con rùa và nói to đó là bộ phận nào.

- Luật chơi: Nếu đoán sai, sẽ phải đoán lại cho đúng

- Thời gian cho mỗi ô là 30s

- Cô hỏi trẻ: Hôm nay các con khám phá được điều gì? Con có cảm nhận thế nào?

- GV nhận xét

- Các con ơi, mùa đông đã đến rồi, có rất nhiều bạn rùa không có nhà để ở, con có ý tưởng gì để giúp bạn rùa không
 Chúng mình cùng nhau làm những chiếc mai rùa để tặng cho các bạn rùa nhé

3.3. Kết thúc
Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	 

 

 

- Trẻ tương tác cùng cô.

 

 

 

 

 

- Trẻ chia sẻ.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

 

Trẻ lấy đồ dùng và về 3 nhóm.

 

 

- Trẻ khám phá tại nhóm.

- Trẻ cất đồ dùng.

- Trẻ vận động nhẹ nhàng cùng cô.

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe cô.

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ xem và lắng nghe

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô 


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
HĐCCĐ: Thí nghiệm nước đá tan
 TCDG: Lộn cầu vồng, chi chi chành chành

Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, và đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

-  Hiểu được nước đã sẽ tan nhanh hơn ở môi trường có nhiệt độ cao hơn.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến)
b. Kỹ năng 
- Phát triển khả năng quan sát, khái quát.
c. Thái độ

- Tham gia hoạt động hứng thú tích cực.

2. Chuẩn bị

- S©n s¹ch sÏ.

- Hai viên nước đá có kích thước giống nhau

- Một cốc nước ấm

- Một cốc nước lạnh.

- Giấy, vòng, bóng….
3. Thực hiện 

	Hoạt động của cô
	Họat động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ đi xuống sân trường.

3.2. Nội dung
	

	* HĐ1: Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm nước đá tan 

- Khi tham gia hoạt động các con có quyền tham gia làm thí nghiệm và có quyền được bày tỏ ý kiến của mình 

- Đây là cái gì? Có bị tan không?

- Điều gì sẽ xảy ra khi thả những viên đã này vào nước?

- Các con hãy sờ tay vào 2 cốc nước số 1 và số 2 và cảm nhận như thế nào?

 Sau đó cho trẻ tự thực hiện thí nghiệm: Cho lân lượt 2 viên đã vào 2 cốc nước và quan sát hiện tượng sảy ra.

- Điều gì đang diễn ra trong 2 cốc nước?

- Đá ở cốc nào tan nhanh hơn?

- Đá ở cốc nào tan chậm hơn?  Vì sao?

  Kết luận: Nước đã tan nhanh hơn ở môi trường có nhiệt độ cao hơn
	-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ thực hiện

-Trẻ thảo luận và nêu ý tưởng.

-Trẻ tự thực hiện thí nghiệm: 

-Trẻ tự thảo luận, nhận xét và đưa ra câu trả lời.

	* HĐ2: Lộn cầu vồng

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với  trò chơi này nhé
- Cách chơi: 2 trẻ một nắm tay nhau vừa vung tay vừa đọc lời ca đến câu 2 chị em ta lộn cầu vồng thì trẻ quay lưng vào nhau chơi tiếp.

- Cô cho trẻ chơi 4- 5 lần
	- Trẻ tham gia chơi cùng cô

	* HĐ3: Chơi tự do: Bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường.
Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Cô bao quát giúp đỡ trẻ trong khi chơi
	- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và bạn chơi mà trẻ thích.

	3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số. 
- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Vui chơi đoàn kết và đảm bảo an toàn

-  Trẻ xếp hàng vào lớp
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IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Trẻ thực hiện vở Tạo hình 
*  Dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành: Làm thế nào để bảo vệ vùng riêng tư của mình?

a. Mục đích, yêu cầu

- Trẻ biết cách phòng tránh khi bị xâm hại vùng riêng tư

b. Chuẩn bị

- Tranh ảnh liên quan  đến nội dung bài học

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.

c. Thực hiện
- Cho trẻ quan sát tranh và trò chuyện với trẻ:

+ Nếu có ái đó cho bé xem vùng riêng tư hoặc dụ dỗ bé chạm vào vùng riêng tư của họ, bé tuyệt đối không làm theo. Hãy bỏ chạy, hét to và báo cho bố mẹ biết.

+ Tình huống có chú bảo: Hãy nhìn này, chú có quần “ Ngầu lắm” bí mật nhé!

- Bé hãy nói: Không

+ Vào đây thay đồ cùng anh nào!

- Bé hãy nói: Không

+ Yêu cầu trẻ làm bài tập: Tô màu vào bông hoa ở tranh bạn có hành động đúng, gạch chéo bông hoa ở tranh có hành động sai.

V. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 1 tháng 1 năm 2026

Nghỉ tết dương lịch

Thứ 6 ngày 2 tháng 1 năm 2026

HOẠT ĐỘNG THỨ 6 GIAO LƯU VUI VẺ
                           Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli
Giao lưu vận động 4A và 4B:  Kéo co

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
1.  Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ tập bài đồng diễn: A ram san sam zurli

- Biết lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên

-Trẻ biết tên trò chơi , năm được cách chơi, luật chơi trò chơi:  Kéo co

- Trẻ biết được ý nghĩa của  trò chơi kéo co 
- Trẻ chơi các trò chơi đúng luật chơi, cách chơi

- Trẻ được Quyền đươc phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân
- Trẻ được quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình
* Kỹ năng: 

- Tập đều các bài đồng diễn, đẹp

 - Biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể một cách nhịp nhàng.

- Rèn kĩ năng dẻo dai, bền bì cho trẻ.
* Thái độ:

-  GD trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao

- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.
 Chuẩn bị

- Nhạc chơi trò chơi

 - Sân chơi sạch sẽ, an toàn

- Trang phục của trẻ gọn gàng

- Dây thừng 1 cái,  cờ 1 cái,  2 hộp quà, dây đai mầu xanh và đỏ.
- Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn

- Địa điểm: Sân trường

3.Thực hiện

	Hoạt động của cô
	 Hoạt động của trẻ

	3.1. Ổn định

- Cô tập trung trẻ đến bên cô

- Các con có biết hôm nay là thứ mấy không?

- Ngày thứ 6 chúng mình thường có những hoạt động gì?

- Cô nhắc nhở trẻ và cho trẻ xuống sân trường

3.2. Nội dung

* HĐ 1: Đồng diễn bài A ram san sam zurli

- Trẻ hát múa, nhảy erobic cùng toàn trường

* HĐ 2: Giao lưu vận động 4A và 4B: Kéo co

- Các con ạ! Các con có quyền được phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân và có quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình
- Để chuẩn bị cho trò chơi kéo co cô đã chuẩn bị một vạch ngang làm ranh giới, một cái dây thừng có thắt cái nơ ở giữa.

- Cô giới thiệu:

+ Cách chơi: Mỗi lớp các cô chia lớp mình thành 2 đội với số lượng bằng nhau và tương đối đồng đều về thể lực,gọi đội lớp mình là đội số 1, đội số 2. Đội lớp 4A mầu xanh, 4B mầu đỏ. Đội số 1 của hai lớp sẽ chơi trước, đội số 2 của 2 lớp sẽ   chơi sau, cô kẻ một vạch làm mốc , 2 đội đứng đối diện nhau, cách vạch khoảng 50 cm và cùng nắmvào dây để kéo. Khi có hiệu lệnh của cô, 2 đội dồn sức kéo. Đội nào kéo được đối phương qua khỏi vạch ranh giới là đội đó thắng.           

- Cử một cô giáo lớp khác làm trọng tài 
- Luật chơi: Khi kéo người chơi không được thả tay hay đổivị trí. Đội nào thắng sẽ được tiếp tục thi với đội bạn

( Chú ý: Khi kéo thấy cô thổi còi và ra hiệu lệnh thì các con phải dừng lại ngay)
-Tổ chức cho trẻ chơi:

+Lần 1: Đội số 1 đội xanh 4A và đội số 1 đội đỏ 4B

+Lần 2: Đội số 2 đội xanh 4A và đội số 2 đội đỏ 4B

+Lần 3 : Hai đội thắng  của 2 lớp kéo với nhau.

Các bạn còn lại cổ vũ nhiệt tình cho lớp mình

*H§3: Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích
- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, chơi cùng với trẻ.
- Cô giới hạn sân chơi, vị trí chơi để dễ bao quát. 

3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 

- Cô nhận xét buổi chơi cho trẻ vào lớp
	Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xếp hàng đi xuống sân trương

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.

-Trẻ nghe cô nói

 

 

 

 

 

-Trẻ nghe

 

-Trẻ tham gia chơi

 

-Trẻ nghe

- 4 bạn lên nhận quà

- Trẻ vỗ tay.
- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích dưới sự bao quát của cô

- Trẻ xếp hàng đi vào lớp


II. HOẠT ĐỘNG HỌC

Dạy trẻ đóng kịch dựa trên tác phẩm thơ

 Ong và bướm – Tác giả: Nhược Thủy
1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên và hành động của các nhân vật có trong bài thơ: Ong và bướm. Nhớ ngôn ngữ và thể hiện đúng cử chỉ điệu bộ của nhân vật: Ong và Bướm.
b. Kỹ năng

- Trẻ biểu hiện một cách có sắc thái ngôn ngữ của các nhân vật trong chuyện.
c. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ con côn trùng có lợi.
2. Chuẩn bị

- Mũ Ong và bướm

- Âm nhạc: Nhạc bài: Ba con Bướm

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Họat động của trẻ

	3.1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cho trÎ h¸t bµi vµ móa bµi: Chị Ong nâu.

- Đàm thoại về nội dung bài hát.

- Đàm thoại với trẻ về một số con côn trùng khác ngoài con côn trùng có trong bài hát.  

- Có 1 bài thơ rất hay nói về con ong và con bướm đó là bài thơ gì? Của tác giả nào mà cô đã cho các bạn đọc, bạn nào biết?

3.2. Nội dung
	- Trẻ hát và vận động.

- Trẻ kể con côn trùng trẻ biết.

- Bài thơ: Ong và Bướm của tác giả: Nhược Thủy.

	*HĐ1: Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ: Ông và Bướm

 Đọc xong cô hỏi trẻ lại tên bài thơ, tên tác giả.
	Trẻ đọc bài thơ và nói tên bài thơ, tên tác giả.

	* H§2: Đàm thoại về nội dung bài thơ 
- Con Bướm trắng đi đâu?
- Nó gặp con gì?

- Con ông đang làm gì?

- Gặp Ong bướm nói gì?

- Ong trả lời thế nào?

- Qua bài thơ này con thấy thích con vật nào? Tại sao?

- Chúng ta học tập con vật nào?

* Giáo dục: Ong và bướm là hai con côn trùng có ích cho con người, vì vậy các con phải biết yêu quý và bảo vệ chúng các con nhớ chưa! Và qua bài thơ này chúng ta nên học tập đức tính cần cù chăm chỉ của con Ong các con nhớ chưa nào?
	- Lượn cành hồng

- Con Ong

- Bay vội.

- Bướm liền gọi, rủ Ong đi chơi

- Tôi còn bận, mẹ tôi dặn việc chưa xong, đi chơi rong, mẹ không thích.

- Trẻ nói theo ý thích.

	*HĐ3: Cả lớp đọc lại bài thơ 2 lần
	Trẻ đọc thơ

	*HĐ 4: Dạy trẻ đóng kịch

- Cô gọi hai trẻ đại diện đóng vai Ong và Bướm.

Cả hai nhân vật thể hiện điệu bộ và ngôn ngữ trong bài thơ. Cô là người dẫn dắt truyện thơ.

- Cho vài nhóm trẻ lên đóng kịch
	- 2 -3 nhóm trẻ lên đóng kịch theo nội dung của bài thơ.

	3.3. Kết thúc
	Trẻ hát và vận dộng bài: Chị Ong Nâu.
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IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần

Lao động vệ sinh cuối tuần

Nêu gương cuối tuần

1. Mục đích, yêu cầu

 Kiến thức
- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt bé ngoan trong tuần.
 Kỹ năng
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình
- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, biết tham gia giữ gìn môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.
 Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn khi có khuyết điểm và biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- Trẻ mong muốn được nhận phiếu bé ngoan.
2.ChuÈn bÞ
*  Đồ dùng của cô :
- Xắc xô, mũ hoa cho trẻ, máy tính, loa.
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.
- Đàn nhạc có ghi bài hát  Hoa bé ngoan; Cả tuần đều ngoan
*Đồ dùng của trẻ :
- Hoa bé ngoan

3. Tiến hành 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài hát: Hoa bé ngoan
Hỏi trẻ về bài hát
Các con thấy hoa nào mẹ yêu nhất?
Đúng rồi hoa bé ngoan là bông hoa mà ông bà, bố mẹ và cô giáo đều yêu đấy.
Vậy hôm nay là thứ mấy?
Thứ 6 là ngày gì?
Cuối tuần các con mong chờ điều gì ?
3.2. Nội dung 
* Nêu gương cuối tuần
+ Hỏi trẻ tuần này những bạn nào, việc tốt ?

Cô gọi 3-4 cá nhân trẻ trả lời
+ Hỏi trẻ những bạn nào? Bạn đã làm gì?
Liên hệ hỏi trẻ những bạn nào biết làm những công việc giúp mẹ giống bạn.
+ Cô biết có nhiều bạn làm được việc tốt các con có thể kể cho cô và các bạn cùng nghe không?
+ Cô mang bảng bé chăm ngoan và tổng kết bé ngoan.
Để nhận được phiếu bé ngoan các con phải đạt những gì?
Cho trẻ nhắc lại  tiêu chí trong tuấn
Tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô
Tiêu chí 2: Bé bảo vệ môi trường
Tiêu chí 3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
Hỏi trẻ bạn nào giành được nhiều cờ nhất ở tiêu chí thứ nhất lên đếm cờ. và gắn ảnh
Trẻ có nhiều cờ nhất đạt danh hiệu “Bé gương mẫu” ở tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô và trẻ được gắn ảnh
+ Ở tiêu chí 2: Bạn nào nhận được nhiều cờ lên khoe với cô và cả lớp. cô mời trẻ có số cờ nhiều nhất trong tuần và tuyên dương trẻ đạt danh hiệu bé bảo vệ môi trường và được gắn ảnh
+ Cô gợi hỏi trẻ số cờ trẻ nhận được ở tiêu chí 3 và mời trẻ được gắn ảnh.
Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan.
Bé ngoan là các con không những ngoan ở lớp mà còn ngoan ở nhà nữa các con nhé. Cô muốn tuần sau các con cố gắng hơn nữa để có nhiều cờ nhé.
Cô nhận xét chung, khen trẻ.Tuyên dương tất cả trẻ đều được phiếu bé ngoan.
Cô mang bảng phiếu bé ngoan và cho trẻ chọn bé ngoan khi ra về vào chiều thứ 6.
*Liên hoan văn nghệ
Sau đây là chương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần với ca khúc: Cả tuần đều ngoan sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên
Cô cho trẻ chọn nhạc cụ mình thích và hát bài hát: Cả tuần đều ngoan với tiết tấu nhanh, chậm.
3.3. Kết thúc. Nhận xét trẻ chơi, khen trẻ
Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.
	- Trẻ hát: Hoa bé ngoan
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể tên
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
- Trẻ nhắc lại 3 tiêu chí.
1: Bé giúp mẹ giúp cô
2: Bé bảo vệ môi trường
3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
- Trẻ có nhiều cờ lên đếm số cờ và gắn ảnh.
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 

- Trẻ kiểm tra số cờ
 
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 
 
- Trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần.
 
- Trẻ thu dọn đồ dùng



IV. NHẬT KÝ, ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...

- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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